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LỜI Cảm Ta 


Tấm lòng tri ân sâu sắc của tôi xin được kính dâng lên 
cố Đại Trưởng lão Thiền sư Shwe Oo Min Sayadaw 
Bhaddanta Kosalla Maha Thera, người đã truyền dạy 
Giáo Pháp và thái độ chân chánh trong con đường 
phát triển tâm linh và pháp hành của tôi. 


Tôi muốn bày tỏ sự cám ơn đối với tất cả các thiền 
sinh. Những khó khăn, vướng mắc và những câu hỏi 
của họ đã đưa đến những câu trả lời và những điếm 
diễn giảng được trình bày trong cuốn sách này. Tôi 
thực sự hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp các thiền 
sinh hiểu rõ hơn về thiền chánh niệm và giúp cho 
pháp hành của họ thêm phần sâu sắc. 


Cuối cùng, xin cám on tất cả những người đã đóng 
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góp công sức đê hoàn thành nên cuôn sách này. 


Ashỉn Tejanỉya Myanmar 


Ban Đoc Thân Mén 


Phong cách giảng dạy và những điểm nhấn của thiền 
sư Sayadaw u Tejaniya luôn luôn năng động và 
thường xuyên được thay đối theo những kinh nghiệm 
tu chứng riêng của thiền sư cũng như từ những ghi 
nhận về các khó khăn của thiền sinh trong quá trình 
thực hành. Cuốn sách này là một cố gắng để nắm 
bắt lời dạy của thiền sư trong thời điếm hiện tại, tuy 
nhiên thiền sư Sayadaw u Tejaniya vẫn luôn tiếp tục 
sáng tạo ra những cách diễn giải mới mẻ và hiệu quả 
hơn nữa. 


Chúng tôi đã thu thập những lời dạy của thiên sư 
từ nhiều nguồn thông tin và từ nhiều ngữ cảnh khác 
nhau đế tập hợp lại thành một nguồn tài liệu với hy 
vọng sẽ đáp ứng được yêu cầu của cả những thiền 
sinh cũ và mới. Trong đó bao gồm cả những đoạn 
dịch từ tiếng Miến của cuốn sách nhỏ màu xanh 
về thái độ đúng trong thiền tập, chọn lọc từ những 
buối trình pháp và lời nhắc của thiền sư trong các 
thời thiền sáng ở thiền viện Shwe Oo Min Dhamma 
Sukha Tawya. Chúng tôi đã bố sung các đề pháp trên 
bằng những lời nhắc tiếng Anh vào các buổi sáng của 
thiền sư. 
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Cũng giông như hai cuôn sách trước, cuôn sách này 

được xuất bản để dành cho các thiền sinh đang thực 

^ ^ ^ 
hành tại thiên viện Shwe Oo Min Dhamma Sukha 
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Tawya. Vì vậy, một sô từ và thuật ngữ được dùng 

ở đây có thê sẽ không có cùng một nghĩa như khi 
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dùng ở noi khác (xem thêm trong phân Ghi chủ vê 


các thuật ngữ). Hy vọng bạn sẽ tìm thấy từ cuốn 
sách này một nguồn thông tin và cảm hứng mới, từ 
chuơng Thế nào là thiền chánh niệm? và Thái độ 
đúng 101 tới những trích đoạn từ các buổi trình pháp 
trong chuông Tóm tắt và Thuyết pháp buổi sáng. Xin 
nhớ rằng cuốn sách này không hề có ý định thay thế 
sự hướng dẫn trực tiếp của thiền sư. 


Chúng tôi đã cố gắng chuyển dịch và diễn đạt những 
lời dạy của thiền sư Sayadaw u Tejaniya một cách 
chính xác nhất. Mong bạn đọc hãy thông cảm cho 
những sơ suất và những chi tiết có thế bị thiếu sót 
trong quá trình biên dịch. Xin bạn hãy liên hệ với 
chúng tôi đế góp ỷ cho những lần xuất bản sau được 
hoàn chỉnh hơn. 


Xin thành kính tri ân thiên sư Sayadaw u Tejaniya đã 
kiên nhẫn soi sáng con đường chánh niệm và trí tuệ 
và dạy dỗ các thiền sinh chúng con về thái độ chân 
chánh trong thiền tập. Mong rằng tất cả chúng sanh 
đều được hưởng phước lành từ những công đức mà 
mọi người đã đóng góp trong cuốn sách này. 


Ban biên tập. 



Ghi Chú Vè Các 
Thuảt Ngữ 


Chúng tôi phải làm việc trong giới hạn của ngôn từ 
và ý niệm đế diễn tả và đưa ra những gợi ý về một 
tiến trình thấy biết rõ ràng mà đôi khi rất khó để diễn 
đạt bằng lời nói. Do đó, khi đọc cuốn sách này, xin 
các bạn đọc chớ nên chấp chặt vào những định nghĩa 
trong từ điến hay những quy tắc văn phạm. 


Có thể bạn sẽ thấy một từ ghép mới “chánh niệm+trí 
tuệ ” ở ngay đầu đề cuốn sách này hay xuất hiện chỗ 
này chỗ kia trong sách. Đó là cách thiền sư Sayadaxv 
u Tejaniya dùng để nhấn mạnh sự cần thiết (của trí 
tuệ) chứ không phải chỉ mỗi là chánh niệm ở trong 
thiền vipassanã. Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ; 
trí tuệ cũng phải có mặt trong con đường học hỏi và 
hiếu biết này nữa. 


Những câu như là “tâm đang hay bỉêt” (thay vì “tâm 
biết”) được sử dụng trong những trường họp để 
diễn tả một sự việc đang trong quá trình diễn tiến. 
Những từ như; quan sát, nhìn, chánh niệm, ghi nhận, 
nhận biết hay chú ý đều có cùng ý nghiã và được 
dùng thay đối lẫn cho nhau. Và cuối cùng, chữ Pháp 
(Dhamma) viết hoa là đế nói về những lời dạy của 
Đức Phật (Phật Pháp), hay là thiền tập; còn chữ pháp 
(dhamma) viết thường là đế chỉ các hiện tượng tự 


nhiên, quy luật tự nhiên hay đê mục, đôi tượng nhận 
biết của tâm. 


Các từ Pãli được dùng kết họp ở trong suốt cuốn 
sách. Đôi khi những từ dịch sang tiếng Việt chỉ là 
tương đối, chỉ diễn đạt ngắn gọn về ý nghĩa thực sự 
của từ Pãli, vì vậy để thực hành thiền chánh niệm thì 
sự diễn giải cần phải đầy đủ. Hãy xem thêm ở phần 
giải nghĩa từ Pãli ở cuối sách và tham khảo từ điển 
Phật học và kinh điến đế có định nghĩa hoàn chỉnh 
hơn. “Hãy cố gắng có sự “cảm nhận” đối với các 
từ Pãli khi bạn đọc, và cổ gắng hiêu chúng ở trong 
ngữ cảnh cụ thể” là một lời khuyên mà chúng tôi xin 
được nhắc lại từ cuốn Chỉ mỗi chánh niệm thì không 
đủ của thiền sư Sayadaw u Tejaniya. 


Và cuối cùng, chúng tôi xin được dùng từ “bạn”, 
hay “chúng ta ” thay cho “thiền sinh ” ở trong cuốn 
sách này. 
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Thiền Chánh Niệm 

Là Gì? 


Chúng ta hãy nói một chút vê thiên. Tại thiên viện này, 
chúng ta thực hành thiền Tứ Niệm Xứ (satỉpatthãna), 
hay còn gọi là thiền chánh niệm trên bốn niệm xứ 
là thân, thọ, tâm và pháp. Tuy nhiên, trước khi bắt 
đầu thực hành, chúng ta cần phải hiểu rõ mình đang 
thực hành cái gì và tại sao lại thực hành nó. Điều 
quan trọng là chúng ta bắt đầu pháp hành này giống 
như bắt đầu thực hiện một dự án lớn, cần phải hiểu 
rõ những ý tưởng của dự án và những nguyên tắc 
chủ đạo của những việc chúng ta dự định thực hiện. 
Chúng ta cần có những thông tin cơ bản và những 
✓ hiểu biết đúng về bản chất của thiền chánh niệm để 
có thể thực hành một cách tốt đẹp. Chúng ta không 
thực hành một cách mù quáng. 

Thiền chánh niệm là gì? Mục đích tu tập của chúng ta 
là gì? Loại tâm nào, thái độ nào cần phải có khi thực 
hành thiền? Thực hành như thế nào? 


Đối với tôi, thiền chánh niệm cơ bản là làm việc để 
chuyển hóa tâm mình. Thiền là việc tu dưỡng các 
trạng thái tâm thiện, nuôi dưỡng một cái tâm hướng 
về Pháp, và phát triển các phẩm chất tốt đẹp của tâm. 
Thiền chánh niệm không phải là một công việc được 
làm do thân hay do đề mục' (hay đổi tượng hay biết 

1. Đe mục là những đối tượng đê chánh niệm quan sát. Đe 
mục cỏ thê là bên trong như hơi thở, cảm giác... cỏ thê bên ngoài 
như các biên xứ (kasỉna) đất, màu xanh, trắng... Trong thiển chỉ 
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Pháp ở Mọi Nơi 



của tâm, là những gì đang xảy ra, những gì đang 
được tâm quan sát. Xem thêm ở chương Đe mục là 

gì?)- 


Đe mục không hành thiền, mà là tâm 
đang hành thiền. Chính vì vậy mà thiền 
tập được gọi là “công việc của tâm”, và 
chính vì vậy mà bạn cần phải hiểu biết về 

tâm mình. 


Làm sao biêt có tâm? 

Bạn có biết mình có tâm hay không? Làm sao biết 
mình có tâm? Bạn có thể thấy hay quan sát được 
tâm thông qua sự làm việc hay hoạt động của nó như 
nhận biết, suy nghĩ, kinh nghiệm^, cảm nhận, ham 
muốn, tập trung chú tâm... Bây giờ bạn hãy chắp hai 
tay vào nhau và nhìn vào đôi bàn tay của mình. Bạn 
biết hai tay mình đang chạm nhau đúng không? Làm 
sao bạn biết được cảm giác xúc chạm ấy? Tâm làm gì 


(samaĩha), thiền sinh chỉ tập trung vào một đề mục duy nhất để 
phát triên các tầng định thâm sâu. Trong thiền quản (vipassana) 
thiền sinh cỏ thê hay biết nhiều đề mục trong thân tâm mình đê 
nhận rỏ bản chất vô thường, khô, vô ngã của chủng. 

2. Kinh nghiệm với nghĩa cảm nhận, trải nghiệm những gì 
đang diễn ra trong hiện tại. Từ kỉnh nghiệm (experỉence) trong 
thiền quản là đê chỉ nhừng gì đang diễn ra trong hiện tại, nhừng 
gì chảnh niệm quan sát được... đỏ cỏ thê là các tiến trình thân 
hoặc tâm như hơi thở, cảm giác hay một tiến trình suy nghĩ, một 
tâm sân, tâm hỷ... khởi lên trong quả trình quan sát. Không nên 
hiêu từ kinh nghiệm này theo nghĩa bình thường là các kỹ năng, 
trì thức thu thập được trong công việc hoặc đời song (kinh ng¬ 
hiệm làm việc, kinh nghiệm giao tiếp...). 


Bào Trợ Ân Tổng: Tâm Chảnh Đạt (714-448-8995) I Trình hài: Tìna Do^ NowFocus.com I ^ 3 








/ 


để bạn có thể biết được điều ấy? Bạn biết bởi vì tâm 
đang hay biết và đang hướng sự chú ý vào nó. 


Bạn có biết rằng tâm mình đang nhận biết và đang 
chú ý không? Bạn có biết tay mình chắp trong khi 
tâm đang mải suy nghĩ chuyện khác không? Không. 
Vì vậy bạn có thể thấy được điều đó không chỉ vì tay 
bạn đang chắp lại mà còn bởi tâm mình đang chú ý, 
và chánh niệm là một phần của sự chú ý đó. 


Bạn có thể chuyển sự chú ý của mình từ bàn tay 
xuống chân được không? Được, đúng không. Sự 
chuyên hướng chú ý này thực ra chính là tâm đang 
hoạt động. Chính là tâm đang chú ý. Nếu bạn biết 
rằng mình đang chú ý vào một cái gì đó, lúc đó bạn 
cũng nhận biết được tâm của mình. Không cần phải 
đi tìm kiếm tâm ỏ đâu cả, bởi vì ít nhiều ai cũng nhận 
biết được nó. Hay biết, suy nghĩ, dự tính, ý định... 
đều là những hoạt động của tâm cả. Mới đầu thì 
không dễ nhận ra tâm như các đề mục khác, bởi vì sự 
thiếu hiểu biết thế nào là tâm. 


Kiên trì bên bỉ 

Chúng ta cần loại cố gắng nào khi hành thiền? Đen 
bây giờ rất nhiều người mới chỉ biết có một loại cố 
gắng, đó là loại cố gắng cưỡng ép, tiêu tốn năng 
lượng. Tuy nhiên khi sự cố gắng được thúc đẩy bởi 
động lực của phiền não như tham (lobha), sân (dosa) 
hoặc si (moha) thì đó lại là tà tinh tấn. Loại tinh tấn 
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này chỉ càng nuôi lớn thêm phiền não trong quá trình 
cố gắng mà thôi. 


Vậy thì phải hành thiền thế nào đây? Chúng ta phải 
sử dụng loại nỗ lực thiện (kusala) và loại cố gắng 
đúng đắn của nhẫn nại và kiên trì. Chánh niệm (satỉ) 
cần phải cân bằng. Sự tự tin vào chính mình và đức 
tin (saddhã) vào pháp hành cần phải cân bằng. Tinh 
tấn (vỉrỉya) cũng cần phải cân bằng. Những căn này, 
cùng với định (samãdhi, sự ôn định của nội tâm) 
và tuệ (panhã) tạo thành ngũ căn (ỉndrỉya) làm việc 
cùng với nhau trong thiền. 


Tuệ giác không có cơ hội xuât hiện khi 
chúng ta quá chú tâm vào một đề mục 
mà không quán sát, tìm hiểu những gì 
đang diễn ra trong hiện tại (trạch pháp 
- dhamma vicaya) 


Chúng ta không thể nói là mình hành thiền vipassanã 
khi chỉ làm mỗi việc là chú tâm tập trung vào đề mục, 
bởi vì thiền vipassanã là tập học hiếu về tiến trình 
thân và tâm của chính mình (danh-sẳc, nãma-rũpa). 


Ai đang hành thiên? 

Bạn không hành thiền, mà chính những quan kiến 
nằm sâu trong tâm bạn đang hành thiền. Neu những 
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quan kiến bên trong này sai lầm, thì toàn bộ tiến trình 
thiền tập của bạn cũng sai đường lạc lối. Chỉ khi tâm 
thiền (cái tâm biết tâm quan sát) có quan kiến đúng 
đắn, thái độ đúng đắn và hiếu biết đúng đắn thì bạn 
mới thực hành đúng được. 


Những thông tin trong cuốn sách này, những buổi 
trình pháp và pháp đàm, những lời nhắc nhở chỉ có 
mục đích là cung cấp cho chúng ta thông tin đúng. 
Rồi sau đó chúng ta sử dụng những thông tin đã được 
học, nghe và hiểu ấy, cộng với vận dụng trí thông 
minh (cũng là một loại trí tuệ) trong quá trình thực 
hành để phát triển trí tuệ. 


' Chúng ta cân có chánh kiên và chánh tư duy. Chúng 
ta cũng cần có sự thẩm sát, hay trạch pháp, là sự quán 
xét các hiện tượng của thân tâm và tìm hiểu xem cách 
thức thực hành và quan sát của mình như thế nào. 
Điều quan trọng ở đây là sự cần thiết phải có trí tuệ 
đi cùng với chánh niệm đế tuệ giác thu được từ kinh 
nghiệm trực tiếp có co hội khởi sanh. 

Tâm thiền, cái tâm hay biết hay là tâm quan sát cần 
phải là một cái tâm “thuận pháp ”, một cái tâm thiện. 
Chúng ta chỉ thực hành đúng khi thực hành vói một 
cái tâm thiện. Chúng ta không thế nói mình thực 
hành đúng khi đế tham, sân hay si hoạt động trong 
tâm thiền. 


1Ó 


Pháp ớ Mọi Nơi 


Khi thực hành VÓI mong cầu là thực 
hành vói tâm tham. Khi thực hành 
vói tâm bất mãn hay không hấi lòng là 
thực hành vói tâm sân. Khi không thực 
sự hiểu mình đang làm gì là thực hành 

vói tâm si. 


Một phần công việc thiền tập là bắt đầu nhận diện 
những xu huớng tâm bất thiện mỗi khi nó sanh khởi. 
BChi có những động lực này trong tâm thì chúng ta 
không thế cố thực hành đuợc. Chúng ta phải nhận 
diện khi nào có xu huớng tâm sai hay bất thiện, và 
khi nào có xu huớng tâm đúng hay thiện, cùng với 
những hậu quả tuơng ứng của nó. Điều đó có nghĩa 
là học hiểu thế nào là thiện và thế nào là bất thiện. Đe 
làm đuợc điều này, chúng ta phải sử dụng những kiến 
thức lý thuyết đã có, cộng với sự thông minh và trí 
tuệ trong lúc thực hành để nhận diện phiền não mỗi 
khi chúng có mặt trong tâm. Chúng ta cũng phải biết 
trân trọng tiến trình học hỏi này. 


Đề mục là gì? 

Chúng ta thuờng sử dụng từ “đề mục ” (hay đổi tượng 
nhận biết). Đe mục là gì? Đe mục là những gì chúng 
ta đang kinh nghiệm, đang quan sát, những gì đang 
đuợc tâm nhận biết. Luôn luôn có một cái gì đó đang 
diễn ra, vì vậy chẳng bao giờ thiếu đề mục cả. Tất cả 
chúng đang diễn ra (hay đang sanh khởi) đúng nhu 
bản chất của chúng. Trong thiền chánh niệm, chúng 
ta không kiểm soát các kinh nghiệm. Chúng ta quan 
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sát mỗi khi có cái gì đó diễn ra hay nảy sinh, tâm bị 
hút về phía đó, và chúng ta quan sát tiến trình ấy. Bản 
chất của đề mục cần phải được tâm hay biết, cảm 
nhận và kinh nghiệm. 


Trong bất cứ khoảnh khắc nào cũng có 
vô số đề mục đến qua 6 cửa giác quan 
mà tâm có thể nhận biết. 


Có bao nhiêu cửa giác quan? Có 6 cửa giác quanh 
Cách chúng ta quan sát đề mục qua 6 cửa giác quan 
chính là tâm đang làm việc. Trong khi cần phải hiểu 
biết về đề mục, thì chúng ta cũng cần phải nhận ra 
^ rằng thiền không phải là công việc của đề mục. Thiền 
là công việc của tâm. Chính vì vậy để hành thiền 
tốt, điều quan trọng là phải hiểu biết về tâm, gồm cả 
ỵ cách nó quan sát, cách nó làm việc và những thái độ 
đằng sau của nó nữa. Chúng ta đang hành thiền với 
thể loại tâm nào đây? Khi chú tâm tập trung vào đề 
mục, chúng ta không thể thấy được sự hoạt động của 
tâm. Khi nhìn đồ vật qua cặp kính mà mình đang đeo, 
chúng ta có thế sẽ không nhận thấy rằng mình đang 
đeo kính. Cũng giống vậy, nếu quá tập trung vào đề 
mục chúng ta sẽ không thế thấy được tâm, không 
thấy được nó đang làm gì, đang hoạt động như thế 
nào. Nếu không quá chú ý nhìn đồ vật, thì ít nhất 
chúng ta cũng còn biết được rằng mình đang đeo 
kính. Đó là cách tâm mình làm việc. 


3. Mắt, tai, mũi, lười, thân và ỷ (tấm). Ỷ cũng là một cửa giác 
quan bởi vì ở đỏ cỏ sự tiếp xúc giừa tâm và các đoi tượng của nỏ 
(pháp trần) là các suy nghỉ, hình ảnh, tưởng tượỉĩg... 
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Chính vì vậy tôi thường cảnh báo các bạn chớ nên 
tập trung chú tâm nếu mục đích của mình là nắm 
bắt được toàn cảnh và hiểu biết về bản chất của tâm 
và đề mục. BChi thực hành, sự khác biệt giữa cái bạn 
đang quan sát và cách bạn quan sát (hành động quan 
sát) sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nói cách khác hiểu biết 
của bạn về tâm mình và về đề mục sẽ trở nên rõ ràng 
hơn. Bạn sẽ tự mình nhận ra rằng: “Ô, đây là đề mục 
và đây là tâm ”, và rằng bản chất của chúng là khác 
nhau. Bạn sẽ thấy ra điều này khi thực hành. Tôi chỉ 
giải thích cho bạn đế bạn có thông tin trợ giúp khi bắt 
tay vào thực hành. 


Hãy suy nghĩ kỳ đến những điều này: bạn có còn 
hành thiền chánh niệm khi chỉ ngồi và chú tâm vào 
một đề mục không? Khi chú ý vào một cái gì đó thì 
đấy có phải là thiền chánh niệm hay không? Không, 
đó chỉ là tập trung chú tâm vào một đề mục mà thôi. 
Thế nếu bạn chỉ thuần hay biết thì đó là gì? Còn nếu 
tâm thiền đầy những trạng thái tâm bất thiện thì đó 
là gì? 


Chẳng hạn khi bạn đang quan sát, đang hay biết và 
chánh niệm: cái gì là đề mục (thân hoặc tâm) và cái 
gì là tâm, hay nói cách khác, cái gì là cái bị quan sát 
và cái gì là cái đang quan sát. Bạn có nên quán xét 
điều đó hay không? Một thiền sinh chỉ muốn quan sát 
đề mục thì có thế quán xét được như vậy hay không? 
Một thiền sinh chỉ biết bằng lòng với một trạng thái 
tâm bình an thì có thế thu được tuệ giác về bản chất 
của thân tâm mình hay không? Không. Họ chỉ bám 
víu vào trạng thái bình an ấy và cố gắng đế ở trong 
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đó lâu hơn mà thôi. Khi đó không thê có cơ hội cho 
trí tuệ sanh khởi. 


Trong thiền chánh niệm, chúng ta 
không cần làm việc vói đề mục hay 
những gì chúng ta quan sát. Chúng ta 
chỉ có thể và chỉ cần chú ý đến cách 
thức mình quan sát đề mục như thế 

nào mà thôi. 


Chúng ta làm điêu này băng cách đâu tiên là nhận 
biết tâm mình đã sẵn sàng quan sát như thế nào. Nó 
bất an hay bình lặng? Có loại trí tuệ nào đó đang 
^ hiện diện hay không? (các loại trí tuệ khác nhau: văn 
tuệ - sutamayã pahhã, tư tuệ - cintãmayã pahhã, và 
tu tuệ - bhãvanãmayã pahhã. Xem thêm trong mục 
Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ). Bạn không cần 
phải thay đối cách thức tâm quan sát. Bạn chỉ cần 
ghi nhận cách nó đang quan sát ra sao và hậu quả của 
cách quan sát ấy như thế nào. 


Qua thời gian, chúng ta sẽ nhận ra được những môi 
quan hệ nhân quả khác nhau. Khi bạn đã quan sát lại 
nhiều lần và thấy rõ những kịch bản khác nhau ấy, 
bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ hơn cách thức những suy nghĩ 
và trạng thái tâm ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của 
bạn đối với cái mình đang quan sát như thế nào. 
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Bắt đầu với bất cứ đề 
mục nào 

Hãy bắt đầu bằng cách chánh niệm về bất cứ một đề 
mục nào. Trong khi duy trì chánh niệm, hãy thuờng 
xuyên kiểm tra lại tâm mình. Tâm đang chánh niệm 
về cái gì? BChi chánh niệm tâm có thoải mái hay 
không? Tâm có thu giãn không? Thái độ của tâm nhu 
thế nào? Hãy thuờng xuyên kiểm tra. Hãy cẩn thận 
đừng để mình chỉ chú tâm vào đề mục. 


Khi đi kinh hành, hãy kiểm tra xem tâm nôn nóng 
hay thu giãn. Có khó để biết đuợc điều đó không? 
BChông! Bạn chỉ cần kiếm tra lại tâm mình thôi, đúng 
không. Có quá khó để biết tâm mình không? Đen 
đây thì không khó để nhận biết những trạng thái tâm 
rõ và những hoạt động của tâm. Xin đừng đi tìm 
kiếm những thứ vi tế vội. Tâm đang như thế nào? Nó 
đang bình an, thanh thản hay căng thăng? Nó có mệt 
mỏi không? Bạn có thế biết được điều đó chứ, đúng 
không. Hãy quan sát tâm mình. Cái gì đang diễn ra 
bây giờ? Bạn có thể kiểm tra để biết xem: 


• Bạn đang chánh niệm vói thê loại tâm gì? 

• Khi chánh niệm đề mục này, tâm mình cảm 
thấy ra sao? 


Hãy cố gắng quan sát mối quan hệ giữa tâm và đề 
mục như thế. Điều quan trọng là phải ý thức về những 
mối liên quan và liên hệ nhân quả kiểu như vậy trong 
quá trình thực hành. 
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Sử dụng bât cứ đê mục 

w ^ w * 2 

nào săn có đê phát triên 
chánh nỉệm 

Cái nào tốt hơn: quan sát hơi thở hay quan sát phồng 
xẹp (cúa thành bụngp. Chẳng có cái nào tốt hơn cái 
nào cả. Chúng đều nhu nhau tất! Bạn không nên 
thích cái này hơn cái kia. Neu làm như vậy là bạn 
đã bị dính mắc vào một đề mục. Đe mục ở lỗ mũi là 
một đề mục. Đe mục ở thành bụng là một đề mục. 
Âm thanh là một đề mục. Nóng là một đề mục. Trong 
thiền vipassanã, mắt là một cửa giác quan và mũi là 
một cửa giác quan khác. Bạn có thế chánh niệm về 
bất cứ đề mục nào được không? Bạn có thể bắt đầu 
chánh niệm về tiếng động được không? Bạn có phải 
^ đi tìm tiếng động không? Nó luôn có sẵn ở đó đấy 
chứ, đúng không. Bạn có thế nhận biết rằng tiếng 
động đang có mặt. Hãy nhìn bất cứ đề mục nào có 
/ sẵn. Không cần phải đi tìm kiếm những đề mục vi tế. 


Thiền vipassanã sử dụng bất cứ đề mục 
nào‘* để phát triển chánh niệm (sati), 
định tâm (samãdhi) và trí tuệ (pahhã). 


Một thiên sinh với chánh niệm + trí tuệ sẽ sử dụng 
bất cứ đề mục nào để phát triển niệm, định và tuệ chứ 
không phải đế tăng trưởng tham, sân hay si. Tâm sẽ 

4. Tất nhiên đỏ phái là một đề mục nằm trong một trong bốn 
niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Và đề mục đỏ cũng không phải là 
một khải niệm. 
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tăng trưởng sức mạnh nêu bạn thực hành một cách 
thư giãn, thoải mái và bền bỉ liên tục. Nên nhớ đề 
mục không quan trọng, quan sát với thái độ đúng đắn 
quan trọng hơn. 


Tâm phải luôn tỉnh thức và 
hứng thú 

Thực hành Pháp là một công việc của tâm, điều đó có 
nghĩa là tâm phải có chánh niệm (sự hay biết). Tâm 
cũng phải tỉnh thức và có hứng thú tự tìm hiếu chính 
mình. Nhưng bởi vì xu hướng thói quen của chúng 
ta là cứ hướng sự chú ý ra bên ngoài nên chúng ta 
thường xuyên quên kiếm tra lại chính mình. Chính 
vì vậy chúng ta phải thường xuyên tự hỏi mình và tự 
nhắc nhở bản thân mình để duy trì chánh niệm. 


Ọuán tính chánh niệm đên từ việc thực hành liên tục 

• • • • 

từng giây phút. Chúng ta mong muốn chánh niệm 
liên tục không gián đoạn đế cuối cùng sẽ có được đà 
quán tính tự nhiên của chánh niệm. Dùng hình ảnh ví 
dụ, chúng ta không muốn loại lửa rơm chóng tàn, mà 
muốn có được ngọn lửa lâu bền như lửa than, lửa củi. 
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Thòi gian nào là tôt nhât đê 
hành thiền? 

Nhiều thiền sinh có suy nghĩ rằng thiền của họ bắt 
đầu khi nghe tiếng chuông đánh thức vào buổi sáng. 
Không phải nhu thế! Tiếng chuông chỉ là để nhắc 
nhở bạn. Thời gian thích hợp đế hành thiền là từ lúc 
bạn thức dậy vào buối sáng cho đến khi lên giuờng đi 
ngủ. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy tự kiếm tra 
lại mình. Tâm có sáng suốt không? Có cảm thấy tuơi 
mới không? Còn buồn ngủ không? Có khi bạn thức 
dậy nhung vẫn còn muốn ngủ nữa. Có khó đế biết 
không? Có thế biết đuợc tất cả những điều ấy không? 
Bạn chỉ phải làm mỗi việc là tự hỏi chính mình. 

í 

^ Bạn thực hành là để hiểu biết thân tâm mình. Hãy để 
những gì đến thì đến; chang quan trọng. Công việc 
của tâm là hay biết và ghi nhận, điều đó có thể làm 
trong bất cứ tu thế nào, bất cứ công việc gì. Chỉ mỗi 
việc ngồi thu lu trên tọa cụ đâu phải đã là hành thiền. 
Một số nguời ngồi ngủ gật, có nguời thì ngồi mơ 
mộng đâu đâu. Đó có phải là hành thiền không? 
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Chờ đợi và quan sát VÓI trí 
thông mình 


Trong pháp hành này, chúng ta không 
tập trung chú tâm, không kiểm soát, 
không cổ gắng quá mức, không hạn 
chế hay can thiệp. Tất cả những hành 
động đó đều có động lực từ các phiền 
não như tham, sân, si. 


Chúng ta thường hay sử dụng rất nhiều cố gắng sai 
đường (tà tỉnh tẩn) đế có được những thứ mình muốn 
hoặc bỏ rất nhiều công sức để tống khứ những gì 
mình không ưa. Chúng ta cũng thường làm nhiều 
việc một cách mù quáng trong khi chang biết chắc 
mình cần phải làm gì. 


Với pháp hành này, chúng ta chỉ cân chờ đợi và quan 
sát với trí thông minh. Khi ngồi thiền bạn có thể hay 
biết được những gì một cách tự nhiên? Bạn không 
phải tập trung tâm hay nhìn vào một đề mục đặc biệt 
nào cả. Bạn chỉ hay biết và tự quan sát chính mình: 

• Bạn có biết mình đang ngồi đây hay không? 

• Cái gì đang diễn ra trong thân của bạn? 

• Bạn có thể biết được những gì một cách 
tự nhiên? Bụng phồng, xẹp, nóng bức, 
tiếng động... 


Bào Trợ Ân Tổng: Tâm Chảnh Đạt (714-448-8995) I Trình hài: Tìna Do^ NowFocus.com I 25 




• Bạn có nhận biêt được hai bàn tay mình đang 
chạm vào nhau không? 

• Cánh tay bạn có mỏi không? 


Bạn cần bao nhiêu sức lực để biết mình đang nhìn, 
đang nghe, cảm nhận cảm giác nóng, lạnh, cảm giác 
xúc chạm hay sự mệt mỏi? Bạn có cần phải tập trung 
chú tâm mới cảm nhận được những điều ấy không? 
Đon giản hay biết như vậy có mệt mỏi hay khó lắm 
không? Bạn xem, quan sát như vậy có dễ không? Cứ 
thực hành như vậy cả ngày đâu có mệt mỏi gì! 


Hãy tự hỏi xem mình có hay biết không và rồi mới 
bắt đầu ngồi thiền hoặc đi kinh hành. Bản chất của 
tâm là nhận biết đề mục nó muốn một cách tự nhiên 
và nó sẽ hay biết nhiều ít tùy theo khả năng của nó. 
Thường xuyên tự kiếm tra mình khi ngồi thiền, đi 
kinh hành, khi ăn, khi sinh hoạt. Tâm biết những gì 
nó muốn biết, đúng không? ‘‘Cái biết tự nhiên ” này 
rất dễ đối với bạn. Còn cứ phải cố đi tìm đề mục 
mình thích sẽ làm bạn mất rất nhiều năng lượng. 


Chỉ mẫỉ chánh nỉệm thì 
không đủ 


Nên nhớ, chỉ mỗi chánh niệm thì không 
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đủ! Cân phải có cả trí tuệ hiện diện 
cùng chánh niệm. 


Pháp ở Mọi Nơi 




Trí tuệ ấy từ đâu mà có? Có ba loại ữí tuệ: 
sutamayã pannã (văn tuệ), cintãmayã pannã (tư 
tuệ), bhãvanãmayã paMã (tu tuệ). Sutamayã paMã 
(vãn tuệ) là thông tin bạn thu được từ sách vở, nghe 
thuyết pháp hay trình pháp với thiền sư. Cintãmayã 
pannã (tư tuệ) là trí thông minh hay hiểu biết thu 
được từ tư duy, lý luận hoặc những phân tích tri thức. 
Bhãvanãmayã pannã (tu tuệ) là tuệ giác hay trí tuệ 
thu được từ kinh nghiệm trực tiếp. Nói ngắn gọn, 
chúng ta gọi chúng là thông tin, trí thông minh và tuệ 
giác. Trong cuốn sách này, chúng ta có thể gọi bất cứ 
loại nào trong ba loại đó là trí tuệ, hoặc đôi chỗ gọi 
cụ thế là thông tin, trí thông minh và tuệ giác. 


Bạn có thể làm việc về một vấn đề nào đó mà chẳng 
biết tý gì về nó được không? Bạn chỉ có thể làm việc 
được khi có thông tin đúng về nó. Vậy thì làm thế 
nào đế thực hành đúng? Trước khi thực hành, bạn 
phải có được thông tin hoàn chỉnh và chính xác đế 
khi thực hành, trí tuệ ở dạng thông tin và trí thông 
minh mới có mặt cùng với chánh niệm. Bạn cần phải 
có thông tin đúng và thái độ đúng làm nền tảng trí tuệ 
đế thực hành đúng. Đức Phật gọi đó là chánh niệm và 
tỉnh giác (sati-sampajannã). 


Có thông tin đúng bạn sẽ không gặp phải những khó 
khăn do sử dụng thông tin sai. Thông tin đúng thu 
được từ việc nghe Pháp, hỏi đạo và đàm luận Pháp. 
Tôi cung cấp thông tin, và bạn là thiền sinh, sẽ sử 
dụng thông tin ấy cộng với trí thông minh của bạn 
khi thực hành. Tuệ giác sẽ sanh khởi khi nhân duyên 
đã hội đủ. 
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Hãy tư duy khi thực hành 

Vậy, bạn nên nghĩ hay không nên nghĩ khi thực hành 
thiền? Bạn cần phải cảnh giác đối với những loại suy 
nghĩ khiến cho tham, sân, si tăng trưởng. Khi nói 
không nên suy nghĩ khi hành thiền là muốn nói đến 
loại suy nghĩ bị thúc đẩy bởi phiền não. Tất nhiên 
bạn không thế ngăn chặn được những suy nghĩ sinh 
khởi một cách tự nhiên trong tâm, nhưng bạn không 
được giúp cho những suy nghĩ phiền não ấy ngày 
càng lớn lên. 


Bạn không phải chặn đứng tât cả mọi 
loại suy nghĩ! Bạn nên nghĩ về Pháp 
mà bạn đã được nghe, những thông tin 
đã được đọc ở đây, nghĩ về công việc 
bạn đang làm (việc tu tập) và quán xét 
xem mình đang thực hành như thế nào. 
Loại suy nghĩ này sẽ khiến trí tuệ thêm 

tăng trưởng. 


Thông tin tôi cung câp cho bạn ở đây sẽ làm việc 
ở trong tâm khi bạn thực hành, và bạn sử dụng lý 
thuyết cộng với trí thông minh của mình để tu tập 
một cách sáng tạo trong từng hoàn cảnh cụ thê. Tận 
dụng những pham chất tâm tốt (như chảnh niệm, tỉnh 
tẩn, trí tuệ) và vận dụng trí thông minh là công việc 
của thiền chánh niệm. 


Pháp ở Mọi Nơi 




Hỏi: Có đề mục và có cả tâm quan sát ở đó, Vậy 
cái nào quan trọng hon? 


Đáp: Tâm quan sát quan trọng hơn. 


Nếu muốn hiểu sự thật, bạn cần phải chú ý đến tâm 
quan sát. Trí tuệ có thế sanh khởi khi mà trong tâm 
bạn còn có mặt tham, sân, si đuợc không? Bạn đang 
thực hành với thái độ như thế nào? Hãy thường xuyên 
kiểm tra lại thái độ của mình. Đừng có dính mắc vào 
các kinh nghiệm. Chúng sanh lên theo bản chất tự 
nhiên của chúng và chỉ có tác dụng đế cho mình giữ 
chánh niệm mà thôi. 


Một thiên sinh trí tuệ sẽ sử dụng các đê mục đên với 
mình qua 6 cửa giác quan để phát triển sự ổn định nội 
tâm, chánh niệm và trí tuệ. Đối với những thiền sinh 
chưa tới mức độ trưởng thành (về mặt tâm lỉnh) như 
thế, cũng vẫn những đề mục ấy nhưng chúng sẽ chỉ 
làm tăng thêm tham, sân và si thôi. 


Hỏi: Đe mục nào tốt hơn, hoi thở ở lỗ mũi hay 
phồng xẹp của bụng? 


Đáp: Chăng cái nào tôt hon cái nào cả. Một đê mục 
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này chăng tôt hơn một đê mục khác. Đê mục chỉ là đê 
mục. Nêu bạn cho đê mục này tôt hơn đê mục khác, 
một cách tự nhiên bạn sẽ bị dính măc vào nó. Vê sau, 
khi không thê chú tâm đên đê mục ưa thích ây, bạn sẽ 
thây răng mình không thê hành thiên được nữa. 
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Tâm tham chăc chăn sẽ sanh khởi khi bạn lựa chọn 

• • • 

đề mục mình ưa thích. Tâm sân sẽ sanh khởi khi bạn 
không tìm thấy được đề mục mình chọn ấy nữa. Tin 
rằng một đề mục nào đó là “tốt ”, nhất định đó là tâm 
si đang hoạt động. 


Vậy thì, nhiệm vụ của bạn là phát triển đề mục hay 
phát triển chánh niệm? Đe mục vốn luôn có sẵn ỏ đó 
theo đúng bản chất tự nhiên của nó; công việc của 
bạn là phát triển chánh niệm. Bạn không cố thay đổi 
những gì đang diễn ra mà phải làm việc đế củng cố 
và nâng cao cái tâm còn yếu chánh niệm của mình. 
Bây giờ đây, nó còn thiếu sự ổn định nội tâm, trí tuệ 
còn non nớt, tinh tấn còn yếu ớt và đức tin còn thiếu. 
Thiền là công việc củng cố và phát ữiển các căn tín 
(saddhã), tấn (viriya), niệm (sati), định (samãdhi), 
tuệ (pãnnã). 


Hay biết bất cứ cái gì đang 
diễn ra 

Hiểu được cái gì là vô ích khác xa việc suy nghĩ hoặc 
đánh giá cái gì đó là “không tốt". Nếu tâm gán cho 
cái gì đó là tốt thì tâm tham đã sẵn sàng ngay lập tức. 
Bất cứ một đề mục nào sanh khởi, thì ngay tại đó đã 
có tâm si đợi sẵn rồi. Tâm si che án những đặc tướng 
tự nhiên của đề mục (nhưng không che án bản thân 
đề mục) và gán cho nó cái nhãn là “tổt” hoặc “xẩu 
Tâm tham (lobha) và sân (dosa) liền làm công việc 
của nó là nắm giũ hoặc chối bỏ. Vậy thì làm sao 
chúng ta hành thiền được đây? Thiền là việc nhận 
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biết các dạng tồn tại của tham, sân, si từ thô rõ đến tế 
vi, và tất cả họ hàng của chúng đang có ở trong tâm 
khi tâm quan sát đề mục. 


Trong pháp hành này, chúng ta tập 
hay biết bất cứ những gì đang diễn ra, 
Thay vì cố gắng làm cho tâm tĩnh lặng, 
chúng ta chỉ cần nhận biết và quan sát 
sự bất an vói một thái độ đúng đắn. 

• m m o 


Bởi vì chúng ta muôn học hiêu vê bản chât của tâm 
và của đề mục quan sát, chúng ta không cố gắng làm 
cho tâm phải tĩnh lặng hay cố gắng loại bỏ đề mục 
(đối tượng nhận biết của tâm). Chúng ta không can 
thiệp, không kiểm soát mà quan sát, bởi vì chúng ta 
muốn hiếu tâm và đề mục trong trạng thái tự nhiên, 
như chúng đang diễn ra. Đó chính là chánh kiến. 


Vì vậy, chúng ta cũng không cô găng loại bỏ tâm sân 
khi tâm sân sanh khởi. Khi chúng ta cố gắng xua đuối 
nó, nó lại càng sân hon. Sân luôn mang tính tiêu cực, 
có đặc tính là đấy đuối cái gì đó đi. Chúng ta quan sát 
tâm sân bởi vì muốn hiểu bản chất thực sự của nó. Đó 
mới là ý nghĩa của thiền. 


Bào Trợ Ân Tổng: Tâm Chảnh Đạt (714-448-8995) I Trình hài: Tìna Do^ NowFocus.com I 3 ^ 






Tìm hiểu mọi thứ đang 
diễn ra 

Nếu mục đích của chúng ta là để hiểu biết, thì chúng 
ta cần hiếu bản chất của càng nhiều đối tuợng nhận 
biết của tâm (đề mục) càng tốt, các tiến trình thân và 
tâm làm việc ra sao, và những mối quan hệ nhân quả 
nhu thế nào. 


Chỉ hiêu được một khía cạnh của kinh 
nghiệm sẽ không thể dẫn đến bất cứ 
tuệ giác nào. Dữ liệu chưa hoàn chỉnh 
và trí tuệ còn non yếu. 

✓ 

Điều quan trọng là phải nghiên cứu, tìm hiểu mọi 
thứ đang diễn ra và có khả năng hay biết được tất cả 
mọi đề mục. Do đó, chúng ta làm việc với bất cứ đề 
mục nào sanh khởi; không cần phải tạo ra một kinh 
nghiệm nào hay giữ khư khư chánh niệm trên một 
đề mục nhất định nào đó. Chúng ta cần sử dụng trí 
tuệ cùng với chánh niệm đế học hiếu về bất cứ cái gì 
đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại. Chỉ khi đó 
thì tầm nhìn của chúng ta mới được rộng mở, trí tuệ 
mới phát triển. Chúng ta cần rất nhiều thông tin (đôi 
khi được gọi là dữ liệu) đế điều này diễn ra. 

Hãy cảnh giác với tâm tham có thế sanh khởi một 
cách vi tế dưới dạng dính mắc với hoặc chống đối lại 
đề mục. Hãy lùi lại đằng sau một chút và quan sát, sử 
dụng tâm quán chiếu, tìm hiểu với thái độ đúng đắn 
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ở đăng sau. Hãy tự hỏi mình các câu hỏi như; Cái gì 
đang diễn ra? Sự việc đang diễn ra tốt hay xấu? Có 
thực sự là tốt hay xấu thật không? Nó đúng hay sai? 
Tại sao nó lại diễn ra như vậy? Bởi vì bạn muốn hiểu 
nhưng gì đang diễn ra, bạn mới quan sát và tìm hiểu 
với trí thông minh, ước muốn hiếu biết đã có sẵn 
ở đó trong tâm. Tâm quan sát với thái độ đúng đắn 
và sự nghiên cứu, tìm hiếu (trạch pháp) cần phải có 
mặt. Giờ đây bạn đã hiếu được thêm đôi chút sự khác 
biệt giữa tập trung chú tâm và thái độ chờ đợi, quan 
sát bằng ữí tuệ. 


Ngũ căn (indriya) 

Chánh niệm (satỉ), sự vững vàng và ốn định nội tâm 
(samãdhi - định), sự tinh tấn hay nỗ lực với “trí tuệ ” 
(viriya), đức tin (saddhã) và trí tuệ (pahũã) là năm 
căn, hay năm năng lực tâm linh, làm việc cùng với 
nhau trong quá trình thiền tập. Thiền chánh niệm là 
công việc nuôi dưỡng và phát triển năm căn này đế 
chúng làm việc một cách cân bằng với nhau. 


Niệm (sati) 

Niệm có nghĩa là không quên. Niệm có nghĩa là ghi 
nhớ. Không quên cái gì? Không quên những gì chân 
chánh và thiện lành. Nó cũng có nghĩa là không quên 
thái độ đúng đắn và đề mục đúng đắn. Chánh niệm 
không có nghĩa là chúng ta tạo ra chánh niệm từ chỗ 
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trước kia không có. Sati là không quên, sati không 
phải là sự cố gắng tập trung chú tâm đầy cưỡng ép. 


Đe mục đúng đắn đối vói bạn là kinh 
nghiệm^ thân và tâm của chính bạn 


Chỉ có bản chât của thân và bản chât của tâm. Tât 
cả đều có ở đó. Neu bạn không quên, bạn có chánh 
niệm. Neu bạn hay biết những gì đang diễn ra, bạn 
cũng đang có chánh niệm. Vậy bạn làm gì đế có 
chánh niệm? Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ 
phải mang chánh niệm quay trở lại một đề mục nào 
đó với suy nghĩ “ớ, chánh niệm của tôi chạy đi đâu 
^ mất tiêu rồi, tôi phải đưa chánh niệm trở lại thôi”. 
Thực hành theo cách đó thật là mệt mỏi. 

Tôi sẽ cho các bạn một cách đon giản hon và thư giãn 
hơn: tự nhắc chính mình. Khi bạn cố gắng có chánh 
niệm trở lại, có thế bạn đã chú tâm tập trung vào 
một đề mục nào đó. Tâm suy nghĩ sai lầm giờ đây 
cố gắng chú tâm vào một đề mục. Điều đó cần sức 
lực đế tập trung. Còn khi bạn tự nhắc mình, thì ngay 
khi đó tâm đã trở về trên thân và tâm của mình rồi 
và chánh niệm tự động có mặt ở đó. Neu bạn không 
tin, hãy tự hỏi mình xem; “Cái gì đang diễn ra trong 
tâm bây giờ? ”. Bạn sẽ nhận biết được một điều gì đó. 
Cái gì đang diễn ra trong tâm bây giờ? Nó có bình 
an không? Có bất an không? Có thất vọng, bất mãn 


5. Nhừng gì đang thực sự diên ra và nhận bỉêt được ở trong 
thân và tâm của mình trong hiện tại. 
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không? Cái gì đang diễn ra? Bạn sẽ thấy mình có thể 
nói được ngay cái gì đang diễn ra trong tâm của mình, 
dù rằng chỉ rất là thô, rất là sơ lược. Bạn sẽ nhận ra 
rằng nếu bạn nghĩ về tâm của mình, chánh niệm liền 
quay về tâm. Đó chính là ý nghĩa của chánh niệm. 


Quay tâm vào bên trong 

Tâm chúng ta quen hướng ra bên ngoài. Chúng ta 
luôn chú ý đến những gì xảy ra ở bên ngoài, nhất là 
qua con mắt. 


Thiên chánh niệm quay tâm vào bên trong. Vậy làm 
sao tâm quay vào bên trong được? Bạn chỉ cần nghĩ 
đến việc hướng tâm tới những gì đang diễn ra ở 6 cửa 
giác quan thì tâm đã quay sự chú ý vào bên trong rồi. 
Bản chất của tâm là lấy ngay những gì nó nghĩ đến 
làm đề mục. Khi bạn nghĩ đến những gì đang diễn 
ra trên tay, tâm có chạy thắng đến tay bạn không? 
Neu bạn hỏi; “Có cái gì đang diễn ra trên đầu tôi ấy 
nhỉ? ”, tâm bạn đã ngay lập tức ở trên đầu rồi. Bạn 
cần bao nhiêu sự tập trung để làm điều đó? 


Một cách khác đế quay tâm vào bên trong là tập nhận 
biết rằng tâm đang chú ý đến những việc bên ngoài. 
Rồi sau đó để tâm lui lại đằng sau và nghĩ đến những 
gì đang diễn ra trong thân và tâm mình. Sự chú ý của 
tâm mình sẽ quay lại ngay với thân tâm. Mới đầu thì 
sẽ dễ nhận biết được thân mình hơn bởi vì nó rất rõ, 
nhưng với sự thực hành, tâm cũng trở nên dễ nhận 
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biết. Tôi chú ý nhiều hơn đến cái tâm đang hoạt động 
hoặc tâm quan sát. 


Thiền bắt đầu ngay từ khi 


bạn thức dậy 


Thiền bắt đầu ngay khi bạn thức dậy, 
chứ không phải từ lúc bạn lên thiền 
đường hay khi ngồi xuống chiếu thiền. 


Hãy nghĩ đến bản thân mình ngay từ khoảnh khắc 
bạn thức giấc. Hãy suy nghĩ khi bạn sống với chánh 
niệm thì sẽ ra sao. Neu (hướng) suy nghĩ đến chính 
mình, bạn sẽ có chánh niệm'’. Tâm đang cảm thấy ra 
sao? Tâm đang nghĩ gì? Tâm đang ở đâu? Tâm đang 
làm gì? Hãy sử dụng những thông tin bạn có bây giờ 
và những gì bạn hiểu biết về bản chất của tâm. Hãy 
hỏi chính mình những câu hỏi như vậy ngay khi bạn 
thức dậy. Neu làm được điều đó, bạn sẽ có thế thực 
hành ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, đúng không. 
Tôi bắt đầu thực hành như thế đấy. Định (samãdhi) 


Định nghiã là một nội tâm vững vàng và ôn định; 
định không có nghĩa là tập trung. Chúng ta có cần 
phải đạt được định tâm bằng cách tập trung không? 

6. ở đây ỷ nỏi là hirớng tâm đến chính mình. Đối với nhiều 
người, khi nghỉ đến chỉnh mình thì họ sẽ tiếp tục dòng suy nghỉ 
lan man chứ không phải hướỉĩg tâm về thân-tâm đê mà chảnh 
niệm. 
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Chúng ta có được một nội tâm định tĩnh mỗi khi tập 
trung chú ý vào một đề mục không? Rất nhiều thiền 
sinh bị đau đầu, cứng gáy vì đã dùng quá nhiều sức 
và cố gắng sai đường để tập trung vào một đề mục. 
Nó cũng gây mệt mỏi vì tốn sức cưỡng ép, hậu quả 
của việc ham muốn hay xua đuổi một điều gì đó. 


Định của thiền vipassanã đến từ chánh 
kiến, thái độ đúng đắn và chánh tư 
duy, Ba điều đó cùng vói chánh niệm 

liên tục sẽ đem đến sự ổn định nội tâm. 

• • • • 

Loại định này gọi là định của thiền 

vipassanã 


Cuộc sống của chúng ta sẽ rối tung lên nếu chúng 
ta không biết suy nghĩ một cách hợp lý để vượt qua 
những khó khăn trong cuộc sống. Trái lại, chúng ta 
có thể giữ gìn được nội tâm bình lặng khi suy tính sự 
việc một cách thông minh. Cũng vậy, khi có chánh 
kiến, chánh tư duy và thái độ đúng, một nội tâm bình 
lặng sẽ tăng trưởng. Định tâm không thế phát triến 
với tà kiến, tà tư duy và thái độ sai lầm. 


Haỉ ỉoạỉ định 


Có loại định đên từ việc tập trung tâm hay chú tâm 
hoàn toàn vào một đề mục, và có loại định được sinh 
ra từ chánh kiến, chánh tư duy và thái độ đúng. Có 
hai loại pháp hành tưong ứng với hai loại định này: 
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thiền chỉ (samatha) và thiền minh sát (vipassanã); 
cái chúng ta thực hành ở đây là thiền minh sát, hay 
thiền chánh niệm. Biết rõ sự khác biệt giữa hai loại 

thiền này thì bạn mới bắt đầu nhận ra được việc mình 

^ • • • • 

đang làm trong pháp hành. 


Trong thiên chỉ, tâm tập trung hoàn toàn vào một đê 
mục, và bị hút vào nó sau một thời gian thực hành. 
Sau khi đã tập trung vào đề mục một thời gian dài 
(theo đủng cách), thiền sinh sẽ đạt được một trạng 
thái tâm rất bình yên và tĩnh lặng. Tuy nhiên, bởi vì 
quá gắn chặt vào một đề mục, nên các căn khác (các 
tiềm năng tâm linh khác) không được sử dụng và tâm 
không còn hay biết được các đề mục khác mà bình 
thường nó có thể biết. Không có sự quán chiếu, tìm 
hiếu các hiện tượng, và cũng chang có chánh niệm 
^ rộng mở về các tiến trình thân tâm, vì vậy nó chặn 
đứng cơ hội để trí tuệ phát triển. 

Thiền vipassanã là liên hệ tới và hay biết càng nhiều 
đề mục càng tốt mà không cố gắng tạo ra một kết quả 
hay một kinh nghiệm nào cả. Bởi vì thiền vipassanã 
là một quá trình hiếu biết mọi việc như nó đang là, 
với mục tiêu là để có trí tuệ, nó cần nhận biết về bất 
cứ đề mục hay tiến trình nào đang diễn ra trong hiện 
tại. Chánh niệm thu nhận các dữ liệu và khi bức tranh 
toàn cảnh đã hoàn chỉnh, trí tuệ sẽ khởi sanh. Cái 
nhìn rộng mở này cho phép chúng ta thấy được nhân 
quả và các tiến trình thân-tâm từ những góc độ khác 
nhau, và tạo cơ hội cho trí tuệ trưởng thành. 

Trong thiền vipassanã, thay vì chỉ chú tâm tới một 
đề mục, chúng ta chú ý đến tâm, đặc biệt là tâm quan 
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sát hay tâm thiền. Chúng ta kiểm tra lại tâm để xem 
trí tuệ có mặt ở đó hay không, phiền não có mặt ở đó 
hay không. 


Chúng ta quan tâm tìm hiên xem tâm 
thiền có đang hoạt động VÓI tham, sân, 
si hay bất cứ họ hàng nào của chúng 
hay không, hỏi vì tuệ giác không thể 
sanh khỏi chừng nào các phiền não này 

còn có mặt ở đó. 


Vì vậy, khi hành thiên điêu rât quan trọng là phải có 
trí tuệ trong tâm thiền. 


Đinh sanh từ trí tuệ bắt đầu 
bắng trí tuệ 

Hãy xem hai thiền sinh sau: một thiền sinh bị tiếng 
động làm phiền, một thiền sinh khác coi tiếng động 
như một đề mục hay chỉ là những hiện tượng tự nhiên. 
Thiền sinh nào sẽ có định tâm? Thiền sinh ghét tiếng 
động sẽ bị xáo động hon mỗi khi nghe tiếng động, 
và lại càng ghét tiếng động hon nữa. Thiền sinh kia 
không ưa cũng chang ghét tiếng động sẽ có sự bình 
an và tĩnh lặng. 


Trong thiền vipassana, tâm bạn học cách không dính 
mắc vào hay chống đối lại bất cứ đề mục nào. Định 
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sanh tò trí tuệ băt đâu băng trí tuệ và đâu tư vào trí 
tuệ. Bởi có chánh kiến, chánh tư duy và thái độ đúng 
nên tâm sẽ không phản ứng bằng tham hoặc sân nữa. 
Không dính mắc mà cũng không chống đối đề mục. 
Tâm tĩnh lặng và bình an. Bạn cũng cảm thấy nhẹ 
nhàng, tỉnh thức và tưoi mói. Loại định này là một 
thuộc tính vốn có của trí tuệ và đem đến co hội cho 
trí tuệ sanh khởi. 


Tinh tấn (viriya) 

Bạn hiểu thế nào về tinh tấn? Tinh tấn là nhẫn nại 
và kiên trì, bền bỉ. Tôi hiểu tinh tấn như là sự kiên 
trì, bền bỉ chứ không phải là sử dụng sức mạnh. Xin 
^ đừng làm thân tâm mình rã rời mệt mỏi vì cố gắng 
một cách cưỡng ép khi hành thiền. Hiếu biết không 
thể phát triển khi thân tâm mình bị mệt mỏi. 

Bạn có thể học hỏi được cái gì một cách sâu sắc nếu 
cứ bắt đầu rồi lại dừng lại nhiều lần không? Bạn 
sẽ không theo dõi được cả câu chuyện trên TV nếu 
cứ xem ngắt quãng vài đoạn lại bỏ vài đoạn. Cũng 
tương tự như thế, chỉ khi chánh niệm liên tục, bạn 
thấy được cả lúc khởi đầu, đoạn giữa và đoạn cuối thì 
mới hiếu được bản chất thực sự của danh-sắc (nãma- 
rũpa). Điều đó đến bởi sự thực hành bền bỉ liên tục, 
từng phút từng giây. 

Hãy bĩnh tĩnh và đừng nóng ruột về điều đó. Hãy 
thực sự hứng thú. Phải có sự nỗ lực bền bỉ, nhưng 
không được rán sức thúc ép. Thay vì sử dụng sức lực 
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đê tập trung, chúng ta sử dụng trí thông minh và trí 
tuệ, băng cách chờ đợi và quan sát. Nêu có trí tuệ, thì 
ngay đó đã có săn chánh tinh tân. 


Đối VÓI thiền chánh niệm, chúng ta 
chấp nhận, tìm hiểu, xem xét và nghiên 
cứu bất cứ những gì đang diễn ra như 
nó đang là. Chúng ta không can thiệp 
vào những gì đang diễn ra. 


Chúng ta không làm cho những thứ mình không 
muốn phải dừng lại hay biến mất, và cũng không cần 
phải tạo ra những kinh nghiệm mình mong muốn. 
Tâm tự làm công việc của nó thông qua những việc 
như là nhận biết, hay biết, chánh niệm, suy nghĩ về 
sự thực hành và có hứng thú chăng hạn. Chúng ta chỉ 
nhìn và ghi nhận những gì đang diễn ra. 


Cái gì đang diễn ra? Tại sao nó diễn ra? Nếu không 
cần bắt những gì đang diễn ra phải biến mất, hoặc 
những gì không diễn ra phải xuất hiện, thì chúng ta 
sử dụng loại năng lượng nào đây? 


Tất cả đã có sẵn ở đó, như nó đang là. Bạn chỉ việc 
mở con mắt trí tuệ của mình ra thôi. Chỉ cần ghi nhận 
những gì đang diễn ra. Neu bạn không tìm kiếm một 
điều gì cụ thể mà chỉ cần ngồi đó với con mắt mở 
ra, cái nhìn vẫn diễn ra. Bạn có cần phải cố gắng đế 
nhìn, đê nghe (thì mới có thê nhìn và nghe được) hay 
không? Bạn vẫn hay biết mà không phải tập trung 
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vào một cái gì đúng không? Thiền chánh niệm chỉ là 
nhẹ nhàng và thư giãn như vậy thôi. 


Thực hành một cách thư giãn 
nhưng không ngừng lại 

Chúng ta thường sử dụng loại nỗ lực nào trong cuộc 
sống hàng ngày? Chúng ta thường tự động sử dụng 
loại động lực chủ yếu được thúc đẩy bởi tham, sân 
hoặc si. Điều đó đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, 
tinh tấn với trí tuệ biết rằng thực hành chánh niệm là 
điều lợi ích, vì vậy chúng ta kiên trì và ý thức được 
I động lực thực hành của mình là gì. Chúng ta đang 
chạy ma-ra-tông. Một vận động viên kinh nghiệm có 
^ bao giờ chạy hết sức ngay từ ban đầu không? Không! 
Anh ta sẽ chạy đều đều, qua mỗi đoạn đường lại lấy 
thêm chút đà quán tính. Chúng ta cần có được loại 
đà quán tính của Pháp khởi sanh một cách tự nhiên 
trong quá trình thực hành này. Nó không phải đà 
quán tính cưỡng bức. 

Hãy thực hành một cách thư giãn, nhưng đừng ngừng 
lại bao giờ. ớ đây, chúng ta thực hành cả ngày, từ khi 
thức dậy đến khi đi ngủ. Neu sử dụng quá nhiều năng 
lượng và sự nỗ lực, liệu chúng ta có thế thực hành 
như thế được cả ngày không? Chắc chắn là không 
thế. Chúng ta sẽ kiệt sức và có thế còn rơi vào trầm 
cảm. Đức tin vào pháp hành sẽ suy giảm. Chính vì 
vậy nên không được dùng sức một cách ép buộc; 
chúng ta chỉ dùng sự kiên trì, bền bỉ và không bao 
giờ bỏ cuộc. 
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Nên nhớ đây không phải là cuộc chạy đua lOOm. 
Chúng ta cần sử dụng sự cố gắng và sức mạnh của trí 
tuệ chứ không phải sự cố gắng của tâm tham. Chính 
vì vậy, hãy làm những gì mình có thê làm, một cách 
đều đặn, nhung không bỏ cuộc. 

Hỏi: Thiền sinh hành thiền từ lúc nào? 


Đáp: Từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. 


Công việc này có khó khăn hay mệt mỏi lăm không? 
Không. Chỉ đừng quên thôi. Luôn tự kiếm tra lại 
mình, và xem mình đã rót vào đấy bao nhiêu sức. 
Bạn phải tự mình nhận ra những điều này. 


Tín (saddhã) 

Tín là lòng tin và tự tin. Bạn cần phải có lòng tin đối 
với pháp hành và những gì mình đang làm. Tin vào 
sự thực hành và tin vào chính mình. Hãy có hứng thú 
với pháp hà nh và với cách bạn đang thực hành. Điều 
quan trọng nhất là, niềm tin vào những gì bạn đang 
làm sẽ tăng trưởng khi bạn hiểu và thấy được lợi ích 
của công việc mình đang làm. 


Đức tin tăng trưởng nhờ thực hành. Khi thực hành 
bạn tìm thấy sự bình yên hay đau khổ? Bạn sẽ không 
bao giờ khổ khi thực hành một cách khéo léo, với 
tâm thiện. Bạn sẽ mệt mỏi và phiền não nếu không 
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khéo hành và thực hành sai. Một khi đã học các thực 
hành Pháp thì: 

• Cả thân và tâm đều an vui. 

• Bạn sẽ sạch không còn đau khổ. 

• Tuệ giác vipassanã sẽ sanh khởi 

• Đạo tuệ (magga-nãna) và Quả tuệ (phala- 
nãna) sẽ sanh khởi 

• Tâm huớng về Niết Bàn. 


Đó là những điêu Đức Phật đã nói trong kinh Tứ 
Niệm Xứ (satỉpatthãna sutta). Bây giờ bạn đang học 
, cách thực hành thế nào cho đúng. Bạn bắt đầu từ 
niềm tin vào chính mình và tin vào pháp hành. Đức 
✓ tin tăng truởng nhờ thái độ đúng và thực hành đúng. 
Khi có những tuệ giác mới, một cách tự nhiên bạn sẽ 
cảm nhận đuợc đức tin vào Đức Phật, vào Giáo Pháp 
và Tăng Bảo. 


Bạn thực hành để “có được ” chân lý hay để biết cách 
thực hành thế nào cho đúng? Đừng nghĩ đến phần 
“được ” vội. 


Thay vì mong đọi kết quả hay nghĩ về 
mục đích cuối cùng, hãy có hứng thú 
vói chính những gì mình đang làm, vói 
cách bạn đang tiếp cận tói thiền. 
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Hãy có niêm tin vê công việc của mình và học hỏi 
cách thực hành thế nào cho tốt. Hãy tin ở chính mình. 
Bạn đã được hưởng lợi ích từ sự thực hành Pháp như 
thế nào? 


Trí thông minh và trí tuệ cũng cần thiết ở đây. Trí 
thông minh cần phải có để tinh tấn một cách đúng 
đắn phải đến trước khi có bất cứ tuệ giác vipassanã, 
đạo tuệ hay quả tuệ nào. Không có sự cố gắng đúng 
đắn thì có được tuệ giác nào không? 


Việc đâu tiên là hãy học cách 
cố gắng đúng đã. 

Giữa thân và tâm, cái nào tinh tấn? Chính là tâm 
nỗ lực tinh tấn. Liệu bạn có thể thực hành tốt được 
không nếu không hiểu biết về; 

• Tâm mình; 

• Không biết tâm đang nghĩ gì; 

• Không biết tâm đang đầu tư vào đó bao nhiêu 
năng lượng; 

• Không biết loại suy nghĩ nào đang có mặt; 

• Không biết loại thái độ nào đang có mặt; 

• Không biết bản chất của tâm mình? 
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Hãy có hứng thú VÓI công 
việc của mình 

Hãy có hứng thú đối với công việc bạn đang làm. 
Nhiều thiền sinh gặp phải những kinh nghiệm tốt 
và kinh nghiệm xấu trong khi thực hành. Đôi khi 
họ thiền tốt, lúc khác họ lại không bằng lòng với sự 
thực hành của mình. Khi tôi hỏi họ tại sao không 
bằng lòng, họ chang biết. Bạn biết vì sao họ không 
biết không? Bởi vì họ không tìm hiểu và có hứng thú 
với công việc họ đang làm. Họ không biết tâm mình, 
không biết mình đang làm gì và tại sao làm! 


Khi bạn thấy đuợc mối liên hệ giữa những gì tâm 
bạn làm và những gì diễn ra, khi đó bạn bắt đầu hiếu 
đuợc bản chất của nhân-quả. Vói hiểu biết đó, niềm 
tin của bạn sẽ ngày càng lớn mạnh. 


rTL _ ^ / _^ ^ \ 

Tuệ (pannã) 

Pannã là trí tuệ. Điều rất quan trọng là phải có chánh 
kiến khi thực hành. Chỉ khi nào có mặt một loại trí 
tuệ nào đó thì phiền não mới không thể lẻn vào trong 
tâm đuợc. Vì vậy thì ít nhất phải có một loại trí tuệ 
trong tâm là thông tin (vàn tuệ-sutamayã pannã). Đó 
là những thông tin thu đuợc từ sách vở, nghe Pháp và 
đàm luận Pháp. Loại trí tuệ khác phải có mặt trong 
tâm là sự tò mò hay hứng thú, khao khát hiểu biết 
thực sự. Vì vậy, khi chánh niệm, đừng chánh niệm 
một cách mù quáng. Hãy chánh niệm một cách thông 
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minh. Sử dụng trí thông minh của bạn là một phần 
của tư tuệ (cintãmayãpaiỉnã). 


Một giám đốc doanh nghiệp có thể nào quản lý công 
việc tốt nếu không hiếu những mảng công việc khác 
nhau có liên quan với nhau như thế nào không? Anh 
ta sẽ có những quyết định sai lầm do sử dụng thông 
tin thiếu đầy đủ. Cũng vậy, chúng ta cần phải có 
thông tin đầy đủ để trí tuệ phát ữiển và ra quyết định. 
Chính vì vậy, trong thiền chánh niệm, tâm cần phải 
sẵn sàng kết nối với bất cứ đề mục nào và tất cả mọi 
đề mục. Bức tranh sẽ không hoàn chỉnh nếu chúng 
ta chỉ nhìn thấy được một phần phiến diện của toàn 
bộ tiến trình. 


Thái độ đúng đăn 

Đe mục bạn quan sát là thân tâm và bản chất của thân 
tâm. Bản chất của các cảm xúc trong tâm, bản chất 
của tâm, hoạt động của tâm, khuôn nếp và cung cách 
của tâm, các đặc tính của tâm tất cả nằm ở đó. Bạn 
có thái độ nào khi quan sát những đề mục cảm xúc, 
thân và tâm đó? 


Nếu bạn quan sát các đề mục thân tâm chỉ như là tự 
nhiên chứ lAông phải là “tôi” hay “của tôi”, thì đó 
là chánh kiến (sammã-dỉtthỉ). Kh i quan sát bản thân 
mình, bạn nhìn thấy thân và tâm. Cái gì đang diễn ra 
trên thân? Những cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm, 
ngứa ngáy...chang lẽ chỉ diễn ra với mình bạn thôi 
sao? Không. Tất cả mọi người đều cảm nhận như thế. 
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Cảm xúc, hạnh phúc, đau khô, dê chịu, thoải mái, 
những bức xúc trong tâm...đều là những thứ thông 
thuờng và diễn ra hàng ngày trong tâm. Bạn có thế 
nhìn chúng nhu là của mình không khi tất cả mọi 
nguời đều cùng có thế cảm nhận nhu thế? Chúng là 
bản chất của pháp, là những quy luật tự nhiên và là 
đề mục để quan sát. Hãy coi chúng là tự nhiên; không 
phải đặc biệt riêng bạn mới có. 


Hãy nhìn nóng chỉ là nóng, không phải bạn cảm thây 
nóng. Tất cả mọi nguời đều cảm nhận nóng và lạnh, 
và tất cả mọi nguời đều có cảm xúc. Điều rất quan 
trọng là bạn phải có đuợc thái độ đúng này. Bạn chỉ 
có thể thực hành đúng khi có chánh kiến và thái 
độ đúng. 

Đã khi nào bạn tức giận chua? Khi bạn tức giận và 
nghĩ “Tôi đang tức đây” thì điều gì sẽ xảy ra? Cái 
giận sẽ lại càng tăng. 

Sân sẽ tăng nếu bạn sở hữu nó với ý nghĩ: “Đây là 
cái sân của tôi”. Khi buồn, mọi nguời nói: “Tôi 
buồn quá, tôi cảm thấy chán quá!”, thì họ sẽ thực 

sự bị buồn chán và trầm cảm. Tại sao vậy? Bởi vì cái 

• • • • ^ 

thái độ và suy nghĩ cho rằng cái buồn đó là cái buồn 
của họ. 

Nếu bạn nhìn cái buồn đó chỉ nhu một trạng thái tự 
nhiên của tâm, thì bạn sẽ cảm thấy tốt hon rất nhiều. 
Cái tâm đang buồn, chứ không phải tâm của tôi buồn. 
Không phải: “Tôi muốn, tôi bất mãn Đó là cái tâm 
đang bất mãn hay tham muốn. Khi bạn có cái nhìn 
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đúng đắn như thế, phiền não sẽ không thể phát triển 
mạnh lên. Chính vì vậy, điều đầu tiên là phải có chánh 
kiến. Niệm đi cùng với chánh kiến được gọi là chánh 
niệm (sammã-sati). Bạn cần bắt đầu việc thực hành 
của mình với những thông tin và hiểu biết như thế. 


Tâm là một phân của 
tự nhỉên 

Tâm là một phần của tự nhiên, không phải tôi, không 
phải một tự ngã, một con người nào cả. Tâm là một 
hiện tượng tự nhiên. Chỉ khi nào có quan kiến đúng 
đắn này thì bạn mới có thể thực sự chánh niệm được. 
Bạn thực hành chánh niệm để tìm hiểu ra bản chất tự 
nhiên này. Mới đầu chưa thể nhận ra hay hiểu biết 
thực sự về chánh kiến này, bạn vẫn có thế nhìn tất 
cả những gì diễn ra bằng cái nhìn đúng đắn như vậy. 
Bạn vẫn có thế suy nghĩ bằng những thông tin đã có. 


Tại sao bạn thực hà nh chánh niệm? Bởi vì bạn muôn 

• • • • • 

hiểu chân lý, sự thật của tất cả mọi thứ; chính vì 
vậy bạn mới duy trì chánh niệm. Đừng quên mục 
đích này. 


Đau đớn và khó chịu 

Bạn làm gì khi có những cảm giác đau nhức hay mệt 
mỏi lúc ngồi thiền? Bạn quan sát cái đau như thế 
nào? Neu bạn quan sát trực tiếp cái đau, nó sẽ còn 
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đau hơn. Tại sao? Có ai thích đau không? Cái gì xảy 
ra trong tâm khi đau? Tâm sân sanh khởi! Chính vì 
vậy khi bị đau, đừng tiếp tục quan sát cái đau nữa. 
Đừng vội nhìn ngay vào các cảm giác khi bạn cảm 
thấy ngứa ngáy, đau nhức, tê mỏi hoặc cảm giác nhu 
kim châm, nóng bức hoặc những cảm giác khó chịu 
khác. Những cảm giác này sẽ trở nên không thể chịu 
đựng nối nếu bạn cứ tiếp tục quan sát chúng với thái 
độ sai. 


Vậy truớc tiên bạn phải làm gì? Truớc hết bạn cần 
phải có thái độ đúng đắn. 


Hãy ghi nhận cái đau chỉ nhu một hiện tuợng tự 
' nhiên, chỉ là tự nhiên. Chỉ khi có thái độ đúng này rồi 
bạn mới có thể nhìn xem mình đang cảm nhận cảm 
giác ấy nhu thế nào. 

Bản chất của cảm giác là gì? Thái độ của bạn lúc này 
nhu thế nào? Khi có tâm sân, chống đối lại cái đau, 
hãy kiếm tra lại thái độ suy nghĩ của mình. Những 
suy nghĩ ấy có chánh kiến hay không? Bạn không 
bao giờ có chánh kiến khi tâm còn chống đối; lúc đó 
chỉ có những suy nghĩ bất thiện. 


Nếu bạn có thế quan sát và học hỏi từ các suy nghĩ, 
cảm xúc và cảm giác trên thân cùng với nhau thì rất 
tốt. Chúng liên hệ với nhau nhu thế nào? Thân và 
tâm liên hệ với nhau ra sao? Mối quan hệ nhân quả 
nhu thế nào? Pháp hành của bạn là học hỏi về những 
mối liên hệ và kết nối này. Bạn chỉ cần quan sát và 
ghi nhận. Bạn không cần phải làm cho đề mục phải 
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biến mất, và dù cho nó còn hay mất cũng chẳng thành 
vấn đề. Tại sao bạn quan sát? Bạn quan sát bởi vì bạn 
muốn biết và muốn hiểu. Hãy quan sát càng nhiều 
càng tốt. 


Tóm lược vê thực hành trong 
lúc ngồỉ thỉền, đỉ kỉnh hành 
và sinh hoạt hàng ngày 

Có thể thay đổi tư thế trong lúc ngồi thiền không? 
Bạn có thể đổi sang tư thế khác khi không còn chịu 
đựng được trong tư thế cũ nữa. Neu cần phải đổi thì 
đối. Nhưng nếu không thực sự cần phải đổi thì đừng 
dịch chuyến. Lúc nào thích hợp đế thay đổi tư thế? 
Như tôi đã nói, hành thiền là phát triến và nuôi dưỡng 
các phẩm chất tâm thiện. Nếu các tâm bất thiện phát 
triến và nhân rộng chỉ bởi vì bạn cố ép mình ngồi thật 
yên, thì lúc đó bạn có thể chuyến tư thế để được thoải 
mái hon. Hãy tự quyết định thời điếm nào là thích 
họp đế chuyển dựa vào sự quan sát của bạn. 


Khi đi kinh hành thì quan sát cái gì? Băt đâu bước, và 
hỏi xem tâm đang biết cái gì. Chỉ cần hỏi tâm mình: 
Tâm đang biết gì? Đang chánh niệm về cái gì? Bạn 
có thể hay biết việc đi, tiếng động, chuyển động của 
thân mình. Khi đi thì tâm như thế nào? Nếu quá tập 
trung vào chánh niệm trong lúc đi, bạn sẽ có thế bị 
căng thắng. Khi ngồi và khi ăn uống tâm bạn như 
thế nào? 
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Cũng y hệt như vậy khi bạn ở trong phòng riêng, 
hay trong phòng vệ sinh. Tự hỏi xem mình có chánh 
niệm hay không. Chỉ khi đã có chánh niệm rồi thì 
bạn mới ngồi thiền, đi kinh hành, đi lại, ăn uống hay 
làm những việc cần làm ữong sinh hoạt hàng ngày. 


Công việc của một thiên sinh là; 

• Có chánh kiến, thái độ đúng đắn và chánh tư 
duy 

• Chánh niệm một cách thông minh, liên tục 
từng giây phút. 


í 

, Suy nghĩ 

Khi nhìn các suy nghĩ, đừng đế bị dòng câu chuyện 
trong đầu cuốn trôi mình đi. Bạn chỉ cần ghi nhận 
rằng có suy nghĩ đang diễn ra, thế là đủ. Tôi không 
khuyên các thiền sinh mới quan sát suy nghĩ quá 
nhiều hoặc quá lâu, bởi vì bạn sẽ bị cuốn đi khi không 
còn nhìn suy nghĩ như là đề mục được nữa. Chỉ ghi 
nhận mỗi khi có suy nghĩ sanh khởi, kiếm tra lại các 
cảm giác trong thân, quan sát thay đối qua lại giữa 
thân và tâm. 
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Đừng để tâm mình lười biếng cả một 
thòi gian dài trong ngày - hãy giữ cho 
nó luôn làm việc, Luôn hay biết và tự 
nhắc nhở mình. Làm như vậy trong 

mọi lúc. 


Tại sao chúng ta phải thực 
hành trong mọi lúc? 

Tại sao chúng ta được yêu cầu phải thực hành liên 
tục trong mọi lúc? Bởi vì tâm thu thập dữ liệu thông 
qua việc chánh niệm hên tục từng kh oảnh khắc. Khi 
dữ liệu đã đầy đủ, hiểu biết sẽ sanh khỏi. Chỉ khi 
chúng ta thực hành kiên trì liên tục và đúng hướng thì 
mới xây dựng được đà quán tình và trí tuệ mới tăng 
trưởng. Bạn tới trường thiền này đế thực hà nh và học 
cách thực hành khéo léo đế có thể mang thiền tập về 
nhà với mình. 
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Tu Tàp Trach Pháp 


Thiền sư Sayadaw u Tejaniya thường nói về việc 
quán chiếu Pháp hay thẩm xét các hiện tượng (trạch 
pháp - dhamma-vicaya). Trạch pháp là giác chi thứ 
hai trong bảy giác chi (bojjhangas), và là một loại 
trí tuệ (vãn tuệ - cỉntãmayã panhã) chúng ta sử dụng 
trong khi thực hành. Trong 7 giác chi, ba giác chi 
đầu (niệm, trạch pháp và tinh tấn) là những giác chi 
“nhân”, là đầu vào mà chúng ta phải làm việc. Bốn 
giác chi sau là quả: hỷ (pĩtỉ), khinh an (passaddhỉ), 
định (samãdhi), xả (upekkhã). Chúng ta không thể 
tạo ra hay làm cho chúng phải diễn ra. 

í 

Một số trích đoạn trình pháp chọn lọc sau đây sẽ làm 
rõ hơn về cách thực hành trạch pháp giác chi. 

/ 

Con lắc 

Có một lần tôi đang ngồi thiền và nghe ngài Shwe 
Oo Min thuyết pháp ở gần đó. Bỗng nhiên, tôi thấy 
cái tâm tĩnh lặng của mình chợt thay đổi cường độ. 
Tâm tĩnh lặng trước đó giờ đây bỗng bất an. Điều này 
xảy ra như thế nào nhỉ? Làm sao mà cơn sân đến bất 
ngờ như vậy trong khi chỉ vài giây trước đó còn rất 
bình an? 

Tâm không còn hứng thú với việc hay biết nữa, vì 
vậy nó lùi lại đằng sau một chút và bắt đầu đặt câu 
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hỏi. Có cái gì xảy ra bên trong ây nhỉ? Sự hứng thú 
tìm hiếu này và chánh tư duy (sammã-sankappa) đã 
làm thay đối lối mòn của tâm, từ sân chuyến về Pháp. 
Neu không có suy nghĩ đúng này, tâm sẽ còn tiếp tục 
đi theo con sân đó, vẫn tin rằng sân là một phản ứng 
thích hợp trong tình huống ấy. 


Tôi có cắt bỏ con sân ấy bằng một công cụ nào khác 
không? Không. Tâm hứng thú muốn biết sự thật, và 
vì vậy nó chỉ nhẹ nhàng quan sát con sân đang diễn 
ra. Con sân đang tự diễn ra. 


Cái gì đang diễn ra trong tâm? Đó là cái tâm nghe 
âm thanh từ hai hướng khác nhau. Một bên là tiếng 
Ngài Shwe Oo Min đang thuyết pháp, và một bên 
kia là tiếng mấy người đang nói chuyện riêng. Tôi 
chánh niệm ghi nhận nhiều đề mục khác nhau và 
tâm chuyển qua chuyển lại giữa các đề mục ấy. Tâm 
không chú vào một thứ, nó đồng thời hay biết nhiều 
thứ và xem sự chú ý đang thay đối như thế nào nữa. 


Rồi khi ấy tôi nhìn thấy con sân! Một mặt tôi muốn 
nghe Ngài thuyết pháp nhưng lại không nghe rõ 
được. Tôi cũng thấy tâm mình đang bình luận về tình 
huống đó và đang tìm đến rắc rối: “Sao lại cổ người 
đến mà nói chuyện ở đây trong khi mọi người đang 
nghe Pháp thế nhỉ? Cảm xúc sân tiếp tục sanh lên 
khi tâm tiếp tục nói. 


Tâm quan sát nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra 
trong tâm. Bạn có thể thấy tầm nhìn lúc ấy rộng mở 
đến thế nào không? Sau khi thấy tâm đi đi lại lại giữa 
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hai bên vài lân như thê, nó băt đâu thây sự bât mãn. 
Bởi vì tâm không có được cái gì nó muốn, là muốn 
nghe bài pháp ngài đang nói. Lúc đó có sự nhận ra 
như vậy. Và lúc đó tâm không còn ưa thích đề mục 
này hay đề mục khác nữa, mà đứng ở giữa. Nó thấy 
cái khổ ở đó và rồi (tâm phản ứng) tắt lịm dần. Tôi có 
thế ghi nhận âm thanh chỉ là âm thanh. 


Lúc ấy tôi đã nhận ra được điều gì? Tâm cho một loại 
âm thanh, tiếng thuyết pháp của Ngài Shwe Oo Min, 
là tốt, là đáng ưa thích và tiếng nói chuyện của mấy 
người kia là xấu, không đáng mong cầu. 


í 

Tôi nhận ra rằng nếu tham muốn một 
^ điều gì đó 30 độ nghiêng về một bên của 

quả lắc, thì sẽ nó lắc qua bên phía bất 
mãn cũng 30 độ tương ứng khi không 
/ đạt được tham muốn đó. 


Không ai có thể ngăn điều này diễn ra được. Vậy cái 
gì sẽ xảy ra khi tham muốn đó là 45 độ? 90 độ, 180 
độ thì sẽ ra sao? Trước đó, tôi đã nhận ra được rằng 
ngay cả trước khi cơn sân sanh khởi trong tâm, tâm 
đã bắt đầu nói khi nó thích rnột điều gì đó rồi. Bởi vì 
sự nhận ra này và nhờ có hiểu biết rõ ràng, nên tâm 
đã tự nhắc nhở chính nó khi tình huống ấy xảy ra. 
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Hứng thú và tìm hiêu 

Bạn cần phải hành thiền như vậy, với sự hứng thú và 
quán xét, tìm hiếu mỗi khi phiền nào sanh khởi. Khi 
bạn đã sẵn sàng, bài học sẽ đến và bạn sẽ hiểu biết 
đầy đủ. Cái chúng ta muốn là những hiểu biết đó, là 
sự phát triển tuệ giác (nãna). 


Khi tôi có chánh niệm thật sự tôt và liên tục, tôi chánh 
niệm hoàn toàn đầy đủ về đề mục. Tôi thường quan 
sát các cảm xúc cho đến tận khi tâm trở nên bình an 
hoặc khi cảm xúc đó hết. Tất nhiên, cuối cùng thì rồi 
tâm cũng bình lặng trở lại thôi. Vì sao? Tâm có thể 
trở nên tĩnh lặng nếu chúng ta cứ nhìn trực diện vào 
một đối tượng nào đó mà không nghĩ đến một điều gì 
khác. Nhưng như thế sẽ không có trí tuệ và hiểu biết 
nào sanh khởi lên được. 


Thất giác chi (7 chi phần 
giác ngộ) 

Cái chúng ta cần ở đây là trạch pháp (dhamma- 
vỉcaya), một trong các nhân trong 7 chi phần giác ngộ 
(bojjhangas). Bấy giác chi là niệm (sati), trạch pháp 
(dhamma-vỉcaya), tinh tấn (viriya), hỷ (pĩtỉ), khinh 
an (passadhi), định (samãdhi), xả (upekkhã). Ba giác 
chi đầu là nhân, bốn giác chi sau là quả. Chúng ta 
không cần làm gì với những giác chi quả là hỷ, kh inh 
an, định, xả. Chúng ta không thế tạo ra chúng hoặc 
làm cho chúng phải xảy ra. 
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Cái chúng ta cần phát ữiển là niệm, trạch pháp và 
tinh tấn. Đây là những giác chi mà chúng ta có thế 
làm việc. 


Trong ba giác chi này, các thiền sinh 
thường chỉ chú ý đến niệm và tinh 
tấn, bỏ quên trạch pháp. Trạch pháp 
là quán xét các hiện tượng, thẩm xét 
những gì đang diễn ra, tại sao chúng 
diễn ra hoặc xem xét cách chúng ta 
đang thực hành ra sao bằng cách sử 
dụng những thông tin mình có, trí tuệ 
và sự thông minh của mình. 


Trạch pháp là loại trí tuệ thuộc về tư tuệ (cỉntãmayã 
pannã). ở đây nó rất cần thiết. Chúng ta phải quán 
/ xét với mong muốn học hỏi, biết và hiểu. 


Vai trò của chánh niệm 

Vai trò của chánh niệm chỉ là thu thập dữ liệu. Trong 
quá trình đó luôn có sự khao khát muốn biết. Chảnh 
niệm thực hiện vai trò hay biết mọi thứ đang diễn ra. 
Nó biết tâm đang chuyển hướng tới lui, các cảm xúc 
và những gì đang diễn ra. 

Câu trả lòi sẽ đến khi bộ sưu tập dữ liệu đã hoàn 
chỉnh. Nó không thể sanh khởi khi vẫn còn thiếu sót 
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một vài dữ liệu nào đó. Tuy nhiên, bạn có thể tăng 
mức độ hứng thú và tò mò trong tâm bằng cách đặt 
ra một số câu hỏi. Giải pháp sẽ đến với bạn khi đã có 
đủ dữ liệu cho vấn đề. Khi chua có chánh niệm hoàn 
chỉnh, nó chỉ hay biết đuợc những đề mục ỏ mức độ 
thô. Hiện tại bạn có thể có chánh niệm và sự ổn dinh 
nội tâm, nhung bạn cần phải tiến lên mức độ vi tế 
hon từ mức thô và hời hợt bây giờ. Đó chính là quá 
trình hoàn thành các nhân duyên cho đầy đủ. 


Chánh niệm sắc bén có thể thấy đuợc những hoạt 
động bên trong của tâm. Neu chỉ có chánh niệm 
phiến diện thì sẽ không thấy đuợc tất cả những nhân 
duyên đang có mặt. Có thể bạn sẽ thấy tham và sân 
không có mặt, nhung với chánh niệm sâu sắc hơn, 
bạn sẽ thấy tâm si vẫn luôn luôn hiện diện. Các thiền 
sinh vẫn trình pháp rằng họ không thấy có tham và 
sân trong tâm, nhung đó chỉ là những quan sát rất hời 
hợt trên bề mặt. Họ vẫn chua thực sự nhìn đuợc sâu 

bên duới. Một mức chánh niệm mạnh và một nội tâm 

• • • • • 

ổn định là điều cần phải có để thấy ở những mức độ 
vi tế hơn. Đó chính là ý của tôi khi nói bạn cần phải 
duy trì đuợc một nội tâm ốn định trong một thời gian 
dài. Neu làm đuợc điều đó (mà nó cần sự có mặt của 
trí tuệ), khi bạn đặt câu hỏi, câu trả lời sẽ đến. 


_ 2 - - « 

Đừng đê tâm sân tăng trưởng 

Bạn có thể dùng rất nhiều kỹ thuật khác nhau để xử 
lý tình huống mình đang gặp phải. Giả sử bạn đang 
làm việc và có quá nhiều việc phải xử lý. Bạn sẽ làm 
gì? Truớc kia thì tôi chỉ dùng chánh niệm. Bởi vì 
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tâm đã có định nhờ thực hành, nên có thê sử dụng 
nó. Tôi có rất nhiều việc phải làm ở ngoài chợ, và 
trong hoàn cảnh đó thì rất khó đế quán chiếu, vì vậy 
tôi sử dụng tất cả những gì đã đuợc học (thiền chi 
và thiền vipassana) để dẹp bỏ phiền não. Tôi không 
muốn sân sanh khởi. Khi có quá nhiều công việc, tôi 
không nghĩ đến bất cứ việc gì khác mà chỉ quan sát 
tâm sân một cách nhẹ nhàng nhung liên tục. Nó giảm 
dần đi. Không có chút suy nghĩ nào xen vào. Neu tôi 
suy nghĩ trong lúc vẫn còn sân, thì tâm chỉ suy nghĩ 
đến những việc liên quan đến con sân ấy. Tôi không 
nghĩ đến việc gì trong lúc ấy nữa, mà chỉ thuần quan 
sát con sân vài phút và nó giảm dần đi. 


Con sân có giảm xuống bằng 0 không? Không. Lúc 
đó bạn vẫn chua đuợc giải thoát khỏi nó đâu. Nó vẫn 
✓ còn ở đó. Nhung bạn chỉ có thế nhìn sâu tới mức 
niệm và định của bạn cho phép. Neu phiền não vẫn 
còn ở đó, nó sẽ khởi lên lại nữa. Nhung tất nhiên xử 
lý nó ngay khi nó mới nhú lên thì vẫn tốt hon. 


Khi đám cháy còn nhỏ, bạn chỉ cân dội 
ít nước là đủ, Nhưng khi đã cháy nửa 
ngôi nhà rồi thì sao? Nước không còn, 
sức cũng không còn, và nửa ngôi nhà 
cũng chẳng còn. Bạn phải cần thêm 
những phương tiện khác để chữa cháy, 
Chính vì vậy tôi không bao giờ cho 
phiền não chút cơ hội nào. Không cho 
phép nó xuất đầu lộ diện. 
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Đức Phật nói: ‘‘Đừng cho phiên não cơ hội khởi 
sanh Vậy bạn không cho phiền não nào cơ hội? 
Phiền não hiện tại, quá khứ hay tương lai? Phiền não 
hiện tại thì đang diễn ra rồi. Vậy chúng ta phải vượt 
qua loại phiền não nào? Neu bạn nhận ra phiền não 
đang có mặt trong hiện tại, điều đó có nghĩa bạn chưa 
tới được trình độ vượt qua phiền não. Khi phiền não 
đang diễn ra, tức là đã muộn. Bạn chỉ ở thời điếm 
quán xét nó thôi. Trong thực tế, nếu bạn bắt đầu hiểu 
được nó, trí tuệ sẽ vượt qua nó và đóng nó lại. Trí tuệ 
đó sẽ không cho nó cơ hội đế sanh kh ởi. Đó là cách 
bạn vượt qua nó. Làm sao bạn vượt qua được nó nếu 
không cho nó vào bên trong? Liệu phiền não có cơ 
hội sanh khởi nếu có niệm, định và tuệ vững mạnh? 


Nếu chánh niệm mạnh, tâm bình an và ổn định, 
nhưng tuệ yếu thì sao? Sân nhất định sẽ lại nổi lên. 
Một số người có niệm và định nhưng tính tình rất 
sân. Một người có định mạnh, nhưng chỉ mỗi dinh 
tâm mà không có trí tuệ, thì định ấy sẽ có tác dụng 
phóng đại sự việc. Phiền não cũng phóng đại sự việc. 
Ket hợp cả hai thứ đó lại, và bạn đối diện với nó, 
đương nhiên là sẽ bùng nổ. 


Bạn sẽ băt đâu tìm đường thoát chỉ khi không còn 
chịu đựng được nữa. Người nào quen sống trong 
bóng mát sẽ chang thể chịu đựng nối khi ra giữa trời 
nắng chói chang. 


Những người như vậy sẽ chắc chắn không để những 
việc ấy xảy ra trong tương lai. Anh ta sẽ không để 
sân bùng phát ra mặc dù sân vẫn luôn muốn xuất đầu 
lộ diện. 
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Tâm si la bóng tôi 

Khi bạn có dù chỉ một chút chánh niệm thôi, bạn 
sẽ lợi ích được bao nhiêu? Bạn có thấy tâm mình 
thỏa mái hơn bao nhiêu không? Bởi vì bạn không 
biết những gì đang diễn ra nên bạn không biết nó 
nhẹ nhàng, thanh thản biết bao nhiêu. Luôn luôn có 
những phiền não vi tế ở bên dưới. Tâm si (moha) 
luôn luôn có ở đó. Tâm si luôn có mặt mỗi khi không 
có trí tuệ hiện diện. Chỉ có những khoảnh khắc ngắn 
ngủi khi có trí tuệ thì tâm si mới tạm thời vắng bóng. 
Bao nhiêu lần cái “tôi" không xảy ra? Ngay cả khi 
bạn thoáng nhìn thấy nó thì tâm si cũng ngay lập tức 
kéo đến che kín nó rồi. Tâm si là u tối. 


Bạn có chiếc đèn pin tí xíu này. Khi bật lên, tất nhiên 
là nó sáng và bạn có thế nhìn thấy. Bạn chỉ có thế 
thấy một khoảng hẹp trước mặt, nhưng cũng có thế 
bạn đã tự bằng lòng với nó. Bạn nghĩ về nó: “ồ, bây 
giờ tôi biết thật nhiều ”. Thế còn tất cả những thứ bạn 
không hề thấy thì sao? Nó còn nhiều lắm. Bạn chỉ 
biết những gì mình nhìn thấy, bạn không biết những 
thứ mình chưa biết. 


Hãy khuây động mọi thứ lên 
một chút 

Nếu bạn có thể quan sát một chút trí tuệ này khi 
chúng đang vận hành, thì trí tuệ ấy sẽ chỉ đường cho 
bạn. Bạn không thế chứng nghiệm được những gì 
mình chưa biết. Bạn chỉ hiểu được phần nhỏ vậy thôi. 


Pháp ớ Mọi Nơi 


Chính vì vậy bạn không được tự thỏa mãn và dừng 
lại. Khi bạn hiếu được một điều gì đó, thế vẫn chưa 
đủ. Bạn không biết được bản chất của tâm si. Đen khi 
nào bạn mới hiếu được nó? 


Bạn sẽ hiểu được khi có trí tuệ. Tâm si rút lui xuống 
một bước khi trí tuệ khởi sanh. Khi đó bạn sẽ thấy 
được tâm si có bao nhiêu trong mình. Chính vì thế tôi 
không hỏi bạn về đề mục. Tôi hỏi bạn hay biết cái gì 
và cái gì đang diễn ra trong tâm quan sát. 


Bạn phải khuây động mọi thứ lên một 
chút để giúp trí tuệ sanh khỏi. Cái gì 
đang diễn ra thế? Tâm quan sát thế 
nào? Hãy thường xuyên tự hỏi mình 

như thế. 


Do vậy chánh niệm và một số câu hỏi tự vấn phải đi 
cùng nhau, cần phải có những suy nghĩ tìm hiếu như 
vậy cùng với chánh niệm. Khi tâm thay đối, vẫn luôn 
có mong muốn biết và hiểu những gì đang diễn ra ở 
đó. Chỉ khi đó thì tâm mới luôn tỉnh giác trong mọi 
lúc. Khi tâm có ít năng lượng, nó chỉ ghi nhận, ghi 
nhận...nhưng mờ dần đi, rồi bạn bị hôn trầm, buồn 
ngủ. Khi tâm tĩnh lặng, bạn sẽ trở nên lờ đờ. 


Thực tế, khi tâm đã tĩnh lặng, đó là lúc để bạn sử 
dụng những kiến thức và thông tin của mình. Trước 
đó bạn khó sử dụng được chúng khi tâm xáo động 
bởi vì mọi thứ cứ rối tinh cả lên. Bạn cần phải sử 
dụng những kỹ năng này khi tâm đã mạnh mẽ hơn và 
ổn định hơn. 
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Câu Hỏi 


Rút ra từ chương: “Thế nào là thiền chánh niệm? ” 

• Bạn đang chánh niệm với loại tâm nào? 

• Khi chánh niệm về đề mục này, tâm bạn cảm thấy 
ra sao? 

• Bạn có hay biết là mình đang ngồi hay không? 
đi? đứng? sinh hoạt hàng ngày? Khi làm các công 
việc này, nếu hay biết một cach tự nhiên thì bạn 
biểt cái gì? 

• Tâm đang ở đâu? Tâm đang làm gì? Tâm đang có 
cảm xúc gì? Tâm đang suy nghĩ gì? 

• Cái gì đang diễn ra? Tại sao nó diễn^ra? Nẹu 
không cần phải khiến những thứ đang diễn ra biến 
mất hoặc rihững gì không diễn ra phải xuất hiện, 
thì bạn cân sử dụng loại năng lượng nào? 

• Bạn có cần phải cố gắng thì mới nhìn hoặc nghe 
đựợc không? Bạn van có thế hay biết mà không 
cân chú tâm vào cái gì được không? 

• Đe mục và tâm biết, cái nào quan trọng hơn? 

• Đe mục nào tốt hơn: hơi thở ở mũi hay phồng xẹp 
ở bụng? 

• Cái gì đang diễn ra trên thân? Bạn đang biết cái 
gì? Bạn có thể biết cái gì một cách tự nhiên? 

• Cái gì đang diễn ra trong tâm bây giờ? Nó đang 
bình an, hay bất an, hay thất vọng, buồn bực? Cái 
gì đang diễn ra? 

• Bạn bắt đầu thực hành từ lúc nào trong ngày? 

• Tâm đang nghĩ chuyện gì? Tâm dùng bao nhiêu 
năng lượng? Thái đọ nào đang có mặt ? 

• Bạn đang hành thiền như thế nào? Bạn có thực 
hành đúng không? Bạn tiêp tục thực hành như 
thế nào? 


Pháp ớ Mọi Nơi 


Thái Độ Đúng 

Đắn 101 


Thê nào là thái độ đúng khi 
hành thiền? 

Xin bạn hãy kiểm tra lại thái độ của mình khi bắt 
đầu hành thiền. Bạn đang hành thiền với thái độ hay 
quan kiến đằng sau tâm như thế nào? Bạn chỉ muốn 
một trạng thái tâm bình an hay muốn học hiếu những 
gì đang diễn ra? Tâm không thể mát lạnh và tĩnh 
lặng khi bạn muốn có một kinh nghiệm nào đó ngoài 
những gì đang thực sự diễn ra trong hiện tại. 


Tâm tĩnh lặng vói định khỉ nó không 
còn chạy theo hay tìm kiếm những 
kinh nghiệm nhất định nào đó. 


Không cần thiết phải chạy quanh cố ép tâm mình 
phải hay biết một cái gì đó bởi vì tâm vẫn luôn hay 
biết. Bản chất của tâm là hay biết những đề mục đang 
diễn ra. Hãy kiếm tra lại tâm mình. Không cần phải 
tạo nên một cái gì cả. Bạn chỉ cần quan sát những đề 
mục và những kinh nghiệm đang diễn ra, đúng theo 
bản chất pháp của nó. Hãy chờ đợi và quan sát với trí 
thông minh. 
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Không có kinh nghiệm nào là sai lệch hay gây rôi cả, 
bởi vì tất cả mọi kinh nghiệm đều mang bản chất của 
pháp cả. Những gì đang diễn ra trong thân cũng có 
bản chất pháp, nhưng gì đang diễn ra trong tâm cũng 
mang bản chất pháp. Không có cái gì thuộc về tôi hay 
thuộc về bạn cả. 


Cảm giác nóng chỉ là cảm giác nóng và là bản chât 
của pháp. Chúng ta cảm thấy nóng hon chỉ khi chúng 
ta sở hữu cái nóng đó là của mình và phát triển sự 
chống đối lại nó. 


Tất cả mọi thứ diễn ra bởi vì nhân duyên. Công việc 
của chúng ta chỉ là: 

• Có thái độ đúng 

• Duy trì chánh niệm 

• Sử dụng trí thông minh 

• Có hứng thú. 


Với chánh kiên và chánh tư duy, chánh niệm sẽ trở 
nên liên tục và có đức tính không dễ duôi, không 
quên đề mục đúng đắn của nó (appamãda). Khi trí 
tuệ có mặt trong sự hay biết thì đó là chánh niệm. 


óó 



Pháp ớ Mọi Nơi 


Chúng ta quan sát như 
thế nào? 

Không cần phải đi tìm đề mục mình lựa chọn. Trong 
pháp hà nh này, chúng ta chú ý đến cái tâm đang hoạt 
động, tâm thiền và phát triển các tâm thiện. Vì vậy, 
chúng ta có thế sử dụng bất cứ đề mục nào để phát 
triến chánh niệm, định tâm và đạt được tuệ giác về 
bản chất của các hiện tượng (thân và tâm) thay vì tạo 
ra thêm tham, sân, si do tà kiến và những quan kiến 
sai lầm trong tâm. 

Bởi vì có thể dùng bất cứ đề rnục nào để phát triển 
chánh niệm, nên chúng ta có thế bắt đầu chánh niệm 
với bất cứ đề mục nào. 


Không nên sai lầm nghĩ rằng ở đó có đề 
mục khác tốt hơn những gì bạn đang 
kinh nghiệm trong hiện tại. 


Không có kinh nghiệm nào tôt hơn những gì bạn 
đang kinh nghiệm trong hiện tại cả. Điều quan trọng 
là cái tâm đang chánh niệm và hay biết. Điều quan 
trọng nữa là cách tâm mình nhìn nhận và quan sát 
kinh nghiệm ra sao. 


BChông cần phải chạy quanh tạo ra hay cố gắng chạy 
theo những kinh nghiệm khác nhau. Đe mục thiện 
hay bất thiện? Nó chẳng thiện hay bất thiện gì cả. 
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Kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Đê mục chỉ là đê 
mục. Đe mục thì luôn luôn có sẵn đó. Hay biết và 
quan sát là công việc của tâm mình. Tâm biết tất cả 
những gì ở đó cần phải biết. Đây là những câu hỏi 
quan trọng hơn: Tâm đang có thiện hay bất thiện? 


Tại sao chúng ta phải 
chánh niệm? 

Tại sao chúng ta phải chánh niệm? Chúng ta chánh 
niệm vì muốn hiểu biết. Chúng ta chờ đợi, quan 
sát và nghiên cứu những gì đang xảy ra trong thân 
và tâm đế hiểu đuợc bản chất của chúng. Chúng ta 
không cố ý làm cho tâm tĩnh lặng hay cố để có đuợc 
một “thời thiền tốt”. Chúng ta hành thiền để nhìn rõ 
những gì đang diễn ra nhu nó đang là và có thái độ 
đúng đắn với những thứ đang diễn ra đó (chúng là tự 
nhiên và không có gì là của mình cả). Chúng ta cần 
thấy tự nhiên chỉ là tự nhiên, nhận biết đề mục chỉ là 
đề mục, và biết những gì cần biết. 


Khi có suy nghĩ rằng đối tuợng này hay kinh nghiệm 
này là tốt, thì sẽ có tâm tham với nó. Khi thấy rõ 
cái nào đúng là đúng, cái gì có mặt ở đấy là ở đấy, 
thì bạn sẽ thoát khỏi tâm tham. Nhung khi chúng ta 
không biết cách thực hành thì tâm tham sẽ chỉ càng 
lớn mạnh. Chúng ta hành thiền đế giải thoát khỏi tâm 
tham và chấp thủ. 


Pháp ớ Mọi Nơi 


Hạnh phúc vớỉ chánh nỉệm 

Bạn sẽ thấy kinh nghiệm chỉ đang tự diễn ra theo 
đúng bản chất của nó khi bạn biết chờ đợi và quan sát 
với chánh niệm và trí tuệ. Bất cứ cái gì đang diễn ra, 
hãy đế nó tự diễn ra. Không cần phải vui hay buồn về 
những gì đang diễn ra và cũng không cần thích hay 
không thích bất cứ một kinh nghiệm nào. Bất cứ cái 
gì bạn kinh nghiệm đuợc trong hiện tại đều là kinh 
nghiệm đúng. Hãy hạnh phúc rằng mình đang có sự 
hay biết và chánh niệm, bởi vì tự thân điều đó đã là 
việc thiện rồi. 


Tâm không yên lặng-nó luôn luôn suy 
nghĩ. Bạn nên thấy hạnh phúc rằng 
mình thấy được tự nhiên như nó đang 
là và có khả năng nhận ra được điều đó. 


Biết tâm mình không tĩnh lặng khi nó không tĩnh 
lặng, đó là chánh kiến (sammã-dỉtthỉ). Hay biết rằng 
tâm đang suy nghĩ trong khi có suy nghĩ là chánh 
niệm. Nhưng rất nhiều lần bạn cứ muốn suy nghĩ ấy 
phải dừng lại bởi vì bạn cho rằng nó đang quấy rối 
bạn. Nhưng khi bạn tham muốn cố gắng làm cho nó 
tĩnh lặng, điều đó chỉ làm phức tạp thêm vấn đề và 
đem lại căng thẳng. 


Bào Trợ Ân Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-448-8995) I Trình hài: Tina DotiNowFocus.com I ó ọ 





Hãy làm tât cả những việc gì 
là thỉện 

Bất cứ cái gì thiện hay bất thiện đều xuất phát từ 
trong tâm cả. Tại sao có thiện và bất thiện? Những 
phấm chất tâm thiện và bất thiện này sanh khởi bởi 
vì những phản ứng của chúng ta đối với những đối 
tuợng tâm hay biết. Tất cả những gì thiện đều bắt 
nguồn từ thái độ đúng, khuôn nếp chân chánh của 
tâm, và nhu lý tác ý (yonoso manasikãra - định 
hướng tâm đúng đắn). Mọi điều bất thiện đều xuất 
phát từ thái độ sai, khuôn nếp sai và phi nhu lý tác 
ý (aynoniso manasikãra - định hướng tâm sai lầm). 


Luôn cố gắng sống với những hành động đúng đắn, 
lời nói chân chánh và những phấm chất tâm thiện 
lành. Hãy làm tất cả mọi việc thiện; bố thí, cúng 
duờng (dãna), giữ giới (sĩla), phát triển sự ổn định 
của nội tâm (samãdhi) và hành thiền vipassanã 
(bhãvanã). Trong tất cả những việc thiện này, hành 
thiền là việc thiện cao nhất. Vì vậy, đừng quên mục 
đích của mình. 


Chúng ta đạt đến Niết Bàn chỉ khi tất cả những thiện 
pháp có mặt đầy đủ. Tâm không có tham sân si là một 
cái tâm đầy trí tuệ và một cái tâm nhu vậy mới có thể 
chứng ngộ đuợc Niết Bàn. Sẽ rất khó nếu những hiếu 
biết chua đầy đủ và những phẩm chất tâm bất thiện 
vẫn còn xen lẫn vào trong các kinh nghiệm của mình. 


Pháp ớ Mọi Nơi 


Tạo đà chánh niệm 

Bạn phải thư giãn. Tâm thiền của bạn có rộng mở, 
thành thật và không thiên vị hay không? Khi tâm 
không tham muốn điều gì, không bất mãn điều gì, 
nó yên lành và có chánh kiến. Nó thấy tự nhiên chỉ 
là tự nhiên. Chánh niệm trở nên liên tục. Khi đó, bạn 
sẽ không nghĩ những suy nghĩ tiêu cực hay nói xấu 
người khác. Giới hạnh vững chắc. Định tâm luôn hiện 
diện trong trí tuệ nhận biết đề mục chỉ là đề mục. Nó 
biết những thứ có mặt ở đó cần biết. Định tâm có mặt 
bởi vì không còn tâm tham cầu những kinh nghiệm 
khác hoặc chống đối lại những gì đang diễn ra. 


Giữ giới, tu tập định và tuệ là thực hành theo lời dạy 
của Đức Phật và duy trì, giữ gìn Phật Pháp. Trong 
mọi trường hợp, khi bạn tránh làm việc sai lầm, làm 
những gì đúng đắn với chánh niệm + trí tuệ, thì tất cả 
mọi thứ đã bao gồm trong đó cả rồi. 


Hãy kiểm tra lại tâm thiền: 

• Có thái độ đúng không? 

• Tâm có hay biết và tỉnh thức không? Hay là 
đang lờ đờ và nặng nề? 

• Có hứng thú tu tập không? 

• Nó chỉ hay biết một đề mục thôi sao? Có thể 
hay biết thêm đề mục khác nữa được không? 

• Tâm hay biết được bao nhiêu đề mục? 
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Khi pháp hành có được đà quán tính, chánh niệm 
sẽ mạnh mẽ hơn. Khi chánh niệm mạnh hơn, tâm 
quan sát sẽ không còn tham cầu nữa. Nó sẽ đồng thời 

chánh niệm được nhiều đề mục khác nhau từ các cửa 

• • • 

giác quan. 


Chánh niệm giống như máy thu sóng 
truyền hình vệ tinh, có thể bắt được 
nhiều kênh khác nhau. Có chánh niệm 
về tâm quan sát và có sự ghi nhận xem 
thái độ đúng hay sai. 


Tâm biết nó đang làm gì. Khi tất cả những điều này 
^ diễn ra, không có gì là thuộc về cá nhân mình cả - đó 
không phải là “công việc của tôi” hay “tôi”. “Tôi” 
không chánh niệm, tâm và đề mục sanh khởi cùng 
nhau và tâm chỉ đơn giản hay biết. Không có ai cả, 
không có một thực thể nào, không có người nào đằng 
sau những tiến trình ấy. Tất cả chỉ là tự nhiên. 


Chúng ta hành thiên vì lợi ích của chính mình. Hãy 
tiếp tục thực hành Pháp với niềm vui, sự hứng thú và 
lòng trân trọng, cung kính. 
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Tinh Yểu Thiên 
Chánh Niệm 

• Tâm thiền phải thư giãn một cách tự nhiên, 
tĩnh lặng và bình an. Hãy học cách không tập 
trung, không kiếm soát, không cố tạo ra cái gì 
hay hạn chế, gò bó cái gì cả. 

• Tại sao phải tập trung nhiều như vậy? Có thể 
là bạn đang mong muốn có được một kinh 
nghiệm nào đó hay không thích một cái gì đó 
đang diễn ra. 

• Không tạo ra hay chối bỏ cái gì, và cũng không 
quên chánh niệm mỗi khi có cái gì đó sanh 
khởi hoặc diệt đi. 

• Tâm đang ở đâu? Nó có chú ý đến những gì 
đang diễn ra trong thân và tâm không? Hay là 
đang chú ý đến bên ngoài hay người nào đó? 

• Tâm là tâm thiền khi nó không có tham, sân, 
đau khố hay bất an trong đó. Khi thực hành 
với tham muốn hay mong cầu, chờ đợi, thì bạn 
chỉ tự làm mình mệt mỏi mà thôi. 

• Cố gắng tạo ra một cái gì đó là tâm tham đang 
làm việc. Chối bỏ một cái gì đó là tâm sân 
đang làm việc. Không hay biết có cái gì sanh 
lên hay diệt đi là tâm si đang làm việc. 

• Không mong đợi điều gì sẽ đến, không mong 
muốn điều gì, không bất an, bởi vì khi có những 
thái độ này trong tâm sẽ rất khó hành thiền. 
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• Thường xuyên kiểm tra lại thái độ hành thiền. 

• Chúng ta chú ý đến và chánh niệm cả cái tốt 
lẫn điều xấu. Thiền là chấp nhận bất cứ cái gì 
sanh khởi, dù là “tổt” hay “xẩu” và quan sát 
nó một cách thư giãn. 

• Khi chúng ta tham muốn một cái gì được cho 
là tốt và chống đối lại cái gì bị cho là xấu thì 
có còn là hành thiền nữa không? 

• Khi chúng ta cố gắng tạo ra một kinh nghiệm 
mình mong muốn thì có là thực hành đúng hay 
không? Chúng ta chỉ cố gắng hay biết và quan 
sát những gì đang diễn ra như nó đang là. 

• Nếu tâm mệt mỏi hay cảm thấy khổ sở, nhất 
định có điều gì đó mất cân bằng hoặc thiếu sót 
trong pháp hành. Khi tâm cảm thấy căng thắng 
và tù túng sẽ rất khó hành thiền. Hãy kiểm tra 
lại xem mình đang thực hành như thế nào khi 
bạn thấy thân và tâm mình mệt mỏi. Tâm có 
thái độ đúng không? 

• Tâm thiền phải thư giãn và bình an. Bạn chỉ 
có thể hành thiền được với tâm nhẹ nhàng và 
giải phóng. 

• Tâm đang làm gì? Nó đang làm công việc gì? 
Nó có bị cuốn trôi theo suy nghĩ không? Nó có 
đang hay biết không? 

• Đừng cố tìm lỗi cuả tâm suy nghĩ - đừng cố 
gắng ngăn chặn suy nghĩ. Thay vào đó, bạn 
chánh niệm đế nhận biết suy nghĩ mỗi khi nó 
khởi sanh. 
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• Tâm thiên hay tâm chánh niệm, chỉ hay biêt 
một cách hời hợt hay biết một cách sâu sắc và 
cặn kẽ? 

• Chúng ta không cố gắng loại bỏ đối tượng 
của tâm (đề mục). Tuy nhiên, chúng ta muốn 
hiếu những phiền não sanh khởi liên quan đến 
đối tượng và quán xét, tìm hiếu những phiền 
não đó. 

• Đề mục không thực sự quan trọng. Tâm quan 
sát làm việc ở đằng sau mới thực sự quan 
trọng. Neu tâm quan sát có thái độ đúng, thì 
bất cứ đề mục nào cũng là đề mục đúng. 

• Chỉ khi có đức tin (saddhã), tinh tấn (vỉrỉỵa) 
mới phát khởi. Chỉ khi có tinh tấn, chánh niệm 
(satỉ) mới hên tục. Chỉ khi chánh niệm liên 
tục, tâm mới ổn định và vững vàng (samãdhi- 
định). Với tâm ổn định và vững vàng, bạn sẽ 
hiểu được mọi thứ như nó đang là (pannã- 
tuệ). Khi bạn thấy được thực tại như nó đang 
là, đức tin sẽ càng tăng trưởng. 

• Hãy giữ chánh niệm trong hiện tại - đừng hồi 
tưởng lại quá khứ hay ước vọng tưong lai. 
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Chánh Niệm từng 
Giây Phút Đem tới 
Đà Quán Tính 


Khi nghĩ đên thiên là người ta thường nghĩ đên hình 
ảnh một thiền sinh ngồi yên, mắt nhắm tịt. Chỉ có 
mỗi tư thế ngồi không có nghĩa là người đó đang 
ngồi thiền. Anh ta có thể ngồi rất yên, để tâm cuốn 
trôi theo dòng suy nghĩ. 


Chúng ta hành thiên lúc nào? Chúng ta băt đâu hành 
' thiền khi lên thiền đường ư? Chúng ta hành thiền ở 
bất cứ nơi nào, từ khi thức dậy đến khi đi ngủ. Chúng 
ta có thể hành thiền được trong phòng vệ sinh và nhà 
tắm không? Đừng ngồi trong toalet mà mơ mộng. 
Hãy nhớ chánh niệm bất cứ lúc nào, khi ở trên thiền 
đường, khi đi kinh hành, lúc đánh răng, tắm rửa, dọn 
dẹp, đọc sách, mắc quần áo, hay bất cứ công việc nào. 

Bởi vì đây là việc chúng ta thực hành trọn vẹn cả 
ngày, nên không cần phải dùng quá nhiều sức ngay 

một lúc. 

• 


Tuy nhiên tâm phải tỉnh thức, tỉnh 
giác, thư giãn và cân bằng hỏi vì tất cả 
những phấm chất tâm ấy giúp cho trí 

tuệ sanh khỏi. 


7Ó 
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Nó chỉ là Pháp khi chúng ta học cách hành thiên, có 
khả năng hành thiền và tiếp tục hành thiền. 


_ F 

Bât cứ đê mục nào 

Hãy quan sát thân mình. Bạn quan sát cái gì khi 
chánh niệm mà không chú vào một điểm nhất định 
nào đó nhu mũi hay bụng? Hay biết mình đang ngồi, 
đứng, đi, cảm giác nóng nực, nghe tiếng động.... 
Bạn có thấy khi nhìn không? Bạn có thể thấy đuợc 
mà không phải cố ý nhìn không? ớ thiền đuờng có 
tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng chim hót. Bạn có 
thể nghe thấy mà không phải chú tâm lắng nghe. Đe 
hay biết đuợc những điều đó có khó không? Có mất 
nhiều năng luợng không? Bạn chỉ cần hay biết nhu 
thế suốt cả ngày. 


Xin đừng nghĩ răng một đê mục hay một nơi chôn 
nào đó thì tốt hơn đề mục khác hoặc nơi khác, bởi 
vì không có đề mục nào tốt hơn đề mục nào cả. Đe 
mục chỉ là đề mục và nó sanh khởi theo đúng bản 
chất của nó. Vì vậy, bắt đầu bằng đề mục nào không 
thành vấn đề. Bắt đầu bằng bất cứ đề mục nào đến 
qua 6 cửa giác quan mà bạn thấy thích hợp với mình. 
Nhung nên nhớ, dù bắt đầu bằng bất cứ đề mục nào, 
có chánh niệm và ữí tuệ mới là điều quan trọng. 
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Kiêm tra tâm thỉên 


Khi bạn mang kính màu đỏ, mọi vật bạn nhìn đêu 
màu đỏ. Khi mang kính màu xanh, mọi vật lại màu 
xanh. Quan sát đề mục với tâm tham hoặc sân cũng 
giống nhu mang kính màu vậy. Khi tâm quan sát với 
tham, đề mục đó là đề mục của tâm tham. Khi tâm 
quan sát với tâm sân, đề mục đó là đề mục của tâm 
sân. Tâm không còn thấy đề mục chỉ là đề mục nữa. 


Rất khó để thấy đuợc tâm tham và sân này trong tâm 
nếu bạn quá cố ý quan sát đề mục (mà không thay 
được những gì đang diễn ra trong tâm quan sát). Có 
tham không? Có sân không? vấn đề không phải là 
cái gì đang diễn ra với đề mục, mà là tâm quan sát đề 
mục ấy nhu thế nào mới quan trọng. 


Chỉ khi tâm quan sát không có tham, 
sân, si thì đề mục mói trở thành đề mục 

~ m m 

của Pháp, 


Quan sát một cách tự nhiên 

Khi nào tâm cảm thấy gò bó và căng thẳng? Tâm có 
căng thắng khi nó muốn một cái gì đó ngoài những 
gì đang diễn ra hay chống đối lại những gì đang diễn 
ra. Phiền não không muốn đế yên mọi thứ nhu chúng 
đang là, nó muốn cái gì đó diễn ra, nó muốn kết quả, 


Pháp ớ Mọi Nơi 




nó muốn kiểm soát những gì đang diễn ra và nó ép 
buộc, tập trung, cố tạo ra hay gò bó để có đuợc cái 
nó muốn. 


Thay vì cứ phải nặn ra, tập trung hay gò ép, chúng 
ta chỉ cần chờ đợi và quan sát. Có cần phải tập trung 
chú tâm khi chúng ta để bất cứ những gì diễn ra đuợc 
tự do diễn ra? Neu không tìm kiếm một cái gì đặc 
biệt hoặc cụ thế, chúng ta không cần phải dùng nhiều 
năng luợng đến thế. Chúng ta chỉ cần dùng trí thông 
minh và sự hứng thú: 

• Cái gì đang diễn ra? 

• Nó đang hoạt động nhu thế nào? 


Nếu muốn quan sát cách thức cái gì đó đang hoạt 
động một cách tự nhiên nhu nó đang là, thì chúng ta 
cũng phải quan sát nó một cách tự nhiên. Chính vì 
vậy tôi nói không kiếm soát hay gò ép gì cả. Chúng 
ta chỉ đơn giản để thân làm công việc của nó trong 
khi chú ý đến cái tâm đang chánh niệm, chú ý nhiều 
đến mức có thể, liên tục suốt cả ngày. 


Ngồi thiền 

Khi ngồi thiền bạn quan sát cái gì? Bạn có thể quan 
sát bất cứ đề mục nào sanh khởi. Neu sự chú ỷ của 
tâm quay về hơi thở ở lỗ mũi, hãy quan sát đề mục 
ấy. Bạn có bắt sự chú ý quay trở lại lỗ mũi trong khi 
nó đang ở tay không? Không. Khi tâm đang ở một 
chỗ khác mà cứ bắt nó phải quay về mũi thì sẽ rất mệt 
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mỏi. Đe mục hơi thở ở mũi và đề mục cảm giác ở tay 
có gì khác nhau? Chăng có gì khác nhau cả. 


Nếu tâm chú ý đến tiếng động thì sao? Chúng ta sẽ 
hay biết tiếng động. Tiếng động có quấy rầy bạn 
không? Nó sẽ không quấy rầy bạn nếu bạn chỉ coi nó 
nhu là những hiện tuợng tự nhiên. Bạn chỉ cần nhận 
biết tiếng động khi nghe tiếng động. 


Khi mói hành thiền, có thể bạn sẽ thấy 
tâm mình rất xáo động, buồn ngủ hoặc 
bất an. Điều đó không thành vấn đề. 


^ Trong cuộc sống hàng ngày, bạn làm rất nhiều việc 
chủ yếu sử dụng năng luợng tâm do phiền não giải 
phóng ra. ớ đây, bởi vì bạn đuợc yêu cầu thực hành 
mà không có tham và sân, nên lúc đầu tâm mất đi 
sức mạnh và trở nên yếu. Sau vài ngày, bạn phát triến 
thêm một chút chánh niệm, sự ổn định và tĩnh lặng 
của tâm, bạn sẽ thấy tâm mình tỉnh thức hơn. Kh i 
tâm tỉnh thức hơn thì sao? Bạn sẽ nhận biết đuợc 
nhiều, rất nhiều suy nghĩ. Nhung đừng lo - đó chỉ là 
tự nhiên và không có vấn đề gì cả. 


Suy nghĩ chỉ trở thành vấn đề nếu bạn 
cho rằng nó đang làm bạn đi chệch 
hướng trong thiền và bạn cố gắng để 
dừng suy nghĩ lại. 
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Nhưng suy nghĩ chẳng phải cũng là tâm sao? Nếu 
bạn thực sự muốn học hiếu về tâm mình, những suy 
nghĩ này sẽ chỉ đường cho bạn. Bạn có thê quan sát 
được điều này không? Thế thì tại sao lại chống đối 
suy nghĩ? (Thiền sinh trả lời: bởi vì có những cảm 
xúc và cảm giác đến do những suy nghĩ ấy). Trong 
trường họp ấy thì bạn nhìn những cảm xúc ấy như 
thế nào? Các suy nghĩ ấy có khó chịu không? (Thiền 
sinh: chúng ta coi nó như đề mục). Đúng. BChi bạn 
nhận biết những cảm xúc ấy như đề mục, thì đó là lúc 
bạn đang thực hành thiền Vipassanã. 


Đừng định sẵn thời gian ngồi thiền cho mình. Nếu 
bạn quyết định trước là mình sẽ ngồi chừng bao lâu, 
thì nếu phải đứng dậy vì một lý do nào đó, bạn sẽ 
cảm thấy áy náy và lo lắng. Và sự bất an trong tâm sẽ 
làm tâm bạn bất ốn và làm suy yếu định tâm. Vì vậy 
đừng định sẵn thời gian ngồi. Chỉ cần hay biết những 
gì đang diễn ra trong phút giây hiện tại là đủ. Neu 
khó ngồi, bạn phải đứng dậy đi kinh hành thì cũng 
không vấn đề gì. Chỉ cần nhó duy trì chánh niệm về 
những gì đang diễn ra trong thân và tâm mình. 


Đỉ kỉnh hành 

Đi kinh hành cũng giống như khi ngồi thiền, bạn chỉ 
ghi nhận bất cứ cái gì sanh khỏi hay diễn ra. Đi một 
cách tự nhiên và thoải mái, tốc độ vừa phải tự nhiên. 
Đừng đi quá chậm. 
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Đừng ép buộc mình phải quan sát những đê mục 
liên quan đến thân khi bước đi. Đừng làm mình căng 
thắng khi cứ ép mình phải đế tâm chú ý vào bước 
chân cả tiếng đồng hồ. Chỉ cần hay biết tổng thể toàn 
bộ thân mình. Nếu tâm nhận biết thân mình đang toát 
mồ hôi, hãy hay biết điều đó. Nếu nó nhận biết cảm 
giác ở tay, cũng hay biết điều đó. Tay bạn đang chắp 
lại? hay đang đung đưa? Bạn có thế hay biết được tất 
cả những động tác ấy. 


Bạn cũng có thể ghi nhận những gì mình thấy, nghe, 
nghĩ, ngửi, xúc chạm hay cảm nhận trong khi đi. 

• Tâm đang hay biết gì? 

• Tâm đang như thế nào? 

• Cái gì đang diễn ra trong tâm? 

• Tâm đang trong trạng thái như thế nào? Có 
bình an không? 


Nếu bạn có thể hay biết được cả ý định khi bước đi 
hay dừng lại thì cũng tốt. Neu bạn ghi nhận được cả 
lý do tại sao mình đang tiếp tục bước đi thì càng tốt. 



_ ^ r 

Thiên trong lúc ăn nông 

Cái ước muốn nào mạnh hon: ước muốn ăn hay ước 
muốn thực hành? 
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Khi bữa ăn bắt đầu là tâm tham thường 
kéo đến, Hãy quan sát tâm mình trước 
đã. Tâm tham ăn rất mạnh. 


Thường có một cảm giác mạnh nhât định đi kèm 
với tâm tham muốn ăn. Khi có tâm tham mạnh này, 
chánh niệm thường yếu ớt hoặc không có chút nào. 
BChi bạn đang ăn, tâm bạn như thế nào? Nó có thư 
giãn không? Hãy thường xuyên kiểm tra xem bạn có 
ăn với tâm tham hay không? Cái muốn đó thường rất 
rõ và tâm mình thường cảm thấy hơi bị thắt lại khi có 
tâm tham ăn. Tâm vạch ra nhiều cách để trộn các loại 
thức ăn khác nhau trong đĩa. Bạn sẽ ăn như thế nào? 
Bạn sẽ ăn gì tiếp sau khi xong món này? Tâm đã vạch 
sẵn kế hoạch cho món tiếp theo rồi. Trừ khi bạn chú 
ý đến những gì tâm đang làm, còn nếu không bạn sẽ 
chỉ tiếp tục lối mòn suy nghĩ và vạch kế hoach được 
thúc đẩy bởi tâm tham ăn. 


Đừng tập trung vào thức ăn hay bát cơm của mình 
quá mức. Thay vào đó, tiếp tục quan sát tâm mình 
trong khi ăn. cố gắng nhận biết xem tâm mình làm 
việc thế nào trong lúc ăn nhiều hơn nữa. 

• Bạn đang ăn với trạng thái tâm như thế nào? 

• Tâm đang cảm thấy ra sao? 

• Tâm có thư giãn không? Có đang chuyên chú 
vào chuyện ăn không? 


BChi tâm thư giãn, bạn có thê quan sát cách mình 

•> •> 

cử động trong lúc ăn ra sao. Chăng hạn, bạn có thê 
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quan sát cách câm thìa, đũa, chạm, há miệng, nhai, 
cắn... Bạn cũng hay biết những vị khác nhau nhu 
mặn, đắng, ngọt...Bạn có thế ghi nhận bất cứ điều 
gì hay tất cả mọi thứ. Bạn có biết mình thích món 
gì và không thích món gì không? Đói có phải là một 
với tham ăn? Cảm giác đói xảy ra trên thân, trong 
khi tâm muốn ăn diễn ra trong tâm và là công việc 
của suy nghĩ. Đôi khi uớc muốn ăn trong tâm và cảm 
giác đói trên thân có liên hệ với nhau. Bạn chỉ cần 
quan sát những điều đó và tất cả mọi thứ diễn ra nhu 
nó đang là. 


Sinh hoạt hàng ngày 

í 

^ Thiền không chỉ mỗi trong lúc ngồi. Bạn đứng dậy 
từ chiếu thiền và đi làm các công việc sinh hoạt hàng 
ngày nhu thế nào? Hãy đứng dậy và làm với chánh 
ỵ niệm. Khi thay đổi tu thế từ ngồi thiền sang các công 
việc hàng ngày, đừng quên một điều; chánh niệm. 
Cần có chánh niệm liên tục cả ngày, dù là trong lúc 
ngồi thiền, đi, đứng, sinh hoạt..., không để cho các 
suy nghĩ bất thiện xen vào. 


Bạn có thể hay biết đuợc tâm mình làm gì khi lên 
xuống cầu thang, tra chìa khóa vào ổ, đóng cửa, mở 
cửa. Khi vào phòng, đầu vào truớc hay chân vào 
truớc? Bạn cần quan sát chính mình trong các công 
việc hàng ngày. Bạn làm gì khi quay trỏ lại phòng 
mình? Bạn có cởi khăn quàng ra và vứt bừa lên 
giuờng không? Tiếp tục chánh niệm về những việc 
mình làm trong phòng riêng. Bạn có thế học hỏi đuợc 
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từ bất cứ cái gì đang diễn ra. Mỗi khoảnh khắc đều là 
khoảnh khắc thích hợp để thiền. 


Hãy chánh niệm về tất cả mọi hoạt 
động khác nhau trong sinh hoạt hàng 
ngày, từ rửa mặt, đánh răng, chải đầu, 
thay quần áo... cố gắng chánh niệm 
tất cả mọi việc, cho đến cả những hành 

động nhỏ nhất. 


Lúc đâu thì quan sát những hoạt động của thân là 
phần nhiều, nhung điều quan trọng là bạn vẫn phải 
thuờng xuyên kiếm tra lại tâm mình, bởi vì tâm thiền 
quan trọng hơn những gì đang diễn ra trên thân. Hãy 
có hứng thú đối với bất cứ những gì đang diễn ra, bất 
cứ việc gì bạn đang làm. Bởi vì bạn muốn biết tất cả 
về cách thức thân và tâm mình đang vận hành. 


Cũng xem xem mình có thể chánh niệm đuợc những 
gì khi lên giuờng đi ngủ. Khi bạn thức dậy, bạn có thể 
chánh niệm về cảm giác lờ đò hay ý muốn tiếp tục 
quay lại ngủ tiếp. Đó cũng là thiền. 

• Bạn chánh niệm đuợc cái gì vào lúc thức dậy? 

• Thân đang nằm ngửa, hay nằm sấp? 

• Cái gì đang diễn ra trên thân? 

• Cái gì đang diễn ra trong tâm? 
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Bạn sử dụng trí thông minh và trí tuệ, liên tục mài săc 
chúng đế thực hành bằng cách tạo hứng thú cho mình 
trong việc hành thiền, trong những việc mình làm, và 
bằng cách đặt các câu hỏi: 

• Cái này là gì? 

• Cái gì đang diễn ra? 

• Tại sao nó diễn ra? 


Khi bạn nghĩ vê việc thực hành của mình và cách 
mình đang thực hành, bạn đang khởi những suy nghĩ 
thiện trong mình và làm cho những suy nghĩ bất thiện 
khó sanh khởi. Thiền là công việc mài sắc chánh 
niệm, phát triển sự ốn định nội tâm và trí tuệ. Sau 
đây là một số câu hỏi bạn có thể sử dụng; 

• Tôi đang làm gì? 

• Tôi đang hành thiền nhu thế nào? 

• Tôi có thực hành đúng không? 

• Tôi tiến bộ nhu thế nào trong việc thực hành? 

Lúc đầu bạn sẽ cảm thấy hơi mệt khi học hỏi cách 
thực hành đúng và hiệu quả. Khi bạn đã biết cách 
thực hành đúng với thái độ đúng đắn, cả thân và tâm 
sẽ cảm thấy đầy an lạc. 
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Đau 


BChi bạn thay đổi tư thế ngay lập tức để xả bỏ một 
chút khó chịu, đó là tâm tham đang hoạt động. Mặt 
khác, quyết tâm không cử động bằng bất cứ giá nào 
lại có thể là tâm sân đang thể hiện. Tất nhiên chẳng ai 
thích thú cảm giác đau nhức hay ngứa ngáy cả. Tâm 
sân sẽ khởi lên một cách tự nhiên khi bạn quan sát cái 
đau. Bạn có thế bắt đầu nhận diện ngay những phản 
ứng đó và tránh không đế roi vào một trong hai cực 
đoan là thay đối tư thế ngay hoặc nhất quyết không 
động đậy bằng bất cứ giá nào. 


Nếu bạn cứ tiếp tục hay biết cái đau với sân trong 
târn thiền, thì đó có còn là hành thiền nữa không? 
Chẳng hạn, điều gì sẽ xảy ra khi bạn tức giận một ai 
đó và tâm lấy hình ảnh người đó làm đề mục? Tưong 
tự như vậy, cái đau sẽ tăng lên khi quan sát nó với 
tâm sân. BChi đau, tâm sẽ bị hút về cái đau và chú ý 
đến nó. Không phải vì đó là một kinh nghiệm dễ chịu 
mà bởi vì nó là một kinh nghiệm không mong muốn. 


Trong trường hợp này thì bạn làm gì? Vào lúc cảm 
giác đau còn đang rất mạnh như thế này thì đừng nhìn 
cái đau vội. Đừng nhìn thắng vào cái đau khi tâm có 
sự chống đối. Hãy kiếm tra lại tâm mình trước. Bạn 
nhìn cái đau như thế nào? Tâm nghĩ về cái đau như 
thế nào? Có nhiều suy nghĩ liên quan đến cái đau này. 
Tâm cảm thấy căng thẳng và co rút lại vì đau. Thật 
khó sống với sự khó chịu như vậy. Hãy cố gắng nhìn 
cảm giác trên thân và cảm xúc của tâm diễn ra đồng 
thời với cái đau ấy. 
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Sau khi bạn đã thay đổi đối tượng chú 
ý từ cái đau sang tâm, bạn sẽ có được 

thái độ “mặc kệ nó”, 

• • • 


Thái độ của tâm mình với cái đau sẽ là; “Nó có thế tự 
biến mất hoặc ở lại một lúc nữa. Tôi sẽ cố gắng quan 
sát nhiều đến mức có thế, và tôi sẽ chuyến tư thế khác 
khi không còn quan sát như thế này được nữa 


Vậy khi đau hãy quan sát tâm mình. Tâm có chút 
khó chịu và cảm thấy khó sống cùng với cái đau này 
được. Sân (sự chổng đổi) sẽ phóng đại thực tế lên, 
làm cho đau như căng cứng lại. Trong thực tế thì nó 
, không đau đến mức ấy Không có tâm sân thì chỉ có 
những cảm giác vi tế ở đó, cái đau không còn căng 
^ cứng nữa. Ngay cả ý niệm ban đầu về “đau ” cũng 
biến mất. 

Tóm lại, trí tuệ đứng lùi lại đằng sau một chút chỉ có 
ở đó khi bạn có thế xử lý được tình huống, cố gắng 
chạy trốn ngay khi mới đau một chút thì sẽ chẳng có 
phần trí tuệ nào trong đó cả. Tham (lobha) chỉ thỏa 
mãn trong việc thay đổi tư thế, và sân (dosa) chỉ thỏa 
mãn khi tư thế ấy đã được thay đổi. Chỉ có trí tuệ là 
nhận biết mọi thứ như nó đang là. 

Bạn có thể làm như vậy, và chỉ khi bạn không thể xử 
lý được cái đau nữa thì mói lùi lại đằng sau một chút, 
thư giãn và thay đối tư thế. Khi cử động, hãy làm 
trong chánh niệm, đó cũng là một phần của thiền. 
Đức Phật chưa bao giờ nói chúng ta không được cử 
động trong lúc hành thiền. BChi có nhu cầu cần cử 
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động, hãy cử động. Nhưng khi cử động không thực 
sự cần thiết thì đừng làm. Không có trí tuệ trong việc 
cố ép mình nghiến răng chịu đau không động đậy khi 
cái đau đã trở nên rất mạnh trong thân. 


Từng chút từng chút một, bạn có thế cố gắng tăng 
thòi gian ngồi và bạn sẽ thấy mình có thể ngồi được 
lâu hon. Khi tâm đã trong sáng và mát mẻ (với thải 
độ đúng đắn có mặt), bạn có thế quan sát bất cứ cái gì 
bạn muốn. Tâm thư giãn này, khi nhìn lại cái “đau ” 
trước đó, sẽ không còn thấy đó là đau nữa. Khi tâm 
hiếu được điều này, sự chấp nhận sẽ đến một cách 
tự nhiên. 


Cảm thọ (Vedanã) 

BChi có tâm thì sẽ có các cảm xúc và sự hiện diện của 
một loại cảm thọ nào đó: thọ lạc (sukha vedanã), thọ 
khô (dukkha vedanã), hoặc thọ xả (upekkha vedanã). 
Đó là những cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc cảm 
giác trung tính. Khi còn có thân thì sẽ còn có đau 
nhức, mỏi, bệnh tật... 


Cái gì quan trọng hơn: làm cho cảm 

thọ biến mất hay học hiểu về cảm thọ? 

• »/ • • 


Vậy vượt qua cảm thọ nghĩa là gì? Bạn vượt qua cảm 
thọ khi tâm không còn phản ứng lại với tham hay 


Bào Trợ Ân Tổng: Tâm Chảnh Đạt (714-448-8995) I Trình hài: Tìna Do^ NowFocus.com I 8 ọ 




sân nữa mà chỉ có chánh niệm+trí tuệ. Cách tôi hiêu 
điều đó là trong tâm sẽ không còn hỷ (domanassa) 
và ưu (somanassay nữa, dù rằng vẫn có những thứ 
đang diễn ra trong thân. Tâm ở trong trạng thái xả 
(upekkhã) và trí tuệ. Đó là ý nghĩa của vượt qua 
cảm thọ. Mặc dù chúng ta nói là muốn học hỏi về 
đề mục (đoi tượng hay biết của tâm), song chúng ta 
vẫn thường xuyên chối bỏ những đề mục khó chịu và 
mong muốn nó biến mất. Chúng ta muốn những thứ 
tiêu cực phải biến đi cho nhanh và cố gắng kết thúc 
nó. Khi có điều gì đó tích cực, chúng ta lại cố để kéo 
dài nó. Đó có phải là Pháp không? 


Nhiệm vụ của bạn là nhận biết cảm 

• • • • 

thọ chỉ là cảm thọ. Cảm thọ này không 
^ phải là một con ngưòi hay một thực 

thể, và nó cũng không có việc gì để làm 

vói “bạn”. 


Bạn thực hành để cho loại hiểu biết và ữí tuệ này 
sanh khởi. Khi bạn nhận ra không có cái gì là của 
cá nhân mình, bạn không còn có vấn đề khúc mắc gì 
với nó nữa. Nó chỉ là vấn đề khi bạn coi cảm thọ đó 
là “của bạn Vì vậy hãy nhận diện ra thái độ đằng 
sau tâm mình khi những cảm thọ này sanh khởi. Bạn 
thực hành bởi vì muốn hiểu biết. Sân chỉ là sân. Nó 
chỉ là bản chất của pháp. 


7 . Cảm giác dễ chịu, khỏ chịu trong thân gọi là lạc và khổ, cảm 

giác dễ chịu, khỏ chịu trong tâm gọi là hỷ và ini. 
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7 Cảm giác dễ chịu, khó chịu trong thân gọi là lạc và 
khố, cảm giác dễ chịu, khó chịu trong tâm gọi là hỷ 
và uu. 


Ngài Shwe Oo Min thuờng nói: “Cái sân của bạn 
lớn thế nào - lớn bang nắm tay hay lớn bằng quả 
bỏng? Cái sân của nguời Trung Quốc có lớn hon 
cái sân Àn Độ không? Chẳng cái nào lớn hơn cái nào 
cả, bởi vì chúng cũng y hệt nhu nhau. Sân chỉ là sân. 


Chúng ta thường gán nhãn cho cơn sân của người 
khác là “cơn sân của họ ”, và cái sân trong mình là 
sân “của mình Đó là tà kiến. Kh i chúng ta hành 
thiền đế hiếu bản chất thực sự của những phiền não 
này, chúng ta sẽ không thế học được nếu sở hữu 
chúng như là “của tôi”. 


Tham và sân mỗi thứ có một bản chất riêng biệt. Sân 
thì thô tháo và có đặc tính phá hoại, tàn phá. Tham 
có bản chất dính mắc và trói buộc; tham không muốn 
buông bỏ. 


Bản chất của tâm là có những kinh nghiệm tốt, xấu 
đan xen lẫn nhau trong khi chúng ta hành thiền. Kh i 
có tà kiến và những suy nghĩ sai lầm, tham hoặc sân 
sẽ xâm nhập; khi có chánh kiến, trí tuệ sẽ sanh khởi. 
BChó khăn của chúng ta bắt nguồn từ việc không có 
nền tảng thông tin đúng đắn và không hiếu biết về 
bản chất của tâm. BChông hiểu kỹ thế nào là hành 
đúng thì rất khó để thực hành. Khi có hiểu biết thực 
sự thì mọi việc đều dễ dàng. 
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Kiên trì tinh tấn 


Chúng ta cân có loại chánh niệm được 
phát triển một cách tự nhiên từ sự 
tinh tấn kiên trì và bền bỉ, từng phút 

từng giây. 


Chúng ta không sử dụng loại cố gắng cưỡng ép, mất 
rất nhiều năng lượng ngay. Loại tinh tấn đó chỉ làm 
chúng ta uế oải, dã dượi khi mệt mỏi. Rồi khi lấy đủ 
năng lượng, chúng ta qua được sự dã dượi đó và rồi 
lại bắt đầu chánh niệm trở lại. Không thể phát triển 
' được chánh niệm liên tục nếu chúng ta cứ thực hành 
theo kiểu tùy tiện như vậy. 

Hãy phấn đấu để đạt được chánh niệm liên tục. Kh i 
chánh niệm liên tục và tâm có thể thấy được toàn bộ 
tiến trình của những gì đến trước đó và diễn ra sau 
đó, mà không cưỡng ép, tâm sẽ bắt đầu nhận ra được 
nhân-quả. 


Chỉ phấn đấu để chánh niệm được những gì đang 
diễn ra và những gì sẽ đến tiếp theo. Chỉ có mỗi việc 
đó chứ không có việc gì khác phải làm. Với sự kiên 
trì, bạn sẽ phát triến được một sức mạnh nội tâm và 
tự tin vào chính mình. Hãy thử điều đó mà xem nếu 
bạn không tin tôi. Bạn sẽ kinh nghiệm được sự an lạc 
khi có thế tự mình thấy ra điều này. Sự an lạc này đến 
từ đâu? Sự an lạc này đến từ sự hay biết. 
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Lấy đà chánh niệm 

BChi định và niệm yếu và phiền não rất mạnh trong 
tâm, bạn sẽ không thế thấy được thực tại dù có cố 
gắng đến đâu chăng nữa. Không có sự liên tục của 
chánh niệm, thì tâm nhìn thấy cái gì đó một chút, 
lại để lọt mất cái khác, rồi lại nhìn thấy. Bạn có thể 
hiểu được bộ phim không khi cứ thi thoảng lại bỏ 
qua vài đoạn? Sự không liên tục này khiến cho bạn 
khó nắm bắt được bức tranh hoàn chỉnh và trí tuệ sẽ 
không có co hội để phát triển. Chính vì thế tôi thường 
nhấn mạnh đến sự kiên trì đều đặn, và liên tục của 
chánh niệm. 


Bạn hãy cố gắng chánh niệm liên tục 
hơn để có cơ hội cho đà chánh niệm 

tăng trưởng. 


Khi chánh niệm đã có sức mạnh, tâm sẽ hay biêt 
được nhiều thứ hơn và sẽ tự phát triển đà chánh niệm 
của chính nó. Bạn không phải là người làm công việc 
chánh niệm nhiều đề mục hơn đó. 


Gỉá trị của chánh nỉệm 

• • 


Khi bạn băt đâu hành thiên, niệm, định và tuệ trước 
kia vắng mặt bây giờ đã bắt đầu hiện hiện trong tâm. 
Hãy biết trân trọng những phấm chất tâm thiện này 
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trong tâm mình. Giá trị của chánh niệm là gì? Chánh 
niệm loại bỏ cái gì? Chánh niệm loại bỏ và thay thế 
sự thất niệm. 


Chúng ta hành thiền bởi vì chúng ta muốn hiểu phiền 
não. Chúng ta muốn chánh niệm về các phiền não 
sanh khởi đúng nhu bản chất của pháp. Thiện cũng là 
pháp mà bất thiện cũng là pháp. 


Chúng ta thực hành đê có thái độ đúng, 
để hiểu bản chất của pháp và để đoạn 

trừ phiền não. 


✓ 
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Một Số Câu 
HỎI Thêm 


Thái độ của bạn thế nào? Thái độ đúng hay sai? 

• Bạn có hứng thú với phút giây hiện tại không? 

• Bạn có mong muốn điều gì không? 

• Tâm có thu giãn không? 

• Bạn sử dụng bao nhiêu năng luợng? 

• Tâm suy nghĩ thế nào về kinh nghiệm đang có? 

Chánh niệm có mặt hay không? 

• Khi có chánh niệm bạn cảm thấy nhu thế nào? 
Khi thất niệm cảm thấy ra sao? Chánh niệm và 
thất niệm khác nhau nhu thế nào? 

• Nếu có chánh niệm, chất luợng chánh niệm ra 
sao? Tại sao chánh niệm mạnh, tại sao yếu? 

• Chánh niệm có liên tục không? 

• Nhờ chánh niệm trong thời điểm này, bạn hiểu 
ra đuợc điều gì? 

• Thế nào là lợi ích của chánh niệm? 

Tâm bạn phản ứng lại kinh nghiệm như thế nào? 

• Tại sao tâm phản ứng hay không phản ứng? 
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• Bạn cảm thây ra sao khi nhận biêt một đê 
nào đó? 

Phiền não có mặt hay không? 

• Tại sao nó sanh khởi? 

• Tại sao nó mất đi? 

Tâm biết cái gì? 

Tâm đang làm gì? 

Bạn nghĩ thế nào về sự thực hành của mình? 

m o • • 


9 6 1 Pháp ở Mọi Nơi 


Tóm Lươc 


Trong phân tiêp theo này là tập hợp một sô suy tưởng, 
ý kiến và gợi ý của thiền sư Sayadaw u Tejaniya và 
một số trường hợp ví dụ đế xem xét. Chúng được 
dịch từ những buổi trình pháp, thuyết pháp buổi 
sáng, và cuốn sách nhỏ tiếng Miến màu xanh của 
thiền sư. Bởi vì đây là những trích đoạn nhỏ tách rời 
khỏi ngữ cảnh, nên mới xem qua sẽ có vẻ như không 
sáng nghĩa lắm, nhất là đối với những thiền sinh chưa 
quen với cách dạy của thiền sư. Trong trường hợp 
ấy, hãy thâu nhặt những gì phù hợp với bạn và với 
kinh nghiệm hiện tại của bạn, và để phần còn lại cho 
những dịp khác sau này. 




Bản chất của tâm là hay biết. Tất cả mọi người đều 
sẵn có bản chất hay biết mà chúng ta đang thực hành 
đế nuôi dưỡng, phát triến và củng cố nó. Chúng ta 
chỉ cần thực hành đúng đắn, không cưỡng ép hay tập 
trung. Đà quán tính và sức mạnh của chánh niệm sẽ 
phát triển một cách tự nhiên khi chúng ta thực hành 
một cách kiên trì, từng giây từng phút không gián 
đoạn. Đó được gọi là chánh tinh tấn (sammã vãyãma). 


Tâm chánh niệm và tâm không chánh niệm có sự 
khác biệt rất lớn. Loại chánh niệm đến từ việc dùng 
sức tập trung chú tâm chỉ tồn tại trong khoảng thời 
gian ngắn ngủi. Loại chánh niệm phát triển một cách 


Bào Trợ Ân Tổng: Tâm Chảnh Đạt (714-448-8995) I Trình hài: Tìna Do^ NowFocus.com I ọ ^ 




tự nhiên từ quá trình thực hành liên tục thì bền lâu 
hơn và không bị tác nhân bên ngoài làm hư hoại. 


* * 


Mọi người đến trường thiền với dự định cố gắng thật 
nhiều đế thành đạt được càng nhiều càng tốt trong 
một thời gian ngắn. Đó chỉ là công việc của tâm tham. 


Thiền tập là công việc lâu dài, một sự thực hành suốt 
cả cuộc đời, không ngừng nghỉ cho đến tận khi giải 
thoát hoàn toàn. Chúng ta cần học hỏi cách chạy cuộc 
đua maratong này cho tốt và học cách nuôi dưỡng tất 
, cả những phấm chất tâm thiện. 

✓ 

* * * 

ở đây chúng tôi không “truyền Pháp cho bạn”. 
Chúng tôi chỉ dạy bạn kỹ năng hành thiền. Đó là điều 
tôi có hứng thú làm. 




Trong cuộc sông hàng ngày, bạn không thê hành thiên 
bằng cách cưỡng ép chánh niệm hay rán sức quá mức 

một cách mất tự nhiên. Bạn đến đây để học cách thực 

• • • ^ • • 

hành để có thể đem về áp dụng trong cuộc sống. 

* * * 
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Khi bạn hành thiền, có cái đang diễn ra (đề mục), và 
có cái đang hành thiền (tâm). Neu chỉ chú ý tới cái 
đang diễn ra mà không chú ý tới tâm đang quan sát 
như thế nào, bạn sẽ không biết được tâm tham hay 
tâm sân đang phát triển trong mình do phản ứng với 
cái đang diễn ra. 


Bạn sẽ băt đâu hiêu được thiên khi có hứng thú học 
hỏi thêm về tâm mình và chú ý đến tâm quan sát. 
Hành thiền một cách khéo léo là một loại trí tuệ còn 
quan trọng hon việc “có Pháp Điều đó sẽ đến một 

cách tự nhiên một khi bạn đã hiểu được cách thức 

• • • • 

thực hành. 




Hãy nghĩ đên điêu này; chừng nào chúng ta còn muôn 
thấy một kinh nghiệm hay một đề mục nhất định nào 
đó, thì đó vẫn là tâm tham. Chúng ta không thể nói là 
mình đang hành thiền trong khi thực hành với tham 
trong tâm quan sát như vậy. 


❖ * ❖ 


BChi bạn mới bắt đầu, chỉ có mỗi chánh niệm thì 
không đủ. Bạn cần phải củng cố nó với các pháp hỗ 
trợ khác; chẳng hạn hãy nghĩ đến cách mình phải 
thực hành ra sao, và cái gì đang diễn ra trong thân 
tâm mình hiện giờ. Bạn sẽ bớt bị chìm đắm trong các 
suy nghĩ bất thiện khi tâm ngập tràn với các suy nghĩ 
thiện. Tâm không thế suy nghĩ hai việc cùng một lúc. 
Có suy nghĩ chân chánh thì sẽ không thê có suy nghĩ 
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không chân chánh, hay bị suy nghĩ lôi đi. Hãy cho 
tâm một công việc và bắt nó phải làm việc. Đà chánh 
niệm được xây dựng nên từ việc cố gắng thực hành 
chánh niệm từng phút từng giây trong cả một thời 
gian dài. 




Chúng ta cần có đà tiến để thành công trong mọi mặt 
của cuộc sống, cả trong việc học hành, kinh doanh 
hay nghề nghiệp. Đà tiến đó cũng cần thiết cho thiền 
tập lớn mạnh. Nhưng nên nhớ rằng đà tiến này không 
đến từ việc rán sức thật nhiều. Neu chúng ta sử dụng 
năng lượng quá mức, chúng ta sẽ chỉ phung phí nó 
' đến cạn kiệt vào cuối ngày. Chúng ta muốn loại đà 
quán tính đến từ việc thực hành một cách đều đặn, 
không ngừng lại ngang chừng. 

/ Bất cứ người làm vườn có kinh nghiệm nào cũng 
hiếu: muốn trồng hoa phải làm gì? Bạn có nghĩ rằng: 
“Loại hoa này nhất định phải cần một thời gian dài 
để lởn... ” và rồi kéo nó lên khỏi mặt đất không? 
Không! Tất nhiên bạn phải tưới nước cho nó, bón 
phân cho nó. Hoa sẽ tự làm công việc của nó là lớn 
lên. Bạn không thế ép buộc nó phải lớn được. Bạn 
chỉ có thể tính toán tạo điều kiện môi trường tốt để 
giúp cho cây phát triến. 

Tưong tự như thế, bạn dự tính và hoàn thành những 
điều kiện cần để cho pháp hành tiến bộ. Chính vì vậy 
tôi khuyên các bạn nên thực hành một cách kiên trì 
và liên tục. Khi đã có đà chánh niệm, chánh niệm sẽ 
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có mặt dù bạn muôn hay không. Vì vậy nên bạn phải 
thực hành chánh niệm đều đặn, suốt cả ngày. 


❖ * * 


Hầu hết thiền sinh đều biết rằng họ cần phải thực 
hành một cách chăm chỉ. Tuy nhiên chỉ rất ít thiền 
sinh biết rõ họ phải thực hành chăm chỉ nhu thế nào. 
Nhiều thiền sinh chăm chỉ tập trung tâm vào một đề 
mục. Thực tế, chúng ta hành thiền là để hiểu biết 
về những đặc tuớng của đề mục (hay đổi tượng hay 
biết). Thay vì chỉ dùng sức để thực hành, chúng ta 
cũng cần sử dụng chánh niệm cùng với ữí thông 
minh để học hiểu về những đề mục đó. Chỉ khi đó 
sự tuệ giác mới sanh khởi. Khi nói cần phải có tinh 
tấn, cái tinh tấn đó không phải là sự rán sức tập trung. 
Loại tinh tấn cần phải có là sự kiên trì nỗ lực bền bỉ. 
Đe có đuợc chánh tinh tấn (sammã-vãyãma), chúng 
ta cần phải vận dụng trí thông minh và thái độ đúng. 
*** Thiền là: • Thực hành để nhận biết đề mục khi 
nó sanh khởi • Phát triển trí tuệ trong tâm quan sát 
đề mục. 


Công việc của thiền chánh niệm không phải là để 
làm cho đề mục biến mất. Chúng ta hành thiền không 
phải là đế tống khứ đề mục hoặc cố gắng thấy hay tạo 
ra những kinh nghiệm hiện tại dựa vào những chấp 
thủ tu kiến® về thiền của mình. 

8. Tirkiến: ẹnan điểm, ỷ kiến của riêng mình. Đỏ là điều chủng 
ta thườỉĩg chấp thủ rất mạnh, từ trong vô thức và cũng là một 
trong nhừng cản trở lém nhất trong quả trình tu tập, bởi vì những 
tư kiến đỏ chưa bao giờ là đủng cả, nỏ mang nặng dấu vết của tà 
kiến và nhừìĩg cách suy nghỉ sai lầm, phi như ỉỷ tác ỷ. Tư kiến bị 
khuôn định, bị điểu kiện hoả bởi rất nhiều nhân tố, từ nghiệp tới 


Bào Trợ Ân Tổng: Tâm Chảnh Đạt (714-448-8995) I Trình hài: Tìna Do^ NowFocus.com I '10^ 





Chúng ta thực hành để nhận ra và hiểu bản chất của 
những gì đang diễn ra. 


* * 


Biết cái gì là sai là điều rất quan trọng. Chỉ khi bạn 

hiếu đuợc cái gì là sai thì bạn mới biết đuợc cái gì là 

đúng. Bạn có thế học đuợc rất nhiều điều từ những 

gì mình nghĩ là chướng ngại đối với thiền. Đó có thể 

là sự bất an hay đau khổ. Đừng đánh giá rằng những 

chướng ngại đó là xấu đối với sự tu tập của mình. 

Không có cái gì gọi là “thiền xẩu” cả. Trong Pháp, 

chỉ có những cái đang diễn ra. Hãy chấp nhận hoàn 

cảnh hiện tại và cố gắng chánh niệm. Chỉ cần chánh 

' niệm về những gì đang diễn ra đã là một việc tốt rồi. 

Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ chú ỷ đến cái đang 

diễn ra và chỉ chạy quanh theo một cái vòng luẩn 

quấn, kết quả của việc đánh giá cái này “tổt”, cái kia 
/ 

xâu mà thôi. 

* * * 


Không cần phải cố gắng kiểm soát hay hạn chế các 
cử động khi hành thiền. Đừng đi kinh hành quá chậm 


những châp thủ qiiả khứ, sự tảc động của môi trườỉĩg văn hỏa, xã 
hội, tập quản, kiến thức sách vở, cảm xủc, tình cảm, yêu ghét... Tư 
kiến luôn luôn xen vào quả trình tu tập, một cách vô thức, cướp 
quyền định hướỉĩg tâm của chủng ta. Chỉnh vì vậy, mặc dù chủng 
ta được hướỉĩg dẫn hành thiền đủng, nhưnẸ khi thực hành thỉ vẫn 
cứ sai như thườỉĩg, và sai lặp đi lặp lại. Neu không cỏ sự tỉnh giác 
và trạch pháp, quản xét mình, cộng với sự hưởng dẫn cila một 
người thầy giỏi, thì khả năng chệch hirớng tu tập là rất, rất cao 
và rất thường xuyên. Một lần, cỏ người hỏi Thiền sưAjhan Cha: 
Bạch Ngài, trớ ngại lởn nhất của người tu là gỉ? Ngài Ajhan Cha 
trả lời: “là chấp thủ tư kiến 
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hoặc quá nhanh. Chỉ cân đi một cách tự nhiên. Làm 
những việc cần làm trong ngày một cách tự nhiên. 
Bạn học hỏi và thực hành đế chú ý tốt hon và chánh 
niệm tốt hon về những gì đang diễn ra. 


Thân và tâm, cái nào nhanh hon Tâm diễn tiến nhanh 
hon. Vì vậy, thay gì cử động chậm, hãy thực hành đê 

f ■/ f 

mài săc và làm vững mạnh các căn (các phãm chát 

•y 

tâm lỉnh) đê chúng trỏ nên tự nhiên. 


Bạn có thể thấy mà không phải cố ý nhìn. Bạn có thể 
nghe mà không phải cố ý lắng nghe. Bạn có thế ngửi 
được mùi mà không phải cố đánh hơi. Cũng vậy, bạn 
có thế chánh niệm một cách tự nhiên mà không phải 
chú tâm, không phải cố gắng rán sức. Khi đã có được 
chánh niệm tự nhiên, chúng ta chỉ cần làm việc đế 
duy trì nó lâu dài. 




Bạn thấy được những gì đang diễn ra. BChi bạn có thể 
thấy được tất cả mọi thứ như vậy thì có phải chánh 
niệm tốt hơn khi chỉ nhìn thấy được 1 thứ thôi không? 


BChi có rât nhiêu tâm si, thì quan sát ngay cả một đê 
mục cũng khó. Khi tâm có thể nhận biết được nhiều 
hơn, nó có thể chánh niệm được rất nhiều đề mục và 
bắt được nhiều kênh hơn bởi vì sức mạnh và phạm vi 
của chánh niệm mở rộng hơn. 
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Có vô sô đê mục sanh khởi qua 6 cửa giác quan 
trong hiện tại. Neu bạn có thế chánh niệm đuợc càng 
nhiều đề mục càng tốt, thì đó có phải là chánh niệm 
(sammã-sati) không? Vì vậy, khi tâm có thể nhìn 
đuợc nhiều đề mục khác nhau, trong thiền vipassana 
điều đó có nghĩa là chánh niệm đã mạnh hon. Kh i 
tâm hay biết với một loại trí tuệ nào đó hiện diện, 
tâm si sẽ rất khó sanh khởi. Chính vì vậy trí tuệ cần 
phải có mặt ở đó cùng với chánh niệm. Khi bạn đã 
có kinh nghiệm hon, bạn sẽ có thế hành thiền với đề 
mục khởi lên qua bất cứ cửa giác quan nào. 




Các thiên sinh thuờng nói là vê lại cuộc sông họ khó 
thực hành hơn bởi vì cuộc sống bên ngoài có quá 
nhiều đề mục hơn ở trong truờng thiền. Bạn nghĩ họ 
đang nói đến loại đề mục nào không? Đúng thế, bên 
ngoài có rất rất nhiều đề mục tục đế (khải niệm - 
pannattỉ) nhu ô tô, nguời, nhà cửa...Đó là cái mọi 
nguời thuờng chú ý đến, nhung đó là vì mọi nguời 
không hiểu thế nào là chân đế (thực tại tột cùng, vượt 
qua mọi khái niệm - paramatha). Thực tại chân đế ở 
đây thì cũng chẳng khác thực tại chân đế ở bên ngoài. 
Trong trường thiền chỉ có 6 cửa giác quan và ở ngoài 
đời cũng chỉ có 6 cửa giác quan. 


* * 


Không có gì thú vị hơn áp dụng Pháp vào ữong cuộc 
sống. Mọi người không sử dụng Pháp trong cuộc 
sống thường ngày bởi vì họ không biết giá trị của 


Pháp ớ Mọi Nơi 


Pháp. Một sô người thực sự thực hành Pháp trong 
cuộc sống biết rõ giá trị của pháp hành này như một 
cái gì đó mà họ không thế sống thiếu nó được. 


❖ * ❖ 


Bạn cần phải thay đổi cách nhìn của mình đối với 
thiền: không phải bạn quay về nhà.. .mà là bạn đang 
quay trở lại với một trường thiền khác! Hãy nghĩ rằng 
nhà mình là một trường thiền. Ngày bây giờ, bạn vẫn 
cứ nhìn việc đi kinh hành ở đây khác với việc bạn đi 
ở ngoài cuộc sống. 


ớ đây, trong trường thiền, việc giữ chánh niệm là im 
tiên hàng đầu của bạn. ở ngoài kia, có rất nhiều tâm 
tham khi những khái niệm nhà của tôi, gia đình của 
tôi... chiếm hữu tâm bạn. Vì vậy, bạn cần thay đổi 
cách bạn nghĩ về nhà mình. Sự thực hành của bạn 
sẽ trôi chảy hơn khi cách nhìn của bạn về nhà mình 
cũng như cách nhìn của bạn về một trường thiền. 
Ngay bây giờ, ngay khi trở về nhà thì mọi nghĩa vụ 
bạn cần làm trong cuộc sống đã lại trở thả nh ưu tiên 
hàng đầu của bạn. 


Điêu này liên quan rât nhiêu đên thái độ. Khi bạn ra 
ngoài cuộc sống, hãy thường xuyên kiểm tra lại thái 
độ, cách suy nghĩ và những quan kiến đằng sau của 
mình. Khi bạn bắt đầu có cái nhìn ngôi nhà của mình 
như khi bạn có cái nhìn ở trong trường thiền, thì pháp 
hành của bạn sẽ tiến bộ. 
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Trong cuộc sông có rât nhiêu cơ hội đê thực hành 
bố thí (dãna). Chẳng hạn, bạn nhuờng đuờng cho 
một nguời muốn vuợt bạn khi lái xe trên đuờng. Đó 
chẳng phải là bố thí u? Có phải chỉ khi cho tiền nguời 
ta mới là bố thí đâu? Khi cho nguời ta chỗ (để vượt) 
thì sao. Tránh sang một bên và nhuờng chỗ cho nguời 
khác cũng là bố thí đấy thôi. Bất cứ khi nào chúng ta 
cho ra là đang bố thí. 


Hồi còn bán hàng ở ngoài chợ, tôi nhận ra là mọi 
nguời chắng bao giờ thực sự chú u xem họ đi đâu, 
bởi vì họ quá mải suy nghĩ chuyện gì đó hay mải đếm 
tiền trong khi đi. Có rất nhiều nguời trong chúng ta 
buớc đi trong sự lo lắng, bất an hay lạc trong suy nghĩ. 
Nhiều lần họ cứ va vào nguời tôi làm tôi rất bực! 
Tôi cứ phải tránh họ truớc. BChi nhẹ nhàng nhuờng 
^ lối cho họ, trong tôi vẫn có chánh niệm. Khi thuờng 
xuyên làm nhu thế, tôi bắt đầu thấy mình hoan hỷ 
mỗi khi nhuờng lối cho nguời kh ác. 

Khi bạn bắt đầu có chánh niệm, bạn sẽ thấy ra những 
điều này. Còn mỉm cuời thì sao? Điều đó không làm 
cho mọi nguời vui khi nhìn thấy hay sao? Cái gì ua 
nhìn hơn: một khuôn mặt cau có hay một khuôn mặt 
tuơi cuời? Bố thí không phải là chỉ mỗi tiền. Nhuờng 
chỗ cũng là bố thí. Cho những gì bạn có thể cho. Tất 
nhiên tất cả những điều đó phụ thuộc vào bản chất 
tâm của bạn. Neu tâm bạn tiêu cực, bạn chẳng muốn 
cho gì cả. Khi tâm thiện nhiều, bạn sẽ thấy dễ cho 
hơn khi có nguời cần hay hỏi xin mình. 

* * 


1 0 ó I Pháp ở Mọi Nơi 


Chúng ta thực hành để có chánh niệm và làm vững 
mạnh các phấm chất tâm thiện. Chúng ta chánh niệm 
được đề mục khi các căn cân bằng và đủ sắc bén đế 
hay biết được. Chúng ta không thế thấy được chỉ vì 
mình muốn thấy. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy được 
theo khả năng của mình. 




Cố ý ra sức ữong lúc thực hành không nhất thiết 
làm tăng cường chánh niệm được. Chúng ta sẽ chỉ 
đánh mất năng lượng đó. Chỉ khi có chánh niệm kết 
họp cùng trí tuệ thì tâm mới có thêm sức mạnh. Khi 
chúng ta hành thiền với chánh kiến và thái độ đúng, 
tâm và các căn sẽ được tăng cường sức mạnh, tiếp 
thêm nhiệt tâm, ước muốn thiện (chanda) tiếp tục 
thực hành. 


Thực hành với thái độ bị thúc đẩy bởi phiền não sẽ 
làm suy yếu thân tâm. Chúng ta cũng sẽ thấy chán 
hành thiền, và cuối cùng là mất hết cả nhiệt tâm 
tu tập. 


Tại sao sự thực hành Pháp không theo thiên sinh ra 
ngòai cuộc sống được? Tại sao các thiền sinh không 
duy trì được nhiệt tâm thực hành một cách liên tục và 
bền bỉ? Bởi vì rất nhiều thiền sinh đến trường thiền 
là đế nghỉ ngơi chứ không phải đến đế học cách thực 
hành để phát triển trí tuệ. Một thiền sinh đặt mục tiêu 
hành thiền là để đạt được sự bình an và tĩnh lặng sẽ 
ngừng lại không còn nhiệt tâm hết mình nữa khi đã 
đạt tới trạng thái đó. Mặt khác, một thiền sinh đặt 
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mục tiêu là để hiểu sự thật (chân lỷ) thì anh ta sẽ 
không bao giờ ngừng nghỉ cho đến khi hoàn toàn 
hiếu đuợc chân lý ấy. Neu thiền sinh đã nắm vững 
đuợc kỹ năng phát triến trí tuệ, họ sẽ có thế thực hành 
ở bất cứ noi nào. 


Thực tế, khi tâm đã tĩnh lặng và ổn định, đó là lúc 
thích họp đế quán chiếu pháp. Nó đã sẵn sàng để 
thực hành với trí thông minh và sẵn sàng đế nghiên 
cứu, học hiểu về những gì đang diễn ra. Neu chúng 
ta không nhận ra đuợc đây là con đuờng cần phải đi 
ở thời điếm này, thì tâm tham sẽ nhảy vào ngay và 
huởng thụ trạng thái bình an ấy, đó chính là điều mà 
rất nhiều thiền sinh đang vuớng phải. 


Tại sao chúng ta hành thiền? Chúng ta hành thiền để 
tâm tĩnh lặng sao? Hay là hành thiền để hiểu mọi thứ 
nhu chúng đang là? Tĩnh lặng không phải là mục đích 
cuối cùng mà chỉ là hiệu quả phụ của thiền chánh 
niệm. Khi chúng ta hiếu đuợc bản chất của Pháp một 
cách thật sâu sắc, sự tĩnh lặng sẽ đến nhu một phần 
vốn có của trí tuệ. 

Các thiền sinh thuờng hay nhắm mắt khi ngồi thiền. 
Nhiều thiền sinh hành thiền đã lâu những vẫn chua 
thành thục thiền trong lúc nhìn và nói chuyện, bởi vì 
họ chua thực hành nhiều trong những lĩnh vực đó. 
Nhắm mắt hay mở mắt không quan trọng. Điều quan 
trọng là tâm đang có thiện hay bất thiện. 

• Thấy và cố ý nhìn có giống nhau không? 
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• Bạn có thể thấy mà không phải cố ý nhìn không? 


Hãy tự đặt các câu hỏi khi hành thiên. Sự hứng thú, 
tìm hiểu và trí tò mò này sẽ quyết định lĩnh vực 
chánh niệm của bạn mở rộng hay thu hẹp nhu thế 
nào. Nhung nếu chỉ tự hạn chế mình trong phạm vi 
những câu hỏi nhu vậy thì bạn cũng chỉ tiến đuợc 
đến mức nhu vậy không hơn. 


Những ngày đâu tiên mới hành thiên, nghe mọi 
nguời nói về vô thuờng, tôi tự hỏi mình; “Có cải gì 
là thường còn mãi không nhỉ?”. Tôi thử nghiệm và 
tìm quanh... đến bây giờ tôi vẫn chua tìm thấy, mặc 
dù có thể nó vẫn có ở đâu đó. 


❖ * * 


Nếu bạn chỉ chịu khó chờ đợi và quan sát, thì sẽ có 
chánh niệm nhiều hơn về đề mục và về tâm hay biết 
các đề mục ấy. Bạn sẽ biết chắc chắn khi nào có 
chánh niệm và khi nào thất niệm. 


❖ * * 


Lúc mới đầu thì chánh niệm dẫn đầu. Rồi sau khi 
đã thực hành một thời gian và đã có nhiều hiểu biết, 
chánh niệm và trí tuệ sẽ sanh khởi cùng nhau, về sau, 
trí tuệ sẽ dẫn đầu. Nhung không dễ để điều đó diễn 
ra. Chúng ta cần thu thập nhiều thông tin khi thực 
hành chánh niệm + trí tuệ. 
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Tại sao chúng ta phải thực hành pháp? Chúng ta thực 
hành bởi vì phiền não rất mạnh. Hãy quan sát tâm 
mình mà xem. Bất cứ cái gì diễn ra, tham hoặc sân 
đã có mặt sẵn ở đấy rồi đúng không? Hay có mặt 
chánh niệm + trí tuệ? Khi có các trạng thái tâm bất 
thiện, tâm mình cảm thấy nhu thế nào? Tâm đang 
kinh nghiệm điều gì? Bạn cảm thấy bất mãn và khó 
chịu bởi kinh nghiệm đó hay không? Hay là bạn chấp 
nhận được những gì đang diễn ra như nó đang là? 
Tiếp tục thực hành với thái độ sai chỉ tiếp thêm nhiên 
liệu cho sân và cuối cùng bạn sẽ thấy chán nản vói 
hoàn cảnh. 


Khi có thái độ chân chánh cùng với trí tuệ, tâm có thể 
chấp nhận mọi thứ như nó đang là. Nhưng nên ghi 
nhớ rằng, trí tuệ chấp nhận bất cứ cái gì đang diễn ra 
và coi chúng như đề mục, nhưng trí tuệ không chấp 
nhận các tâm bất thiện trong tâm quan sát. 

* ^ * 

Một thiền sinh luôn quan sát tâm mình sẽ phát hiện ra 
ngay mỗi khi một trạng thái tâm bất thiện sanh kh ởi. 
Dường như có rất rất nhiều những trạng thái tâm như 
vậy diễn ra. Neu thiền sinh nhìn những gì đang diễn 
ra với thái độ sai rằng những thứ này chỉ diễn ra với 
mình cá nhân anh ta thôi, thì anh ta sẽ bị buồn bực, 
thất vọng. 
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Khi chánh niệm và trí tuệ tăng trưởng, với thái độ 
đúng đắn làm việc ở đằng sau, thiền sinh thậm chí 
còn cảm thấy hoan hỷ (pĩtỉ somanassa) khi nhận diện 
ra những trạng thái tâm đó như chủng đang là. Một 
hình ảnh ví dụ; nếu anh cảnh sát bắt được tên trộm 
mỗi khi hắn ăn cắp, anh ta sẽ sớm được thăng chức. 
Nhưng nếu anh ta cứ để tên trộm lọt lưới thì anh ta 
sẽ bị giáng chức. 

ở đây tên trộm luôn luôn ăn trộm một cái gì đó. Bạn 
có kinh nghiệm đề mục cùng với phiền não (trong 
tâm quan sát) mỗi khi chúng sanh khởi hay không? 
Hay là bạn sẽ quan sát nó với trí tuệ? Hãy chú ý bằng 
chánh niệm + trí tuệ. Nếu không, phiền não sẽ luôn 
tiếp quản kinh nghiệm đó. 




Khi bạn nhận ra suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, tâm sẽ 
trở nên sáng suốt rõ ràng. Tâm sáng suốt bởi vì có 
chánh niệm. Neu tâm không ghi nhận được là có suy 
nghĩ đang diễn ra, nó sẽ trở nên mờ mịt. Suy nghĩ 
không phải là vấn đề một khi bạn có thể nhận biết 
nó như một đề mục, cũng giống như khi bạn nhận 
biết hơi thở như một đề mục. Có thể bạn đã nghe ai 
đó nói rằng nhiều suy nghĩ quá thì không tốt và bạn 
sẽ không có được định tâm. Đừng ra những quyết 
định như thế dựa vào đề mục (nhìn từ phía đề mục). 
Điều quan trọng hơn là có chánh niệm hiện diện hay 
không. Neu có chánh niệm, nó là tốt. Đe mục chẳng 
có gì liên quan đến bạn cả. Neu chánh niệm mạnh, 
suy nghĩ sẽ tự nó bớt đi. Ngay cả khi đó, đó mới chỉ 
là sự giảm bớt của các suy nghĩ trên bề mặt mà thôi. 
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Những suy nghĩ liên quan đên công việc ở nhà hay 
những công việc còn đang dang dở chủ yếu là những 
suy nghĩ nông trên bề mặt. Khi những suy nghĩ này 
ít đi, bạn sẽ thấy đuợc những suy nghĩ vi tế hơn, bạn 
cảm thấy dường như có rất nhiều thứ đang diễn ra. 
Bạn nhận ra có rất nhiều suy nghĩ hơn nữa ở mức vi 
tế. Hình như chúng còn tăng lên so với trước. Tâm 
nói liên tục từ khi bạn thức dậy cho đến khi bạn đi 
ngủ... đôi khi nó còn rất ồn ào. Khi tâm mới thức dậy 
nó nói gì? “Tôi cần vào nhà vệ sinh đây . .(cười). 


Thực ra, những suy nghĩ này chỉ nhìn ra được khi 
niệm và định đã mạnh mẽ. Tâm luôn luôn gán nhãn, 
đặt tên, đánh giá, đọc biển báo hay đọc số, nói chuyện 
hay diễn dịch điều này điều kia. Khi chánh niệm yếu, 
bạn không thể thấy được tâm mình làm việc mỗi khi 
^ nó tiếp xúc với đối tượng. Bạn chỉ có thể thấy được 
những suy nghĩ vi tế này khi định và niệm tốt. Có rất 
nhiều suy nghĩ và chúng rất nhanh. 

Đằng sau những cuộc đối thoại trong tâm đó là 
những quan kiến nằm sâu ữong tâm chi phối. Tham 
nói một cách khác và sân nói một cách khác. Bạn có 
thể nhận ra được những điều này. Mới đầu, bạn lấy 
câu chuyện làm đề mục theo dõi. về sau, khi bạn 
thấy bản thân suy nghĩ là một đề mục, bạn không còn 
chú ý nhiều đến dòng câu chuyện nữa. Bạn thấy được 
bản chất của suy nghĩ và suy nghĩ trở thành một đề 
mục để hay biết. 


112 


Pháp ở Mọi Nơi 


Chúng ta không có được điêu gì đó chỉ bởi vì mình 
muốn nó hay chỉ bởi vì cách mình muốn nó. Chúng 
ta chỉ có thế có được khi những nhân duyên cho cái 
gì đó diễn ra đã có mặt đầy đủ; chúng ta chỉ có thể 
được nhiều như mức mình đã đầu tư vào thực hành, 
tùy theo khả năng của mình. Khi đã hiểu được điểm 
này, cái tâm tham muốn một điều gì đó hoặc một 
kinh nghiệm nào đó cuối cùng sẽ bớt đi. Nó sẽ được 
thay thế bằng ước muốn thiện muốn thành thục trong 
việc phát triến và tạo các điều kiện, nhân duyên cần 
thiết thông qua thiền tập. 




Câu hỏi cho những người cô găng đê “có Pháp thê 
đã bao giờ bạn tìm hiểu xem Pháp thực sự là gì chưa? 




Không dễ để thấy được tâm. Khi đã thấy được tâm, 
cũng lAông dễ để hiểu biết sanh khởi. Phiền não còn 
khó đế hiếu hơn nữa. Bạn phải luôn luôn, luôn luôn 
có hứng thú với tâm của mình và liên tục học hiếu 
về nó. 


Nhân tố quan trọng nhất ở đây là có thái độ đúng: 
Những gì đang diễn ra là pháp, mang bản chất của 
pháp, là đề mục để hay biết và quan sát. Khi đã có 
chánh kiến và thái độ đúng hiện diện, hãy chăm chỉ 
chánh niệm từng giây phút. Đừng can thiệp vào đề 
mục. Hãy đế bất cứ cái gì diễn ra được diễn ra tự 
nhiên, bởi vì nó chẳng có gì để làm với “bạn ” cả. 


Bào Trợ Ân Tổng: Tâm Chảnh Đạt (714-448-8995) I Trình hài: Tìna Do^ NowFocus.com I ^ ^ 3 



Khi có đà chánh niệm, lĩnh vực chánh niệm sẽ mở 
rộng và trí tuệ chăc chăn sẽ đi theo. 


Khi tâm quan sát và trí tuệ đã lớn mạnh, nó sẽ bắt đầu 
thấy ra những thủ đoạn và mánh khóe của phiền não. 
Còn bây giờ, phiền não đã chặn sẵn ở mọi cửa, bởi vì 
tâm chúng ta vốn là sân chơi quen thuộc của nó bao 
lâu rồi. Trí tuệ mới sanh lên chua đủ khôn ngoan để 
chống lại phiền não đang chạy vòng vòng quanh nó. 
Nhung không cần phải thất vọng về điều đó - bạn 
có thế nghiên cứu và học từ mỗi kinh nghiệm khi có 
chánh niệm. 


* * * 

í 

^ Hầu hết mọi nguời chỉ chú ý đến các khái niệm 
(pannatti). Thực tại chân đế (paramattha) không thế 
phân biệt đuợc bởi một cái tâm còn si. Chánh niệm 
/ hay biết đề mục đang diễn ra hay sanh khởi, nhung 
chỉ có trí tuệ mới xuyên thấu vào những gì đang diễn 
ra đế hiểu đuợc các đặc tuớng tự nhiên của chúng. 

Hãy nghĩ đến điều này: nếu chúng ta có một mức 
dinh tâm mạnh, gắn chặt (vào đề mục) nhung không 
có chánh kiến đi kèm, thay vì học hiểu về bản chất 
của phiền não và phát triển kỹ năng chẻ mỏng dần 
nó ra - thì định tâm đó có thể chế tạo ra đuợc những 
kinh nghiệm chúng ta vẫn hằng uớc muốn! Chúng ta 
có thế tạo ra đuợc bất cứ cái gì, ngay cả ý niệm về 
Niết Bàn, bằng mức định tâm mạnh của mình. Chính 
vì vậy mà tôi rất cảnh giác đối với loại định tâm này. 
Nó có thể tạo ra bất cứ cái gì nó muốn! 
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Nếu bạn đi theo dòng câu chuyện trong tâm, bạn sẽ 
chỉ chấp chặt vào những khái niệm mà thôi. Quá khứ 
và tuông lai chỉ có ở trong dòng câu chuyện trong 
tâm. Bản chất của những gì đang diễn ra là tâm, và 
tâm thì đang sanh khởi trong hiện tại. Vậy khi bạn 
biết có suy nghĩ và khi nào có suy nghĩ, đó là chánh 
niệm đang làm việc. 


Đừng vội đánh giá ngay răng tâm mình đã bị xáo 
động mỗi khi bạn thấy suy nghĩ, ớ đó có chánh niệm 
bởi vì tâm đo luờng đuợc mức độ định tĩnh. Bạn chỉ 
có thế nói rằng tâm không tĩnh lặng khi nào không có 
chánh niệm. Nhung khi tâm hay biết đuợc suy nghĩ, 
ở đó đã có một sự ổn định nội tâm nào đó rồi. 




Tâm có thể và sẽ tạo ra vô số thứ và sẽ tin vào những 
gì nó đã tạo ra chừng nào nó chua thấy đuợc những 
tầng mức vi tế trong tâm. 


* * 


Tôi sẽ nói qua vê cách thức tuởng và trí tuệ làm việc 
nhu thế nào. Bạn nghe một tiếng động. Giả sử tâm 
đã ghi nhận đuợc tiếng động nhu một đề mục. Vậy 
tâm có diễn dịch tiếng động đó là tiếng chim, tiếng 
chuông hay tiếng con dế kêu không? Tuởng (sannã) 
diễn dịch tiếng động và tạo nên ý nghĩa cho nó, trong 
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khi trí tuệ (paníĩã) hay biết tiếng động chỉ là tiếng 
động. Bạn có nghĩ là tiến trình này diễn ra tách biệt 
từng cái một hay không? Không. Nó đều gộp chung 
lại và diễn ra cùng với nhau, cùng một lúc. Khi bạn 
có thế nhìn thấy những phần khác nhau trong tâm 
làm việc theo cách này, bạn có thế thấy được rất 
nhiều thứ ngay lập tức. Không cần thiết phải chánh 
niệm về tiếng động và khái niệm của tiếng động ấy 
một cách tách biệt. Chúng xảy ra cùng với nhau và 
tâm biết điều đó. 


Bạn có phải cô đê loại bỏ kh ải niệm không? Không! 
Nên nhớ rằng chúng ta thực hành không phải là để 
loại bỏ tưởng (sannã) ở đây. Chúng ta chỉ cố gắng 
giảm thiểu việc lấy khái niệm làm đề mục^, nhưng 
khái niệm vẫn cần có ở đó. 


9. Khay tục đề (pannãti), hiện tượ: như đàn ông, đàn bà, con 
người, ô tô, giận, buồn... Thực tại chân đế (paramattha) là những 
gì cỏ thê cảm nhận, hay biết một cách trực tiếp mà không cần 
phải qua sự tnmg gian của khải niệm: như tỉnh chất của cảm 
giác, tính chất của cảm xủc, tỉnh chất của tứ đại: nóng lạnh, cứng 
mềm, sự chuyên động, kết dính; sự hay biết, các hoạt độnạ của 
tâm thức... Do thỏi quen từ vô thức sử dụng khải niệm chế định 
đê hiêu thế giới quanh mình và giao tiếp, thực tại chân đế bị giản 
lược hỏa thành các khải niệm, và con người bị lệ thuộc vào nỏ, 
ỉâii dần cải hiêu về thế giới thật chỉ còn dừng ỉạỉ ở mức trung gian 
là khải niệm. Cũng giống như tiền là một hình thức trung gian đê 
tiện trao đôi hàỉĩẸ hóa, lâu dần ngiỉời ta đặt quá nhiều ỷ nghía 
cuộc sống vào đồng tiền và lấy nỏ làm mục đích mà quên đi thực 
tế rất đơn giản rằng nó chỉ là một tờ giấy ìn được quy ước một 
giả trị nào đó, và chỉ là một phương tiện trung gian đê trao đôi 
(thời cô đại người ta cỏn lay vỏ sỏ, lông chim quý làm tiền). Cải 
phương tiện đỏ được sử dụng như thế nào đê đem lại hạnh phủc 
là điều rất quan trọng nhưng lại ừ được chủ ỷ nhất, Vỉ' người ta đã 
quen lấy nỏ làm mục đích và lệ thuộc vào nó. 

Khải niệm chế định không thê hiện đirợc cảc tỉnh chất, đặc tỉnh 
của sự vật, hiện tượỉĩg (hay còn gọi là thực tại chân đế, thực 
tại cùng tột, chăng hạn như tỉnh chất của tứ đại: nóng, lạnh, 
cứng, mềm, sự chuyến độn^...), và do đó cũng không thê phơi bày 
được nhừng đặc tưởng phô quát của tất cả các pháp hừii vỉ là vô 
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Không có khái niệm thì thậm chí đi bộ hay leo câu 
thang chúng ta cũng chang thế làm nối. Khi lên cầu 
thang, cái tuởng đã nhớ rõ khoảng cách giữa các bậc. 
Hãy thử buớc cao hon bậc thang mình hay buớc vài 
cm mà xem, bạn sẽ bị buớc hụt ngay. Cái chúng ta 


thường, kho, vô ngã. Chỉnh vì vậy, thiền quán (vỉpassana) không 
sử dụng khải niệm chế định làm đề mục quản chiếu mà lấy thực 
tại chân đế làm đoi tượng quản sát, từ đỏ phát trỉên trí tuệ nhặn 
biết tam tưởng vô thường, kho, vô ngã n^ay chỉnh trong các hiện 
tượng của thân tâm mình. Ngiĩợc lại, thiền chỉ (samatha) lấy khải 
niệm chế định (hơi thở, các biến xứ - kasina...) làm để mục. Đe 
mục của thiền chỉ cỏ thê là bất cứ khải niệm chế định nào, miễn 
là cỏ thê làm vắng lặng nội tâm, chứ không nhất thiết phải là các 
đề mục trong thẩn tâm như thiền vỉpassana. Dì nhiễn, bởi vì tâm 
chủng ta đã quả quen thuộc và lệ thuộc vào khải niệm chế định 
đê hỉêu thế giới quanh mình, nên rất khỏ, nếu không muốn nói là 
không thê tách rời minh bạch giữa khải niệm chế định và thực tại 
chân đế trong đối tượỉĩg quan sát. Hơỉĩ nừa nếu cố tình gượng 
ép gạt bỏ mọi khải niệm chế định đê thấy cho bằng được thực tại 
chân đế thì thực ra lại là đang chồng thêm khải niệm mới lên trên 
khải niệm cũ. 

Giống như khỉ nhìn một dòng sông đang chảy, nếu nhìn kỹ vào 
dòng nước thì cải chủng ta nhận biết được chỉ là nhừng giọt nước 
đang trôi chảy liên tục, và khải niệm dòng sông khỉ đỏ tự rơi rụng 
khỏi tâm mình, chứ không phải cố tình quên “dòng sông” đì thì 
mới thấy điỉỢC nước đanạ trôi. Chỉnh vì vậy chủng ta vẫn phải 
nương vào khải niệm chế định đê thầy ra được thưc tại chân đế, 
chứ không phải cứng nhắc, duy ỷ chỉ gạt bỏ ngay mọi khải niệm 
chế định đê thấy cho bằng được thực tại chân đế. Khi ấy, cải 
thực tại chân đế đỏ cũng chỉ là một loại khải niệm chế định khác 
do tâm mình đẻ ra mà thôi. 

Chỉ bằng sự kiên trì tu tập với chảnh kiến, thái độ chân chảnh, khi 
định, niệm và tuệ giác vỉpassana ngày càng vừỉĩg mạnh thì các 
khải niệm chế định ấy sẽ mờ dần đi một cách tự động trong quả 
trình quản chiếu, và thực tại chân đế sẽ hiện dần lên một cách 
rổ ràng hiên hiện trong sự quản sát của thiền sình. Trong thực 
tế, thực tại chân đế và khải niệm tục đế không nhất thiết là phải 
loại trừ lẫn nhau, chủng ta cỏ thê sử dụng cả hai cho cuộc sống 
bình thườỉĩg và cho công việc tuệ quản, mức độ nhiều ỉt tùy vào 
hoàn cảnh cụ thê và trình độ tu tập của moi người. (Tất cà chủ 
thích trong cuốn sách này là nhừng ỷ kiến và hiêu biết cả nhân 
của ngiỉời dịch. Nỏ không thê được coi là định nghĩa toàn hảo, 
ngôn từ hạn chế khỏ thê hiện được hết ỷ, vì vậy chỉ là những phụ 
chủ đê các thiền sinh tham khảo và tự tìm hiêu, thê nghiệm trong 
quả trình tu tập thực tế.) 
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cần làm chỉ là chú ý nhiều hơn đến thực tại chân đế 
(paramatha) mà thôi. 


Tưởng (sanũã) làm công việc ghi nhớ vào kh oảnh 
khắc có sự tiếp xúc với đối tượng. BChi có sự tiếp 
xúc với đối tượng, ngay đó đã có cái tưởng về nó 
rồi. Làm sao chúng ta có thế xóa được sự diễn dịch 
này trong khi nó chỉ là một phần tự nhiên của tâm? 
Các thiền sinh có thể cố ghi nhận thuần túy trong 
tâm: tiếng động, tiếng động...vẫn có thể làm được 
điều này khi họ chú tâm tập trưng. Họ có thế hoàn 
toàn mất khái niệm "con chim ”, "con dế” trong tiến 
trình nhận thức và họ cứ nghĩ rằng đó là cách họ an 
trú trong hiện tại'°. Khi chúng ta mất hết sự nhận biết 
đề mục đó là gì thì đó vẫn chưa phải thực sự là hiện 
tại, và không thế có bất cứ cơ hội nào cho trí tuệ sanh 
^ khởi. 

Thiền sinh nào đến đây chỉ thực hành niệm thầm 
nhìn, nhìn, nhìn...nghe, nghe, nghe...sẽ thấy mình 
không thể thực hành được nữa khi rời khỏi trường 
thiền. Vì sao? Chúng ta cần tưởng để làm các công 
việc. Chang lẽ chúng ta không biết giá mặt hàng mình 
muốn bán cho khách là bao nhiêu ư? Làm sao chúng 
ta có thế trả lời được mà không dùng đến khái niệm 
hoặc chỉ nghe mỗi âm thanh mà chẳng hiếu nghĩa của 
nó là gì? Đó không phải là thực hành Pháp. 

Chúng ta biết tâm hay biết (vinũãna-thức), chúng 
ta hay biết được các tác ý, chúng ta hay biết được 
cảm xúc và cảm giác (vedanã-thọ), nhưng chưa chắc 

ỈO. Nhưng thực ra vẫn còn nhừỉĩgý niệm: ‘TỚ/” đang “NIỆM” 

mờ áo chi phối ở đằng sau. 
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chúng ta đã biêt tưởng (sannã) hoạt động như thê 
nào. Rất ít người nhận thấy tưởng hoạt động ra sao. 
Hãy lấy ví dụ lần đầu tiên bạn gặp một người nào đó. 
Ngày hôm sau gặp lại bạn có nhớ anh ta không? Làm 
sao mà nhớ được? Bạn nhớ bởi vì có tưởng làm việc. 
Bạn có thế hiểu được và thấy được nó khi quan sát sự 
hoạt động của tâm mình. 


Tất nhiên nếu bạn thực hành theo kiểu tập trung vào 
một đề mục đế tâm không thế suy nghĩ được nữa, thì 
cũng sẽ không thế kết nối giữa đề mục và khái niệm 
được. Nhưng làm như thế cơ bản chỉ là chặn một tiến 
trình tự nhiên, chặn không cho tưởng hoạt động. Kh i 
không thê suy nghĩ gì được thì không có một nhân 
tố trí tuệ nào trong đó! Không còn diễn dịch ý nghĩa 
nữa chỉ vì tưởng đã bị đè nén thì sẽ không thế có 
thêm được chút hiếu biết nào về đề mục hay tâm và 
mối quan hệ nhân quả nữa. Tất nhiên, tham và sân 
không thế xâm nhập được, thế nhưng còn tâm si thì 
sao? Tâm si có mặt đầy ở đó. 


Vì vậy, khi quan sát, đừng cô phân tách ngũ uân; 
sắc (rũpa), thọ (vedanã), tưởng (sannã), hành 
(sankhãra), thức (vỉnnãna). Thay vào đó, bạn có thê 
nhìn đế thấy mỗi uẩn thực hiện công việc của mình 
như thế nào. Ví dụ, nếu bạn bóc mái một nhà hàng 
bỏ đi và nhìn vào từ trên xuống, bạn sẽ thấy ông chủ 
ngồi ở quầy, phục vị bàn đi đi lại lại, các khách hàng 
đang ăn uống, và đầu bếp đang nấu nướng. Có phải 
mỗi người chỉ bắt đầu làm việc của mình sau khi 
người khác đã làm xong việc của họ hay không? 
Không! Tất cả đều đang diễn ra cùng một lúc. Đối 
với ngũ uẩn cũng y hệt như vậy. 
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Tóm lại, thiền chánh niệm không phải là chấm dứt 
một tiến trình (thân và tâm) đang diễn ra mà là đế 
hiếu biết thực tại hay sự thật của tiến trình đó. Người 
ta thường cố gắng chặn đứng hoặc cắt đứt tiến trình 
khi họ nhận thấy có quá nhiều khái niệm. Trí tuệ 
không thể sanh khởi theo cách đó được. Trí tuệ chỉ 
đến khi nhìn thấy rõ các chức năng của tâm đang 
làm công việc của chúng và tham và sân không còn 
theo sát đằng sau. Khi đã thực hành rất nhiều, bạn có 
thế thấy được đề mục, thấy được tâm đang cảm thấy 
ra sao, phản ứng thế nào, cách nó đang làm việc ra 
sao. Lúc đầu có thể bạn sẽ nhận biết luân phiên giữa 
các đề mục, rồi biết tâm, rồi lại biết đề mục, rồi lại 
chuyển sang tâm... 


Cách bạn thực hành sẽ phải thay đổi từ trình độ này 
^ lên trình độ khác. Khi học lên cấp hai rồi bạn có 
phải đánh vần từng chữ như khi học lớp một nữa 
hay không hay là đọc cả câu? Khi lên đại học bạn 
/ có phải học như cấp hai nữa không? Cách bạn hiểu 
câu chữ cũng cần phải thay đổi. Cũng như vậy, cách 
bạn hành thiền cũng tiến triển đế tưong xứng với sức 
mạnh của trí tuệ trong tâm bạn. Không cần phải chạy 
quanh đánh vần từng chữ một “m-e-o huyền mèo” 
nữa mà chỉ cần đọc thẳng "mèo Hiện giờ, tôi thấy 
những thiền sinh mới đến học thiền lần đầu và họ bắt 
đầu chánh niệm chỉ với một đề mục. Lần sau đến, 

họ lại vẫn bắt đầu lại với một đề mục. Có cần phải 

• • • • • ^ 

quay trở lại trình độ ấy khi bạn có thể thấy được đề 
mục, cảm giác tâm (cảm xúc), tâm hay biết, tất cả 
đang làm việc với nhau? (thiền sinh trả lời: nhưng 
mà chúng con vẫn chưa tới trình độ đó). Tại sao bạn 
biết mình chưa tới đó? cần phải có sự liên tục và đà 
quán tính của chánh niệm. Bởi vì không có sự liên 
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tục và đà quán tính ây nên trí tuệ không tăng truởng. 
Công việc của tâm là biết đề mục chỉ là đề mục, tâm 
chỉ là tâm, và cách chúng đang làm việc nhu thế nào. 
BChi tuệ giác này mạnh hơn, tâm sẽ không còn hành 
thiền kiểu nhu truớc nữa. 




Thầy tôi thuờng nói rằng chúng ta không gán những 
đặc tuớng (vô thường, khố, vô ngã) cho các kinh 
nghiệm hay đề mục, mà để những đặc tuớng đó trở 
nên rõ ràng trong tâm mình. Neu chúng ta nghĩ về 
các đặc tuớng, thì sau đó chúng ta sẽ chạy quanh theo 
đề mục và nghĩ “đây là vô thường này”, “đây là kho 
này”, “đây là vô ngã này”. Mọi nguời muốn gán 
vô thuờng, khổ, vô ngã cho một mẩu kinh nghiệm 
nhỏ bé của họ. Trong thực tế, các đặc tuớng của mọi 
hình thức tồn tại là các tuệ giác vô thuờng, khổ, vô 
ngã (anicca, dukkha, anatta ũãnas) trở nên hiến hiện 
trong tâm vào khoảnh khắc thấy biết rõ ràng, khi các 
điều kiện, nhân duyên đã chín muồi và không ai có 
thể nghi ngờ gì về tuệ giác đó. Những tuệ giác này 
không hề đến thông qua tiến trình suy nghĩ. 




Thực sự thì “Tôi” chỉ là một ý niệm, một điêu mình 
tin (là cỏ thật). Bạn cần nghe đế biết điều đó, nhung 
phải tự mình chứng nghiệm nó. Khi bạn chứng 
nghiệm, cái hiểu biết ấy sẽ mở ra với bạn. Tôi không 
thể nói truớc cho bạn nhiều về điều đó. Tôi chỉ có thể 
nói cho bạn khi bạn kinh nghiệm nó. Khi đó bạn sẽ 
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hiểu và nó trở nên rất rõ ràng, nhưng trước đó thì vẫn 
chỉ là cái hiểu lý thuyết thôi. 




Các thiên sinh thường nói tâm họ chạy ra ngoài, hay 
các suy nghĩ của họ chạy về với gia đình khi họ đang 
hành thiền ở đây. Tâm không có tính chất là “chạy 
lang thang bên ngoài”, “đến đây” hay “về nhà”. 
Thực tế thì chỉ là các suy nghĩ và ký ức của nhà mình 
sanh khởi trong tâm và rồi chúng cũng đi mất. Bạn 
phải nhìn tâm mình một cách đúng đắn như vậy ngay 
từ lúc đầu. Tâm không hề “đi ra ” hay “lang thang” 
gì cả. 

í 

^ Nếu bạn có suy nghĩ rằng tâm lang thang hay đi ra 
ngoài, thì bạn sẽ sử dụng rất nhiều năng lượng để 
“bắt nỏ quay lại”. Làm vậy thật là mệt mỏi! Niềm 
/ tin sai lầm rằng bạn phải bắt cái tâm “đi ra ngoài” 
“quay lại ” cũng thế hiện tâm mình như một thực thể 
thường còn. Mà nó đâu phải như thế. Tâm chỉ có đặc 
tính là sanh và diệt. Cách đúng đắn nhất để nhìn tâm 
mình là thấy rằng các suy nghĩ chỉ sanh khởi theo 
đúng bản chất tự nhiên của chúng. Chỉ nhờ nhận ra 
bằng chánh kiến rằng tâm chỉ sanh khởi, sanh khởi 
và sanh khởi.. .thì ữí tuệ mới bắt đầu hiểu được bản 
chất vô thường (anicca). 

ĩi« * 

Kinh nghiệm sự sanh diệt khác xa với hiểu biết về 
sanh diệt. Một thiền sinh có thể kinh nghiệm sanh 
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diệt rât, rât nhiêu lân trước khi hiêu ra được điêu gì 
đó. Cái chúng ta muốn là trí tuệ và hiểu biết. Các 
thiền sinh thường đi theo các kinh nghiệm của mình 
và nghĩ rằng: “Tôi đã thấy được vô thường”. Loại 
suy nghĩ đó (với trí tuệ phiến diện, chưa đầy đủ) làm 
chấm dứt con đường ngay tại đó, khiến những hiểu 
biết khác không thể đến tiếp. Như vậy làm sao có 
được hiếu biết thực sự nào nữa? 


Hãy nhớ răng phiên não cũng nhìn được sự diệt. 
Chẳng hạn, một tâm tham cũng nhìn thấy sự diệt 
trong khi ăn, và hậu quả là còn muốn ăn thêm nhiều 
nữa! Vậy chúng ta có thể nói đó là “vô thường” mỗi 
khi nhìn thấy sanh diệt được không? Tôi vừa cho các 
bạn thấy tâm tham cũng nhìn được sanh diệt ra sao 
rồi đó. 


Xin đừng quả quyết rằng mình đã hiếu được bản chất 
sanh diệt sau khi mới nhìn được một chút. Sự quả 
quyết rằng mình đã hiểu sẽ đóng chặt cánh cửa lại 
không cho bạn nhìn thấy thêm được nữa. Sự hiểu biết 
thực sự sẽ sanh khởi khi tâm đã sẵn sàng, sau khi đã 
trải nghiệm rất, rất nhiều kinh nghiệm. Trách nhiệm 
của bạn là nuôi dưỡng chánh niệm và chánh kiến. 


❖ * * 


Trong thực tê, cùng một kinh nghiệm y hệt như vậy 
không bao giờ đến lại nhiều lần mãi. Mỗi kinh nghiệm 
chỉ xảy ra một lần duy nhất, trong kh oảnh khắc hiện 
tại. Bạn nghĩ kinh nghiệm đó diễn ra lại bởi vì tâm 
bạn cộng thêm những ký ức và kinh nghiệm quá khứ 
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vào trong kinh nghiệm hiện tại. Tất cả những điều đó 
đều là các khái niệm (pannãttỉ) đang làm việc. Thực 
tại chân đế (paramatha) thì luôn luôn mới. Một kinh 
nghiệm chỉ sanh khởi một lần duy nhất, trong kh oảnh 
khắc hiện tại. Công việc của bạn là hay biết và kinh 
niệm nó mỗi khi nó sanh kh ởi. 


Ví dụ, nếu muỗi đốt bạn một lần, bạn có bỏ qua 
được hay không? Được. Neu hai con đốt bạn thì sao? 
Không, không thể chịu thêm được nữa! Đó là vì bây 
giờ bạn sẽ nghĩ: "ôi, nhiều muỗi quá "Nhiều ” hay 
"lâu ” tất cả chỉ là những kh ải niệm. 


* * * 

í 

^ Cái quan trọng hon kinh nghiệm là hiểu biết của bạn 
về kinh nghiệm ấy. Chỉ những người quán chiếu, tìm 
hiểu thì mới nhận ra được điều này. Bạn bắt đầu bằng 
/ câu hỏi: Cái này là cái gì? Cái gì đang diễn ra? Tại 
sao nó diễn ra? 

Nếu không có loại trí tuệ quán chiếu này thì liệu có 
thể có hiểu biết nào không? Thiền Vipassanã là loại 
thiền đầu tư vào trí thông minh và trí tuệ để phát triển 
thêm trí tuệ. Cái gì là đề mục và cái gì là tâm? Bạn có 
biết điều này một cách rõ ràng hay không? Bạn cần 
nhận ra được điều này khi thực hành. Đó là những 
câu hỏi bạn cần phải đặt, phải tìm hiểu và nghiên cứu 
với tâm rộng mở và quán sát. 

Sự hiểu biết của bạn còn trở nên rõ ràng hon khi bạn 
thực hành trạch pháp trong lúc tâm tĩnh lặng. Bạn sẽ 
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chỉ chánh niệm một đê mục thôi sao? Bạn có thê hay 

• • • • ^ 

biết được bao nhiêu đề mục trong một kh oảnh khắc? 
Các đề mục đều sanh khởi ở 6 cửa giác quan đúng 
không? Hãy cố gắng tìm hiểu. 


Nếu bạn chỉ hay biết mỗi hoi thở ở mũi và loại trừ tất 
cả các đề mục khác, bạn có thế nói là mình hoàn toàn 
ở trong hiện tại được không? Bạn chỉ có thế nói mình 
thực sự an trú trong hiện tại khi bạn hay biết được 
danh và sắc trong kh oảnh khắc ấy. Bạn có thế nói là 
mình vẫn chánh niệm trong khi chỉ biết một đề mục 
và trượt mất 99 đề mục khác? 


Hãy suy nghĩ vê điêu đó. Chỉ khi bạn hay biêt được 
rất nhiều đề mục, rất nhiều tiến trình thì bạn mới có 
thể nói là mình đang chánh niệm. 




Mọi người cứ nói giữ chánh niệm khó quá. Thực ra 
không đến nỗi khó duy trì chánh niệm như vậy. Mọi 
người chỉ nghĩ nó khó khi họ không có chánh niệm 
về đề mục họ ưa thích. 


Bạn có thể chánh niệm về bất cứ đề mục nào sanh 

• • • 

khởi. Đe mục không quan trọng. Điều quan trọng hơn 
là có chánh niệm trong tâm và bạn học hỏi cách duy 
trì nó. Vậy làm thế nào đế chánh niệm tăng trưởng? 
Bạn làm việc đó bằng cách: 

• Có kỳ năng thực hành khéo léo, 
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• Biêt cách duy trì chánh niệm, 

• Biết cách phát triển trong thiền tập. 


Đó là những dấu hiệu của trí tuệ. 




Luôn luôn có sự tiêp xúc với đê mục, nhung phiên 
não sẽ không có cơ hội đế sanh khởi chừng nào có 
chánh niệm, sự ốn định nội tâm và trí tuệ manh mẽ. 
Công việc của bạn là chăm chỉ làm lớn mạnh những 
phẩm chất tâm linh đó: chánh niệm, ốn định nội tâm 
và trí tuệ. 

í 

/ Bạn có mong cầu, khao khát Pháp không? Hay bạn 
muốn học cách thực hành thiền? Tâm tham chỉ muốn 
có Pháp và coi đó như mục đích cuối cùng. Tuy 
nhiên, chỉ có sự khéo léo và pháp hành đúng sẽ làm 
tăng trưởng đức tin và trí tuệ. 

Bạn muốn có Pháp nhưng lại không thể có được 
Pháp. Tại sao? Bởi vì cái bạn đang làm thực ra là 
đang đi chệch hướng. Có cái gì đó thiếu sót và không 
hoàn chỉnh trong cách thực hành. Trí tuệ thấu hiếu 
cách thực hành khéo léo vẫn còn rất mỏng manh. Kh i 
loại trí tuệ hiểu cách thực hành này đã đầy đủ, thì 
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những tuệ giác xuyên thâu vào Pháp sẽ đên theo một 
cách tự nhiên. 


BChi bạn áp dụng một cách thực hành nào đó, nhung 
vẫn không thấy có lợi ích tuông ứng với những gì 
mình đã đầu tu, hãy đặt các câu hỏi, thẩm xét, nghiên 
cứu những gì đang diễn ra và hãy thảo luận với thiền 
su. Đó là cách để nắm vững được kỳ năng thiền tập. 




Một sô thiên sinh nói với tôi răng định tâm của họ 
biến mất khi họ ngáp, nuốt nước bọt hay cử động. Đó 
là loại định nào vậy? Nó không thế được coi là sự ốn 
định nội tâm khi dễ bị xáo trộn như vậy. Nó là loại 
định không bền vững mà chỉ sanh khởi khi có đủ điều 
kiện thích họp hỗ trợ. 


Một mức định tâm mạnh, ôn định và liên tục chỉ 
được phát triển đối vói những người có chánh niệm 
tự nhiên về bất cứ kinh nghiệm nào sanh khởi hoặc 
những người đã có thế coi tất cả mọi thứ chỉ là những 
đề mục cần chánh niệm, với trí tuệ. Tâm sẽ tự làm 
công việc của chính nó dù chánh niệm có mặt ở đó 
hay không. Không có chánh niệm, tâm sẽ chỉ chạy 
theo lệnh của phiền não. Với chánh niệm, tâm sẽ làm 
công việc của trí tuệ. 


❖ * ❖ 


Bào Trợ Ân Tổng: Tâm Chảnh Đạt (714-448-8995) I Trình hài: Tìna Do^ NowFocus.com I ^27 


✓ 


/ 


128 


Một thiền sinh kể rằng cô ta nghĩ rằng mình có chánh 
niệm trong lúc ăn, nhưng chỉ đến khi ăn xong rồi cô 
ta mới nhận ra rằng thực ra mình đã ăn với tâm tham 
mà không biết. 


Hãy suy nghĩ điêu này: tại sao cô ta cứ nghĩ mình có 
chánh niệm trong khi thực ra là không có? Lúc ấy cái 
gì xảy ra trong tâm? Đó là bởi vì cô ta không thường 
xuyên kiểm tra lại xem có cái gì diễn ra ỏ trong tâm, 
mà chỉ chú tâm vào tiến trình ăn uống. Và cũng bởi 
vì cô ta không chú ý đến tâm thiền của mình. 


* ^ * 


Một thiền sinh nói: “Khỉ tôi nhìn người khác ăn uống 
không có chánh niệm, ăn tham, tôi lại chánh niệm 
hơn. Chảnh niệm tăng lên 


Một người trí tuệ sẽ tận dụng từng kinh nghiệm để 
phát triến định, niệm và trí tuệ. Người không có trí 
tuệ thì chỉ phản ứng lại tình huống ấy bằng tâm sân. 


Hiểu biết về Pháp của chúng ta sẽ tăng trưởng khi 
chúng ta sử dụng chánh niệm+trí tuệ mỗi khi nghe, 
nhìn hoặc tiếp xúc với bất cứ cái gì. Điều quan trọng 
nhất là chánh niệm+trí tuệ luôn luôn được chuẩn bị 
và sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào. Trách nhiệm 
của chúng ta là quan tâm săn sóc và phát triển cái tâm 
phân biện Pháp, vốn hiện hữu ở mọi noi, mọi lúc. 




Pháp ở Mọi Nơi 


Bạn ngủ như thế nào? ở đây tôi không hỏi bạn ngủ 
nằm ngửa, nằm sấp hay nằm nghiêng. Tôi hỏi về 
tâm bạn. Bạn có buông bỏ tất cả mọi thứ khi ngủ 
không? Bạn có suy nghĩ không? Bạn có chánh niệm 
không? Tôi thích hỏi các thiền sinh câu hỏi mà thầy 
tôi vẫn thường hỏi tôi: “Điều cuối cùng con chánh 
niệm được trước khi ngủ mất là gì? ”, hay “Cải đầu 
tiên con chánh niệm được khi mới thức dậy là gì? 
Câu hỏi này là muốn chỉ dẫn cho bạn biết cách thức 
cần phải thực hành ra sao: chánh niệm cho tới tận lúc 
ngủ, và bắt đầu ngay từ khi mói thức dậy. Nghĩa là 
trừ thời gian ngủ, còn lại giây phút nào cũng là thời 
gian để hành thiền. 


Khi ngủ dậy, bạn có nhận ra là mình tỉnh ngủ không? 
Khi nào bạn mới nhận ra đầu tiên là mình tỉnh dậy? 
Lúc đó bạn có thực sự hay biết không? Tất nhiên, các 
thiền sinh đều thức dậy, nhưng họ không nhận ra là 
mình tỉnh dậy. Nhiều người bắt đầu làm việc này việc 
kia trong phòng mà chẳng hề nhận ra là mình đã tỉnh 
dậy. Chánh niệm còn chưa đến. Một số người nhận 
ra là họ đã tỉnh dậy, nhưng sau đó lại quên mất. Họ 

chỉ có chánh niệm trở lại một lần nữa khi có mặt trên 

• • • • 

thiền đường!!! 


Đây là một gợi ý: ngay khi vừa thức dậy, đừng vội 
bắt đầu làm cái gì cả. Thiền sư Sayadaw u Jotika dạy 
rằng hãy tập hít thở sâu một cách có ý thức khoảng 
4-5 phút trước khi ngồi dậy. Khi đó tâm sẽ tỉnh táo 
hon. Hãy chắc chắn rằng đừng hít thở quá nhẹ nhàng, 
nếu không bạn sẽ lại buồn ngủ trở lại. Rồi sau đó, hãy 
ngồi dậy với chánh niệm, đi lại hay làm những việc 
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cần làm. Bất cứ cái gì bạn chánh niệm được cũng 
OK, miễn là có chánh niệm. 




Chánh niệm trở thành liên tục thì không hề giống 
như may mắn trúng số độc đắc. Nó đều phải có nhân 
duyên cho việc ấy diễn ra. Neu bạn thấy đà chánh 
niệm không còn ở đó nữa, đầu tiên là phải chấp nhận; 
tất cả mọi thứ đều là tự nhiên và điều tự nhiên đó 
đang diễn ra với bạn thôi mà. Thế rồi hãy kiểm tra 
lại nguyên nhân. Sau rất nhiều kinh nghiệm đà chánh 
niệm lên rồi xuống, bạn sẽ bắt đầu thấy được các 
nhân duyên, các điều kiện trong tâm khiến cho chánh 
' niệm trở nên liên tục hơn, và thấy cả những điều kiện, 
nguyên nhân khiến đà chánh niệm bị đứt quãng. 

Mọi người thường chỉ tỉnh thức và cảnh giác khi họ 
bị một loại khó chịu hay đau khố nào đó. Họ sẽ thôi 
không chú ý nữa khi đã cảm thấy thỏa mái trở lại. 
Thật không may, chúng ta chỉ thực hành khi có cái 
gì đó không ổn. Chính vì thế Đức Phật đã để lại cho 
chúng ta rất nhiều lời khuyên dạy phải chăm chỉ tinh 
tấn, không nên dễ duôi (appamãda). 




Đức Phật không sách tân chúng ta thực hành trong 
mọi lúc đế chắng được cái gì cả. Bởi vì Ngài hiếu rất 


0 
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rõ về tâm si nên Ngài mới để lại cho chúng ta những 
lời dạy như vậy. Cứ thử dừng lại không thực hành 
nữa mà xem, bạn sẽ thấy được sức mạnh của phiền 
não ngay. 


Nếu bên phần trí tuệ ngừng lại, cả một bè lũ phiền 
não sẽ kéo đến và che kín mọi thứ ngay. Đó là điều 
tôi muốn nói là không thể tạm dừng nghỉ ngơi và 
“Đừng bao giờ bỏ cuộc Hoặc là sức mạnh quán 
tính ở phía trí tuệ, hoặc là ở phía phiền não. Neu bạn 
rời bỏ sức mạnh quán tính của trí tuệ một chút, bạn 
sẽ phải mất rất nhiều công sức để bắt đầu lại. BChởi 
đầu lại chẳng dễ tý nào. Chính vì vậy bạn không thể 
để nó dừng lại. 




Bạn có cảm nhận được niêm hạnh phúc và niêm vui 

• • • • X 

hứng thú khi quan sát với chánh niệm+trí tuệ không? 


❖ * * 


Mỗi khi chúng ta thực hành Pháp, thân và tâm chúng 
ta sẽ có sự an lạc. Tuệ giác không thế sanh khởi kh i 
chúng ta hành thiền với sự khó chịu, bất mãn của 
thân và tâm. 
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Một thiền sinh cảm thấy rất ấn tượng với những gì 
mình thấy chỉ trong 15 phút chánh niệm hên tục. Hầu 
hết mọi người đang vùng vẫy hay lạc lối trong suy 
nghĩ trong hầu hết thời gian, nhưng thật sự là kinh 
ngạc về những gì chúng ta phát hiện ra chỉ trong 15- 
20 phút có chánh niệm liên tục. Hãy tự mình thử và 
thấy điều đó. 




Bạn chỉ muốn nghe thuyết pháp, nhưng lại không 
muốn nghe tiếng lũ chim kêu trên thiền đường. Bạn 
nghĩ: “Ôi, bọn này ồn ào quá Tiếng thuyết pháp 
là một âm thanh, và tiếng lũ chim là một âm thanh 
' khác. Người có thông tin đúng sẽ sử dụng bất cứ đề 
mục nào để phát triển định, niệm và trí tuệ trong khi 
hành thiền. Người không có thông tin như thế sẽ chỉ 
khởi phiền não vì những âm thanh ấy. 

ĩi« * 

Thay vì cứ cố đi tìm xem những tiếng động từ đâu 
đến, hãy ghi nhận tiếng động đó như một đề mục. 
Khi bạn chánh niệm về tiếng động như đề mục, hãy 
chánh niệm cả về cái tâm hay biết tiếng động nữa. 
Tâm chánh niệm ấy đang hay biết cái gì? Nó đang 
hay biết đề mục. Bạn có thể ở bên phía tâm hay biết 
hoặc nhìn cả đề mục và tâm hay biết cùng nhau. 

* * * 
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Khi mọi người trải qua những đau đớn vê thân thê 
hay tinh thần, họ không có hứng thú gì và chang học 
hỏi được gì. Họ chỉ muốn thoát khỏi cái đau. 


❖ * ❖ 


Nếu bạn bị đau khi ngồi thiền, hãy nhìn cái tâm muốn 
giảm nhẹ cái đau ấy bằng cách nhúc nhích, chuyến tư 
thế. Tại sao nó phản ứng theo cách ấy? Khi sự phản 
ứng giảm bớt, cái nhìn của mình với đề mục như thế 
nào? Bạn cần nghiên cứu phản ứng của mình đối với 
cái đau từ những góc nhìn khác nhau và quan sát các 
phản ứng với tất cả mọi biểu hiện của chúng: các suy 
nghĩ và cảm xúc có liên hệ với nhau như thế nào hay 
những quan kiến và thái độ đằng sau nào đang lộ mặt 
ra qua các suy nghĩ? Chỉ cần có một chút không thích 
nhỏ nhất nào với đề mục, tâm bình phẩm bên trong sẽ 
đối giọng theo cách đó ngay. 


Bạn có thể thực sự hay biết được cái tâm bình phẩm 
này. Không cần phải cố gắng ngăn chặn suy nghĩ hay 
tâm nói chuyện, bạn có thế thấy những cuộc đối thoại 
bên trong tâm từ sáng đến tối. Bạn quan sát để hiểu 
tâm mình như nó đang là, chứ không phải là làm cho 
bất cứ cái gì biến mất. 


* * * 


BChi trí tuệ mới nhú đầu lên một chút, phiền não đã 
câm cái búa nện bẹp nó xuông ngay rôi. Ngay khi 

•> •; f 

bạn mới hiêu hiêu ra được một chút xíu, tâm đã băt 
đầu bép xép; “Tôi biết, tôi biết rồi”. Nếu bạn muốn 
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thấy được sức mạnh của sự định khuôn này, hãy nhìn 
vào thói quen nói “tôi biết, tôi biết” này của tâm. 
Khi trí tuệ hiếu ra điều gì đó, cái suy nghĩ “tôi biết” 
này bám sát theo sau liền. Như thế thì làm sao bạn sử 
dụng trí tuệ đó được? 


Chính vì thê tôi thường cảnh báo; đừng coi thường 
phiền não. Chúng ta không biết nó hoạt động nhiều 
như thế nào đâu. Trí tuệ chỉ có được co hội bằng mỗi 
cách là khởi lên, khởi lên lại nhiều lần. 


* * * 


, Đừng nghĩ quá cao vê mình. Cái gì có nhiêu hon: 

thời gian mà hiểu biết hay sự chứng nghiệm có mặt 
^ trong tâm hay thời gian không có hiếu biết và sự 
chứng nghiệm nào? 


Chánh niệm không đi tìm các giải pháp. Chỉ có trí tuệ 
mới tìm được những giải pháp. Công việc của chánh 
niệm là hay biết những gì đang diễn ra; chỉ mỗi điều 
này thì không thế ngăn chặn được những phiền não 
loại mạnh; chỉ có ữí tuệ mới làm được công việc ấy. 


* * * 


Tâm si (moha) mở cửa để cho tất cả mọi loại phiền 
não kéo vào. 
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Khi tâm thích hay không thích một đê mục nào đó, 
nó không còn nhìn thấy đề mục như nó đang là nữa 
hay như là pháp nữa. BChi tâm bị thúc đấy bởi tham, 
thì đề mục nó thấy là đề mục của tham. Khi tâm bị 
thúc đấy bởi sân, thì đề mục nó thấy là đề mục của 
sân. Tâm không còn quan sát hay tiếp tục chánh niệm 
về đề mục ấy như nó đang là. 


Giống như khi đeo kính màu xanh, tất cả cái gì chúng 
ta nhìn thấy cũng có màu xanh. Như vậy, chúng ta 
không thế thấy được các đặc tính tự nhiên của những 
gì mình nhìn. Chính vì vậy việc đầu tiên là chúng ta 
cần kiểm tra lại cặp kính của mình hay kiểm tra lại 
xem cách mình quan sát đề mục như thế nào. 




Bất mãn với một việc người khác đã làm, một thiền 
sinh hỏi: “Tại sao anh ta lại làm như thế nhỉ? Việc 
quan trọng hon là đầu tiên người thiền sinh đó phải 
nhận ra tại sao mình lại hỏi câu hỏi đó. 


❖ * ❖ 


Có sự hiểu biết rằng tâm sân cũng là một đề mục. Đối 
với thiền niệm tâm (cittãnupassanã) và niệm pháp 
(dhammãnupassanã), bất cứ cái gì được quan sát 
(cơn sân, chẳng hạn) cũng là đề mục. Khi nói không 
nên có phiền não trong tâm, nghĩa là không nên có 
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phiền não trong tâm quan sát. Không có cách nào để 
ngăn chặn được phiền não khỏi diễn ra trong tâm của 
một phàm phu (puthujjana) - người chưa từng kinh 
nghiệm được bất kỳ tầng giác ngộ nào. 


Nhưng tâm quan sát có thể rất khéo léo và không 
có phiền não khi nó biết cách quan sát. Với thái độ 
đúng và không có phiền não trong tâm quan sát, tâm 
sẽ tĩnh lặng và bình an. Khi đó trí tuệ sẽ có cơ hội để 
mở rộng. 


* * * 


, Bạn cân biêu tâm sân một cách sâu săc. Đê làm được 
điều đó, bạn cần phải xây dựng niệm, định và trí tuệ, 
✓ bạn phải quan sát và học hiếu mỗi khi sân sanh khởi. 
Bạn muốn biết bản chất của sân và tất cả mọi thứ 
có liên quan đến hiện tượng đó. Cái gì diễn ra trong 
/ thân và cái gì diễn ra trong tâm khi phiền não ấy sanh 
khởi? Loại suy nghĩ nào nối lên? Bản chất của sân 
là gì? 

Bạn (tâm) là một người quan sát độc lập, nghiên cứu 
cơn sân này từ bên lề, khi nó đang diễn ra với suy nghĩ 
rằng nó cũng mang bản chất của Pháp, không phải 
cơn sân của bạn hay bạn đang sân. Những tính chất 
khác nhau của sân là gì? Nó làm việc như thế nào? 
Cái gì diễn ra trong tâm? Một cái tâm bị thúc đẩy bởi 
phiền não thì suy nghĩ như thế nào? Bạn nghiên cứu 
và học hỏi bất cứ lúc nào nó diễn ra, nghiên cứu tới 
tận những chi tiết nhỏ nhất. Không có cách nào phiền 
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não lớn mạnh được nếu bạn quan sát nó mỗi lần nó 
sanh lên. Nó không thế ngóc đầu lên được. 


Những tâm sân loại thô thì rất rõ, tất nhiên, lúc đầu 
thực hành bạn có thê không nhận ra được những thê 
loại sân vi tế. Chỉ khi tâm đã mạnh mẽ với định, niệm 
và trí tuệ, bạn mới có thể nhìn thấy sân ngay từ lúc 
bắt đầu, ngay thời điểm nó mói khỏi sanh. Bạn có 
thể nói mình hiếu được bản chất của sân khi bạn hiểu 
được toàn bộ tiến trình sân từ lúc bắt đầu đến kh i 
kết thúc. 


❖ * * 


Chúng ta cần phải hiểu thật rõ phiền não đang tra tấn 
và hành hạ mình ra sao. Chúng ta vẫn chưa học học 
được bài học của mình lần thứ nhất, lần thứ hai, lần 
thứ ba...Khi phiền não đến, chúng ta chỉ chào đón 
nó vào nhà như một vị khách quý, mòi nó ăn bánh, 
uống trà. Có đúng như vậy không? Cứ thử xem lại 
tất cả những gì chúng ta suy nghĩ đế tiếp thêm nhiên 
liệu cho cơn sân. Chỉ khi không còn chịu nối phiền 
não nữa chúng ta mới chịu nương nhờ vào những tâm 
thiện để giúp đỡ mình. 




Chúng ta thích nuôi lớn thêm phiền não mỗi khi nó 
sanh khởi. Chúng ta không muốn nóng, nhưng lại cứ 
đố thêm dầu vào lửa. Lẽ ra chúng ta phải dội nước để 
dập lửa đi, nhưng trong tay lại chỉ có mỗi khẩu sung 
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phun nước tí xíu mà trẻ con hay chơi trong ngày lễ 
té nước. 

* * 


Không có đủ trí tuệ, người ta lại cô găng đè nén phiên 
não bằng định (samãdhỉ). 

* * * 


Có hai cách để phiền não đi mất: 

1 . Bạn chánh niệm, hay biết phiền não và nó đi mất. 

2 . Khi có một hiểu biết mới về phiền não đó sanh 
^ khởi trong tâm. 

Khi bạn hay biết phiền não như một đề mục, nó sẽ 
làm tiêu tan sức mạnh của phiền não. Một cách khác 
là, khi bạn hiểu về phiền não đó, nó sẽ biến mất, 
giống như khi ánh sáng bật lên sẽ xua tan bóng tối. 

Có những loại tư kiến ngủ ngầm, nằm sâu và ghim 
chặt trong tâm chúng ta mà chỉ lộ ra ữên bề mặt ý 
thức khi bạn tiếp xúc với nhiều kinh nghiệm khác 
nhau. Khi đối diện với những kinh nghiệm đó, tâm 
bắt đầu nói chuyện, bình phấm do bị thúc đẩy bởi 
các loại tư kiến đằng sau ấy. Chỉ có những hiểu biết 
sâu sắc mới tiếp cận được tới những tư kiến chấp thủ 
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lâu đời ấy. Nếu những tu kiến này đã bị chấp thủ rất 
mạnh, rất sâu từ truớc, tầm mức hiếu biết và trí tuệ 
hiện tại có thế hiếu đuợc tình huống ấy, nhung không 
đủ đế thực sự buông bỏ đuợc tu kiến. 


Khi một điều gì đó diễn ra, cái nào mạnh hơn: phiền 
não hay trí tuệ? Phiền não đến một cách vô thức 
thuờng rất mạnh và khó nhìn thấy, vì đã ăn sâu vào 
trong tâm thức lâu nay. Một thứ có sức lôi kéo nhu 
thế và đã ở cùng chúng ta lâu đời nhu thế thì sức 
mạnh của nó phải lớn đến thế nào cơ chứ. 


Trong một khóa thiên ở Singapore, tôi hỏi một câu 
thế này: “Bây giờ đang đàm luận Pháp, bạn có bao 
nhiêu tâm tham trong mình?”. Các thiền sinh kiếm 
tra lại tâm mình và thấy rằng vào lúc đó họ chẳng 
ham muốn một cái gì hết cả. Tôi nói rằng, vẫn có 
một cái gì trong đó và nó mạnh đến nỗi họ chẳng thế 
nhìn nổi ra nó. 


BChi ấy ý tôi muốn nói đến loại tham nào? Đó là cái 
tham mọi việc trôi qua êm đẹp trong khóa thiền ấy 

và ở tất cả mọi nơi. Có thể nhìn ra đuợc loại tham 

• • • 

đó không? Họ rất ngạc nhiên khi nghe điều đó! Nếu 
dừng buổi đàm luận Pháp lại ngang chỗ ấy, chắc hắn 
sẽ có xung đột xảy ra. 


Sức lôi kéo đã đi cùng chúng ta cả cuộc đời ây cực kỳ 
mãnh hệt, nó nằm sâu trong vô thức chứ không còn ở 
trên bề mặt ý thức nữa. Nó đuợc gọi là anusaya, ngủ 
ngầm, loại phiền não đó chỉ xuất hiện trong những 
hoàn cảnh đa dạng và chỉ có tuệ giác vipassanã 
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(vipassanã nãna) mới có thế tiếp cận được tầng sâu 
ấy. Và chỉ có đạo tuệ (magga-nãna) đầy uy lực mới 
có thế xử lý được nó. 


* ❖ * 


Khi tôi nói “thu thập” dữ liệu nghĩa là gì? Nghĩa 
là bạn quan sát những gì đang diễn ra mỗi khi nó 
diễn ra. Sân có rất nhiều cách để thể hiện. Nếu bạn 
có chánh niệm mỗi khi nó có mặt, và bạn chờ đợi 
thật kiên nhẫn và quan sát là bạn đang thu thập dữ 
liệu. Một phiền não như sân đôi lúc có thể rất mạnh, 
nhưng lúc khác có thế yếu ớt, mờ nhạt. Tại sao vậy? 
Bạn sẽ chưa thế biết được câu trả lời cho đến khi dữ 
' liệu đã hoàn chỉnh. 

✓ 
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Bạn có nghĩ cái gì đó là “tôt" hay “xâu ’’ không? Haỵ 

là bạn hiểu thật sự cái đó là tốt hoặc xấu? Hiểu biết 

thực sự sẽ loại bỏ những gì bạn đã từng cho là tốt hay 

xấu trước kia, và chỉ nhìn nó như nó đang là. Hiếu 

biết cũng loại trừ những ý niệm sai lầm về mọi thứ. 

* * * 

Khi mọi người mạnh khỏe, họ có rất nhiều tâm si, 
Chỉ khi họ đau ốm, họ mới bắt đầu có sự chú ý. 
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Đau đớn, nhức mỏi (đê mục) có mât đi hay không 
không quan trọng. Bạn phải học hiểu về các tiến trình 
thân và tâm đang sanh diệt trong cái đau nhức ấy. 


❖ * ❖ 


Thay vì cứ cô phải ngăn chặn sự hôn trâm, buôn ngủ, 
bạn phải học hiểu về bản chất của tâm hôn trầm. Đó 
là hai động cơ hoàn toàn khác nhau. Bạn sẽ thấy ra 
rằng, nếu chống đối lại hôn trầm, dần dần nó sẽ mạnh 
hơn và bạn sẽ bị ngủ gật. Tuy nhiên, nếu bạn hứng 
thú với những gì đang diễn ra, thì tâm sẽ tỉnh táo 
trở lại. 


Hôn trâm xảy đên có thê do một sô nguyên nhân sau: 

1 . Có thể do bạn ăn quá nhiều và buồn ngủ; 

2 . Bạn không có hứng thú với công việc hành thiền 
và thấy chán; 

3 . Do thói quen cứ nhắm mắt là buồn ngủ. 

Hãy có hứng thú đối với bất cứ cái gì đang diễn ra. 




Các thiền sinh thuờng hay nói với tôi là cái này “tốt”, 
cái kia “xẩu Hoặc là họ đến hỏi tôi rằng cái này cái 
kia xảy ra với họ nhu vậy là tốt hay xấu. Xin đừng 
gán cho một kinh nghiệm nào đó là “tổt” hay “xẩu 
Nó chỉ tốt khi bạn hiểu hơn về bản chất của sự việc 
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đang diễn ra, nhân và quả của nó, nó là thiện hay bất 
thiện và giá trị của kinh nghiệm đó. 




Hãy suy nghĩ đên những điêu này: Có đê mục nào 
đáng đế phải tham hay sân vì nó hay không? Bạn 
có thực sự thấy ra được là tham, sân, si (và tất cả họ 
hàng thân thích của nỏ) đều là những trạng thái tâm 
bất thiện hay không? Bạn có thực sự hiểu được rằng 
niệm (sati), định (samãdhi), tuệ (pahỉỉã), từ (mettã), 
bi (karunã), hỷ (muditã), xả (upekkhã) là những trạng 
thái tâm thiện hay không? Nếu bạn muốn hiểu điều 
đó, hãy học hiếu về chúng bằng chánh niệm+trí tuệ. 

í 

ỵ Thiện (kusaỉa) có năng lực bẻ gẫy bất thiện (akusaỉa) 
trong tâm và ngược lại. Chính vì vậy bạn cần phải 
làm mọi điều thiện, trong đó có cả nói những lời 
thiện lành và làm mọi việc với động cơ thiện. Nhưng 
hành động cao nhất, có ý nghĩa nhất là làm mọi việc 
bằng trí tuệ. Khi có chánh niệm + trí tuệ trong mỗi 
công việc mình làm, tâm sẽ hiểu cách làm việc đó sao 
cho khéo léo, hiệu quả để cả hai bên (mình và người) 
đều được lợi ích. Chỉ nhìn thấy một bên (chẳng hạn 
đê cho mình được cái này cái kia mà người khác thì 
không, hay chỉ đê cho mình thành công thôi), thì đó 
là việc của những phiền não mạnh. Trí tuệ thì ngược 
lại, thấy được cũng những điều mà tâm si thấy đó, 
nhưng dưới ánh sáng hoàn toàn khác biệt. 
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Nếu chúng ta chỉ chú ý tới đề mục, đó mới chỉ là một 
nửa bức tranh và sự hiểu biết vẫn chua đầy đủ. Phạm 
vi chánh niệm của chúng ta cần phải mở rộng, bao 
gồm cả đề mục, tâm quan sát, cảm xúc và nhiều hơn 
nữa. Phạm vi chánh niệm mở rộng này đến từ việc 
chờ đợi và quan sát với sự kiên nhẫn và trí thông 
minh, chứ không phải từ việc tập trung vào đề mục 
với hy vọng nhìn thấy một điều gì đó. Chính vì vậy 
phạm vi chánh niệm rộng mở này rất quan trọng. 


Trí tuệ đứng sang bên cạnh nhu một nguời từ bên 
ngoài quan sát toàn bộ tiến trình đang tự nó diễn ra. 
Còn tập trung chú tâm vào đề mục thuờng có cảm 
giác dính mắc vào đề mục đó. Do đó, phạm vi chánh 
niệm sẽ rất hẹp. Chính vì vậy tôi thuờng nhắc các 
bạn không đuợc dùng sức cuỡng ép hay tập trung. 


Chúng ta chú ý tới tâm quan sát nhiều hơn tới đề 
mục. Tâm có phản ứng bằng phiền não đối với đề 
mục này hay không? Chúng ta cũng đặc biệt chú ý 
tới tâm thiền khi đề mục quan sát của chúng ta là các 
phiền não. Trong tâm thiền có phiền não hay không? 
Trên thế giới này, chỉ có mỗi tâm và đề mục mà thôi. 


* * * 


BChi quá tập trung chú tâm, bạn sẽ không còn thây 
tâm đuợc nữa. Tập trung luôn sử dụng các khái niệm 
nhu khoảng cách và nơi chốn. Bạn chú tâm vào cái 
gì và chú tâm vào chỗ nào để thấy đuợc tâm? Khi tập 
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trung chú tâm, bạn chỉ còn thấy được mỗi phía đề 
mục. Bạn chỉ có thế quan sát được sự hoạt động của 
tâm nếu như bạn biết chờ đợi và quan sát. 


* ❖ * 


Khi mở măt, bạn có nhận ra được là có cái nhìn đang 
diễn ra hay không? cố ý nhìn và thấy (một cách tự 
nhiên) khác nhau như thế nào? cố ý nhìn đòi hỏi phải 
hướng sự chú ý vào đề mục bên ngoài, nhưng chỉ 
thấy thì không cần phải cố gắng như thế. 


Nhìn chỉ là nhìn. Nhìn có là thiện hay bât thiện hay 
, không? Chẳng là gì cả! Tuy nhiên, các trạng thái tâm 
bất thiện có rất nhiều cơ hội để sanh khởi khi trong 
^ cái nhìn đó không có chánh niệm + trí tuệ. Thiền là 
đế phát ưiến thái độ đúng và sự chú ý đúng đắn, phát 
triển niệm, định và ữí tuệ về những gì đang diễn ra. 

Bạn cần thành thục việc hành thiền mở mắt nếu muốn 

• • • 

mang sự thực hành này ra ngoài cuộc sống. Nghĩa là 
thành thục kỹ năng thực hà nh với bất cứ đề mục nào 
và học hỏi về bất cứ đề mục nào bạn gặp. 

Tâm hoạt động tương tự như nhau ữong khi nhìn và 
khi nghe. Nó chỉ làm việc qua hai cửa giác quan khác 
nhau mà thôi. Bạn có hay biết là mình đang nhìn 
không? Tâm nhìn đó đang nhìn. Tâm nghe đó đang 
nghe. Khi nhìn hoặc nghe, tâm phải chú ý tới một đề 
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mục. Nếu bạn biết mình đang nhìn, thì ở đó đã có sẵn 
chánh niệm rồi và bạn có thế nhân ra được tâm. 


Có vô số trường hợp bạn phải nhìn mỗi ngày. Bạn 
nhận biết ra mình nhìn bao nhiêu lần trong ngày? Rất 
nhiều phiền não sanh khởi có liên quan đến các đề 
mục của con mắt mỗi khi bạn nhìn không có chánh 
niệm + trí tuệ. Ngọn lửa phiền não đang thiêu đốt. 
Bạn cần học cách thực hành trong khi nhìn. Bạn cần 
học cách nhìn với chánh niệm. 


❖ * * 


Trong kinh Tứ Niệm Xứ (satỉpatthãna sutta), Đức 
Phật dạy cách nói năng với chánh niệm. Hãy nghĩ 
đến bao nhiêu rắc rối xảy ra mỗi khi chủng ta hiểu 
nhầm lẫn nhau trong khi giao tiếp, bạn sẽ thấy sự 
quan trọng của việc nói năng một cách khéo léo và 
tốt đẹp. Đối với những thiền sinh mới thì cần phải 
hạn chế nói, những thiền sinh đã hành thiền lâu cần 
phải học cách nói với chánh niệm + trí tuệ. Chúng ta 
phát triến kỹ năng này cho những nơi chính đế thực 
hành: trong gia đình, nơi làm việc, văn phòng, nơi 
kinh doanh buôn bán...Không ai có thể hành thiền 
ở trường thiền suốt cả cuộc đời được, mà bằng cách 
học cách thực hành ở ngoài đời, đế công việc hành 
thiền xuất thế gian có thế đi cùng với những công 
việc của thế gian. 


Khi nói chuyện, băt đâu chánh niệm với bât cứ đê 
mục nào cũng được. Khi thực hành đã lâu, bạn sẽ 
chánh niệm được về những gì đang diễn ra trong tâm 
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cũng như trong thân của mình. Tâm chỉ đang làm 
công việc của nó là nói chuyện và bạn chỉ đơn giản 
đế điều đó diễn ra một cách tự nhiên. Chánh niệm 
có thể thấy được tâm đang làm việc như thế nào. Nó 
đang suy nghĩ gì? Tâm đang cảm nhận cái gì? Tâm 
đang chú ý tới cái gì? Điều cốt yếu là bạn phải hay 
biết được mình đang nói với cái tâm như thế nào. 
Những lời nói thúc đẩy bởi phiền não chắc chắn sẽ 
mang lại những khó khăn và đau khố, còn khi có trí 
tuệ hiện diện, mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp. 


Vậy bạn có nên thực hành chánh niêm + trí tuệ trong 
khi nói chuyện hay không? Ai đang nói đấy? Có 
người nào đang nói đó không? Bạn có thế nhận ra 
tiến trình nói cũng chỉ là một tiến trình thân tâm khác 
mà thôi. 
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Bạn đi trở về phòng mình từ thiền đường. Bạn có ý 
định mở cửa khi nào? Một số người đã chuẩn bị sẵn 
chìa khóa phòng từ khi còn đang đi trên đường về, có 
người thì khi bước lên cầu thang đã cầm chìa khóa. 
Bạn có biết là mình đang đi lên cầu thang hay không? 
Khi mở cửa, bạn biết được bao nhiêu về tiến trình mở 
cửa ấy? Bạn đang nghe cái gì? Bạn có thể biết được 
mình đang nghe gì khi sự chú ý chỉ đặt ở việc mở 
cửa thôi không? Chính vì vậy tôi nói bạn cần phải có 
chánh niệm rộng mở. 


14Ó 


Pháp ở Mọi Nơi 


Một số người dùng rất nhiều sức lực để ngồi thiền, để 
khi đứng dậy thì bỏ hết (kê cả chảnh niệm). Đà chánh 
niệm chết ngay tại đó, ngay lúc đó. 


❖ * ❖ 


Chánh niệm không ngừng nghỉ nghĩa là gì? Đó là 
phần quan trọng nhất của pháp hành. Bạn còn chánh 
niệm được bao nhiêu khi đứng dậy khỏi thời thiền 
ngồi? Ý định đứng dậy sanh khởi lúc nào? Bạn còn 
biết thêm được gì nữa? Bạn có hay biết được thân 
mình đang quay không? Bạn cử động, duỗi chân, 
đứng dậy, rồi gì nữa? Bạn có nhìn những người xung 
quanh trong thiền đường không? 


Hãy thực hành để hiểu được giá trị của cái tâm có 
chánh niệm và trí tuệ. Trạng thái tâm có chánh niệm 
và trí tuệ ấy như thế nào? Trạng thái tâm tỉnh giác 
như thế nào? Bạn có phân biệt được giữa các trạng 
thái tâm hay không? 


* * 


Một thiên sinh trình pháp: “Tôi đã quan sát cảm 
giác đau này cả giờ đồng hồ rồi, cái đau cứ tăng lên 
nhưng thiền của tôi chang tiến bộ thêm tỷ nào. Tôi cứ 
đi theo một cái vòng luân quân 


Thiền sinh đó chú tâm trong cả một tiếng đồng hồ. 
Neu cô ta chánh niệm được là mình có sự chú ý trong 
vòng một tiếng đó, chắc chắn cô ta phải xây dựng 
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được niệm và định trong khoảng thòi gian ây chứ? 
Trong trường hợp này, tâm tham đang tìm kiếm một 
kết quả nào đó, như để cho cảm giác đau biến mất 
chang hạn. Khi mọi thứ không như cô ta nghĩ hoặc 
mong muốn, cô ta sẽ nghĩ rằng thiền của mình không 
tiến bộ được chút nào. Với cách suy nghĩ như vậy liệu 
đức tin có thể tăng trưởng được không? Hay là chỉ có 
sự thất vọng? Cách suy nghĩ sai lầm, thái độ sai lầm, 
định hướng tâm sai lầm (ayoniso manasikãra - phỉ 
như lý tác ỷ) này bị thúc đẩy bởi phiền não nằm trong 
những quan kiến đằng sau. 


Còn nêu thiên sinh này coi một tiêng đông hô đó như 
là thời gian niệm, định và tuệ đang phát triến, thì đó 
là thái độ đúng, cách nhìn đúng và định hướng tâm 
đúng (như lỷ tác ỷ). Đó là cách đế đức tin vào pháp 
^ hành và sự tự tin được tăng trưởng. 

Hãy suy nghĩ đến câu nói của thiền sinh đó. Làm sao 
chúng ta đo lường được sự tiến bộ trong thiền? Sự 
phát triển của niệm, định, trí tuệ, sự tăng trưởng của 
các trạng thái tâm thiện và giảm thiểu các trạng thái 
tâm bất thiện là sự tiến bộ trong Pháp. 




Một thiên sinh nói những thời ngôi thiên của anh 
ta đang tiến bộ từng ngày, vì vậy anh ta muốn ngồi 
nhiều hon và lâu hơn. 


Tại sao thiên sinh này nghĩ như vậy? Thực ra, thay 
vì muốn ngồi nhiều hơn, anh ta phải nên muốn thực 
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hành liên tục hơn và kiên trì hơn trong bât cứ tư thê 
nào. Nhưng thiền sinh này lại gắn cái thiền "tổt” 
ấy cho tư thế ngồi, và vì vậy quan tâm nhiều hơn 
đến việc ngồi thiền. Khi chú ý nhiều đến đề mục và 
những gì diễn ra thì sẽ khó nhận ra được tâm đang 
làm việc như thế nào. 


Những suy nghĩ và cách hiểu sai lầm về thiền là 
do không thấy được sự làm việc của tâm quan sát. 
Chúng ta không nhận ra được rằng những cảm giác 
thích thú, hoan hỷ hay cái chúng ta gọi là "thời thiền 
tổt ” chỉ là những hiệu ứng, kết quả của những nhân 
duyên và điều kiện của nó (điều mà chúng ta không 
nhận ra). Chỉ có loại trí tuệ có tầm nhìn rộng mở, 
như cái nhìn của con chim từ trên nhìn xuống, nhìn 
thấy cả tâm và đề mục đang diễn ra cùng với nhau 
và những tiến trình của nó thì mới có khả năng hiểu 
được các mối quan hệ nhân quả. Trí tuệ sẽ càng được 
xây dựng và tăng cường với mỗi hiểu biết mới, và 
làm hoàn chỉnh toàn bộ bức tranh. 




Chỗ nào có nhân, chỗ đó sẽ có quả. Thầy tôi luôn 
luôn hỏi về cái nhân ấy. Ngài luôn luôn muốn biết 
nguyên nhân. Tôi thường đến trình pháp với ngài 
rằng tôi đã thấy thấy giai đoạn đầu, giữa và cuối (của 
tiến trình)-, thấy sanh và diệt. Ngài thường hỏi: “Thế 
tại sao nó sanh khởi”, “Tại sao nó diệt? ”, tôi không 
biết (cười). Tôi biết có sanh và diệt, nhưng không 
biết tại sao. Cái gì sanh lên? Làm sao tôi tin nó được? 
Ngài chỉ hỏi rất đơn giản: “Tại sao nỏ diễn ra?”. 
BChông ai trả lời được. Tất cả mọi người chỉ đi tìm 
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kiếm sanh diệt và thế là chúng ta thỏa mãn với việc 
nhìn thấy sanh diệt. 


Phật Pháp nói ngăn gọn là nhăm hiên biêt vê nhân 
quả. Chúng ta phải biết khi nào chánh niệm có mặt và 
biết khi nào chánh niệm vắng mặt. Chúng ta cần biết 
nguyên nhân để chánh niệm có mặt và làm thế nào để 
chánh niệm tăng trưởng. Tưong tự như vậy, chúng ta 
cần biết khi nào định có mặt và biết khi nào định vắng 
mặt. Chúng ta cũng cần biết những nguyên nhân dẫn 
đến định tăng trưởng. Tôi cũng thêm một điều nữa: 
chúng ta cần biết tại sao mình mất định tâm. 


Cũng y hệt như vậy đối với phiền não. Chúng ta phải 
' biết khi nào phiền não có mặt, khi nào vắng mặt, khi 
nào nó xâm nhập hay tăng cường độ và khi nào nó 
giảm bớt. Tại sao nó giảm bớt? 

Bạn đã quan sát thân và tâm này được một thời gian 
tương đối lâu rồi. Bây giờ bạn hiếu nhiều hon đến 
đâu rồi? Hiểu biết đó sâu sắc đến đâu? 

Một thiền sinh bạn cũng quan sát đề mục. Tôi cũng 
quan sát đề mục. Chúng tôi có cùng trình độ hiểu biết 
về các kinh nghiệm đó không? Một người mới hành 
thiền liệu có cùng trình độ hiểu biết bằng một người 
đã hà nh thiền lâu rồi (theo đủng cách) không? 


150 


Pháp ớ Mọi Nơi 


Pháp hành bế tắc nếu mức hiểu biết hiện tại vẫn chỉ 
ngang bằng với mức hiểu truớc kia. Hiếu biết và trí 
tuệ không nên đứng tại một chỗ và phải luôn luôn 
tiến lên. Hiểu biết tăng lên bao nhiêu, kỹ năng thực 
hành cũng tăng lên bấy nhiêu. Điều đó nghĩa là thiền 
tập của bạn đang tiến triển. 




Khi bạn nhìn thấy suy nghĩ của mình nhu: “ôi, thiền 
của tôi chang tiến lên được tỷ nào”, thì hãy kiếm 
tra lại thái độ trong tâm mình ngay. Những suy nghĩ 
này không thế nối lên nếu bạn chú ý nhiều hon đến 
những gì đang diễn ra (đề mục) mà lại không nhận 
diện đuợc những tham muốn và mong đợi đang làm 
việc ở đằng sau. Hãy xem: 

• Có phải vì bạn chưa đạt được những gì mình 
mong đợi sẽ đạt được? 

• Có phải vì bạn không có được cái mình muốn? 

• Bạn có thấy rằng mình chỉ thu được nhiều 
bằng mức mình đang thực hành thôi không? 




Rất ít người nhận ra được rằng việc thư giãn thoải 
mái cái tâm căng cứng và bó hẹp ra cũng là một phần 
của thiền. 


❖ * * 
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Có phải bạn chỉ muốn hành thiền ở một chỗ nhất 
định nào đó vì nghĩ là nó tốt cho thiền? Hay bạn hành 
thiền vì nghĩ rằng nó là thiện, bởi vì bạn hiếu được 
giá trị của việc thực hành? Trước hết, xin bạn hãy 
làm việc đế biết trân trọng những điều tốt đẹp và giá 
trị của pháp hành này. 




Bạn đã biêt được nhiêu thê nào vê những tiên trình 
(thân tâm) và những đề mục mà mình đã quan sát 
bao nhiêu năm nay? Bạn biết đề mục nhiều đến đâu? 
Sự hiếu biết này là rất quan trọng và cần phải có sự 
tò mò, sự sẵn lòng tìm hiếu, khám phá, học và hiếu. 

' Ngày nào bạn cũng nếm món ăn. Vậy bạn đã hiểu 
được về việc nếm đó đến đâu rồi? 

Hãy suy nghĩ đến những điều đó khi bạn thực hành 
/ mỗi ngày. Nhìn, nghe, nếm, ngửi, xúc chạm và suy 
nghĩ tất cả đều là các kinh nghiệm và tâm. Bạn biết 
khi có buồn và khi vui. Bạn đã hiếu về các trạng thái 
tâm này nhiều hơn trước kia như thế nào? So sánh, 
mức độ phiền não khi tâm tiếp xúc với đề mục bây 
giờ đã khác xưa như thế nào? 

Khi bạn tư duy về Pháp, hãy tư duy về những thứ 
có liên quan đến kinh nghiệm của bạn. Bạn cần có 
chánh niệm đế biết được những gì đang diễn ra và 
bạn cũng cần phải ở trong hiện tại nhiều hon nữa 
thay vì cứ đế suy nghĩ cuốn mình đi. 
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Bạn không thể bắt Pháp phải đến với mình. Bạn cần 
phải kiên nhẫn, nhưng không bao giờ quên thực hà nh 
- đó chính là hộ độ cho Phật Pháp. 
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Thuyết Pháp Buỏi 

Sáng I 


Sau đây là đoạn dịch của hai thời pháp buối sáng của 
^ ^ _ 

thiên sư Sayadaw u Tejaniya ở thiên viện Shwe Oo 

_ r r 

Min. Thời pháp này đã được biên tập và săp xêp lại 
theo từng chủ đê. 




NGÀY THỨ NHẤT 

✓ 

.ì 

/ Tâm thiên 

Hãy đế tâm mình càng thư giãn càng tốt, đừng quá 
căng thắng cũng đừng quá dễ duôi, buông thả. Đừng 
quá lo lắng về việc hành thiền của bạn. Tâm cần có 
khả năng điều chỉnh một cách phù họp, đi theo trung 
đạo, gắng sức không quá nhiều cũng không quá ít, 
không nhiệt tình thái quá, cũng không chán nản, ít 
hứng thú. Một cái tâm có trí tuệ sẽ tự điều chỉnh khi 
cần thiết trong quá trình hành thiền. 

Đôi khi, bất chấp tất cả những sự điều chỉnh này, vẫn 
có tâm tham (lobha) xen vào. Bạn có thế sẽ phát hiện 
ra mình bị hôn trầm, mặc dù trong tâm vẫn có đức tin 
(saddhã). Tâm vẫn có thể còn yếu do phiền não hoặc 
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do rất nhiều tham muốn và mong đợi trong tâm. Vì 
vậy hãy bình tĩnh và thu giãn. 


Thay vì nghĩ rằng: “Tôi đang hành 
thiền, tôi đang nỗ lực cố gắng”, bạn 
hãy biết bằng lòng vói việc hay biết 
đang diễn ra, “Tôi thực hành chỉ để 

hay biết”. 


Bạn có thể hay biết đuợc cái gì? Nó rất đon giản. 
Bạn chỉ có thế biết nhiều đến mức đà chánh niệm của 
bạn cho phép. Tâm thiền cần phải thư giãn, tĩnh lặng 
và tự nhiên. Không cần phải tiêu tốn quá nhiều năng 
lượng hay tập trung vào một cái gì. Hãy có suy nghĩ 
rằng tất cả mọi thứ đang diễn ra trong thân và tâm chỉ 
đang diễn ra đúng với tự nhiên. Đó chỉ là bản chất tự 
nhiên của pháp đang vận hành. 


Trí tò mò và hứng thú 

Hãy định sẵn trong tâm rằng bạn không khao kh át 
kinh nghiệm, không mong muốn một điều gì đó phải 
xảy ra. Hãy chỉ làm những gì cần làm và đế những gì 
diễn ra được diễn ra tự nhiên. Tuy nhiên, nếu không 
có ước muốn thiện được thực hành, thì chẳng có gì 
xảy ra, và nếu mong muốn quá nhiều một điều gì đó, 
thì cũng chắng có tác dụng gì. Vậy bạn phải làm gì? 
Cái gì là quá nhiều và cái gì là quá ít? 
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Tâm cần phải có hứng thú. Sự chú ý tò mò và hứng 
thú là rất quan trọng. Bạn không thế khiến cho cái 
gì đó sanh khởi hay biến mất nhờ tham hoặc sân, vì 
vậy hãy chánh niệm về bất cứ cái gì đang diễn ra. cố 
gắng không quên những gì đang diễn ra. Nên nhớ 
rằng có mong đợi tức là có tham muốn ở trong tâm. 
Hãy nhận biết tất cả những gì khởi sanh và những 
gì biến mất. Hãy thực hành một cách thật đon giản 
và tự nhắc nhở chính mình ghi nhận, hay biết. Neu 
bạn nhìn, chỉ cần hay biết rằng mình đang nhìn. Thế 
là đủ. 


Hãy đê bât cứ cái gì diên ra, diên ra, 
Những thứ đang diễn ra chỉ là tự nhiên. 


Hãy tự nhắc nhở mình rằng chúng chẳng có cái gì 
/ để làm với bạn cả. Những nguời hiểu đuợc quy luật 
tự nhiên có thể hiểu được những nguyên tắc của nó. 
Hiểu biết các quy luật tự nhiên một cách rất rõ ràng 
chính là trí tuệ; người hiểu biết được những quy luật 
này là hiếu biết được tự nhiên. 


Bạn có muôn biêt không? Hãy kiêm tra lại chính 
mình. Việc bạn đến đây đế thực hành nghĩa là bạn 
muốn biết. Bạn hành thiền ở đây bởi vì bạn muốn 
biết sự thật, khám phá thực tại. Lý do chính của việc 
hành thiền tại trường thiền là cho chính mình thời 
gian đế chánh niệm về thân tâm. Thấy được sự liên 
hệ, mối quan hệ giữa thân và tâm và tạo thói quen 
thấy được những mối quan hệ này là mục đích của 


15Ó 


Pháp ớ Mọi Nơi 




bạn khi đến đây. Tâm bạn được tiếp thêm năng lượng 
nhờ mong muốn thiện học hỏi và hiếu biết này. 


Hãy thật đơn giản! Nếu có sự hay biết, đó là điều tốt. 
Nếu không hay biết, đó là không tốt. Người Miến có 
câu ngạn ngữ rằng: “Ngu dốt thì còn tệ hom là bị ãn 
cướp Nhưng còn tệ hơn cả sự ngu dốt đó là không 
muốn biết! 


Chờ đợi và quan sát Cái gì đang diễn ra trong thân? 
Có 6 cửa giác quan. Năm cửa giác quan đầu tiên là 
mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Cửa thứ 6 là tâm. Do vậy, 
có 6 loại đề mục sanh khởi qua 6 cửa giác quan. Cảnh 
vật là đề mục của sự hay biết, tiếng động cũng là đề 
mục của hay biết. 


Nghe và thấy không diễn ra ở bên 
ngoài, Chúng diễn ra ở bên trong. 


Đề mục chỉ là đề mục, nó không tốt cũng chẳng xấu. 
Tự nhiên chỉ là tự nhiên. Đe mục là một cái gì đó 
được tâm nhận biết. Tiếng động cũng là một đề mục. 
Sự yên lặng cũng là một đề mục". Bạn hay biết được 
nó bởi vì bản chất của nó là được nhận biết bởi tâm. 


77 . Bởi V/ tất cả tiếng động hay sự yên lặng đều được tâm nhận 
biết. 
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Suy nghĩ là đề mục để haỵ biết, không 
có suy nghĩ cũng là một đề mục để hay 
biết, Có cái gì khác nhau đâu? 


Có nhiêu suỵ nghĩ thì tôt hay xâu? Không có suy 
nghĩ thì có tốt không? Có xấu không? Có nhiều hay 
ít suy nghĩ thì không tốt mà cũng chẳng xấu. Đe mục 
chỉ là đề mục. Neu bạn cho nó là tiêu cực hay tích 
cực, theo sau đó sẽ là thích hoặc không thích. Khi đó 
bạn sẽ bị nhầm lẫn lung tung trong pháp hành. 


Bạn không cần phải tìm kiếm hoặc theo đuổi một đề 
mục nào cả. Tốt hơn là chỉ chờ đợi và quan sát. Tâm 
, thấy đuợc bất cứ cái gì sanh khởi. Khi bạn thấy, thì 
bạn thấy; khi bạn biết, thì bạn biết. Thiền sinh nào 
^ hay chạy theo đề mục thuờng tự hỏi mình cần phải 
ghi nhận đề mục nào tiếp theo đây. Họ thuờng hỏi: 
“Tôi cần tìm cải gì nữa?”. Còn thiền sinh nào chỉ 
/ thực hành bằng cách chờ đợi và quan sát sẽ không 
chạy theo đề mục. Thiền sinh ấy đang sử dụng trí 
thông minh. 

Pháp hành của bạn cần có thái độ đúng, với sự tinh 
tấn cân bằng, mỗi khi tâm tiếp xúc với đề mục. Neu 
thái độ chua đúng, thì cần phải làm việc với nó. Bạn 
nhìn đề mục nhu thế nào? Hãy xem tất cả những gì 
đang diễn ra chỉ là bản chất của pháp và tất cả mọi đề 
mục đều thuận theo những quy luật tự nhiên. 

Cảnh vật và tiếng động luôn luôn diễn ra. Bởi vì tâm 

và đề mục sanh khởi thuận theo bản chất tự nhiên 

• • • 

của nó, nên cảnh vật và tiếng động mới diễn ra. Bạn 
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không thể nghe được điều gì đó chỉ vì bạn muốn nghe. 
Bạn không thế thấy được cái gì chỉ vì bạn muốn thấy. 


Bạn có nghĩ răng những kinh nghiệm 
giác quan này diễn ra hỏi vì bạn muốn 
chúng? Chẳng có gì diễn ra hỏi vì bạn 
mong muốn cả; tất cả mọi thứ đều diễn 
ra theo nhân quả. 


Hãy quan sát xem tâm và đề mục ảnh hưởng, tác động 
qua lại lẫn nhau như thế nào. Bạn chỉ hay biết được 
những gì mình muốn biết hay là biết được những gì 
đang diễn ra trong hiện tại? Bạn chỉ quan sát những 
gì mà tâm mình bị thu hút tới thôi sao? Mọi thứ diễn 
ra thuận theo bản chất của nó, và chánh niệm chỉ chờ 
đợi và quan sát. 


Chúng ta chỉ có thế nhìn mọi thứ như chúng đang là 
khi tâm không có tham, sân và si. Tham luôn luôn 
đi tìm kiếm một cái gì đó để thích. Có cái gì thực 
sự đáng đế mong cầu trong tự thân đề mục co chứ? 
Hay là bản chất ham thích ham muốn đề mục ấy? 
Bản chất của tham là thích thú, nắm giữ và chấp thủ. 
Bạn chỉ nghĩ mình thích đề mục này, bởi vì bản chất 

của tham là thích và bản chất của si là che án các đặc 

• 

tuớng thực của đề mục. Tâm si cũng làm tâm rối mù 
và làm ham muốn thêm nhiều nữa. Không có điểm 
dừng cho cái vòng đau khố ấy (samsãra-luân hồi). 
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Chẳng có gì đáng ham thích ở đề mục cả. Và cũng 
chẳng có gì đế bạn có, chỉ vì mình muốn cả. Bạn chỉ 
có thế có được khi các nhân duyên đã chín muồi đế 
cho bạn có được nó. Bất cứ cái gì đang diễn ra là bởi 
tự nhiên; bạn chỉ chờ đợi và quan sát tiến trình ấy 
một cách khách quan. Neu tham vắng bóng, bạn sẽ 
thấy được những gì cần thấy. Chẳng có gì hay ho ở 
trong những gì đang diễn ra cả. Đó chỉ là những cái 
cần phải hay biết mà thôi. 


Tâm tham dính chặt như keo 



Tâm tham luôn luôn có mặt. Bản chât 
của tham là ham muốn, khao khát và 
phóng đại mọi thứ. Nó dính như keo; 
không thể buông bỏ hay thả ra, Nó 
chẳng bao giờ thấy hài lòng haybiết đủ 
hỏi vì nó nghĩ thế vẫn là quá ít, không 

bao giờ đủ. 


Là một thiên sinh, bạn có thê thây cách tham lẻn 
vào và tạo rắc rối trong pháp hành của bạn như thế 
nào. Hãy cố gắng chú ý đến điều đó. Khi bạn còn 
chưa hiểu được cách thức hoạt động của tham và 
những mánh khóe khác nhau của nó, thì bạn vẫn là 
con mồi cho nó. Tham là khao khát, nó luôn luôn 
muốn nhiều hon nữa. Khi bạn phát hiện ra tham, hãy 
đế tâm nghiên cứu nó cho kỹ. Bạn hành thiền như 
thế nào dưới ảnh hưởng của tâm tham? Tham nghĩ 
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như thế nào? Bạn không thể hiểu hoàn toàn về tham 
nhờ những kiến thức vay mượn. Chỉ thông qua kinh 
nghiệm của chính bạn về tham và những hoạt động 
của nó, mọi khía cạnh của nó thì bạn mới thực sự 
hiểu được tham. 


Biết đủ là thiện pháp; không biết đủ là tham. Nếu bạn 
biết đủ với kết quả thực hành của mình, hiểu rằng 
mình gặt hái được tưong xứng với những gì đã đầu 
tư vào thực hành, thì bạn sẽ có định tâm. Chính là 
tâm tham không bao giờ bằng lòng với kết quả thực 
hành. Bạn thực hành hết mức mình có thế và nhận lại 
được tưong ứng chừng ấy. Hãy biết đủ với điều đó. 
Bạn sẽ làm hết khả năng có thể và biết đủ với những 
gì mình gặt hái được. 


Hiểu biết chân lý về khổ 

Định của thiền Vipassanã được phát triển từ chánh 
niệm liên tục, cùng với chánh kiến và thái độ đúng. 
Định sanh khởi cùng với sự bình an khi có chánh 
niệm liên tục, với chánh kiến và thái độ đúng. Điều 
này đặc biệt ở chỗ nào? Có cần phải mong cầu một 
trạng thái tâm bình an không? Có cần phải chống đối 
lại sự bất an không? Khi có nguyên nhân thì sẽ có kết 
quả. Bởi vì có đủ nhân duyên cho sự tiếp xúc (giữa 
tâm và đề mục), nên có sự tiếp xúc xảy ra. 


Luôn luôn có sự khao khát thoải mái và hạnh phúc. 
Và cũng có cả sự chống đối lại bất an và đau khổ. 
Hạnh phúc và sự khó chịu cũng chỉ là các cảm giác. 
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Kinh nghiệm chỉ là để kinh nghiệm; đề mục chỉ là đề 
mục. Dù nó tốt hay xấu, cảm giác cũng chỉ là cảm 
giác. Trí tuệ nhận ra đuợc điều này và buông bỏ sự 
chấp thủ của tham vốn luôn luôn khao khát các kinh 
nghiệm tốt. 


Chỉ khi tâm không còn cho các kinh nghiệm là đáng 
ua thích nữa thì nó mới hiểu đuợc Khổ đế (sự thật cao 
thượng về kho). Khi tâm còn cho các kinh nghiệm là 
đáng ua thích, thì con xa lắm mới hiếu đuợc khố đế. 


Mọi nguời cứ nghĩ răng họ thây đuợc bản chât của 
khố chỉ khi họ kinh nghiệm đau khố. Neu là nhu vậy, 
làm sao họ có thể hiểu đuợc rằng kinh nghiệm sự 
' vắng lặng (samãdhi), khoảnh khắc của tâm hỷ (pĩtỉ) 
hay an tịnh (passaddhỉ) cũng là khổ? Còn tâm si hiện 
diện và cho rằng bất cứ kinh nghiệm nào trong đó là 
đáng ua thích thì vẫn chua thế hiểu đuợc khổ đế. Bởi 
vì khi nghe về khổ đế, họ nghe với phiền não nên họ 
nghĩ khổ đế là cái khổ của thân và tâm mà họ kinh 
nghiệm. Thực ra, lúc đó là tâm sân đang làm việc. 

Bất cứ cái gì đang diễn ra, cái đó là khổ. Đừng nhìn 
những gì đang diễn ra với tâm chống đối, nếu không 
bạn sẽ rơi vào trầm cảm. Khổ đế chỉ đuợc hiểu bởi 
một cái tâm trí tuệ và hoàn toàn nguợc với loại khổ 
mà mọi nguời cảm nhận. Cái hiếu khố đế là trí tuệ. 
Tâm cảm nhận đuợc sức mạnh, đầy năng luợng, giải 
thoát và tách biệt khi có cái hiểu này. Tâm hoàn toàn 
vắng bóng dục tham và phiền não. Trong khi kinh 
nghiệm sự khổ thì thật mệt mỏi và kiệt sức, sự chứng 
nghiệm khố đế hoàn toàn không có sự dính mắc và 
phiền não ữong đó. 
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Trí tuệ không có sự chọn lựa 
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yêu - ghét 

Khi bạn thực hành, hãy quan sát xem khi nào chánh 
niệm có mặt, khi nào vắng mặt; khi nào trí tuệ có 
mặt và khi nào vắng mặt. Một cách tự nhiên trí tuệ 
sẽ hiểu cái gì là lợi ích và cái gì là vô ích. Bạn thực 
hành để học cách quan sát thân tâm mình. Tuệ giác 
sẽ tãng trýởng tùy thuộc vào sự hiếu biết của bạn và 
vào những gì bạn có thế biết. Cái gì lợi ích hơn: có 
chánh niệm hay không có chánh niệm, phát triển trí 
tuệ hay không phát triển trí tuệ? Bạn có thể tự phân 
tích và tìm hiểu điều đó. 


Dù chúng ta nài nỉ một nguời mù cố nhìn đến đâu 
thì anh ta cũng không thế nhìn thấy được. Cũng 
vậy, dù chúng ta bảo một người hãy nhìn chân đế 
(paramatha - thực tại cùng tột), anh ta cũng không 
thể nào hiếu được nguyên lý của nó khi không có trí 
tuệ. Chỉ người có cái tâm phân biện, trí tuệ mới có 
thể hiểu được bản chất của chân đế. 


Trí tuệ không có chọn lựa thích nhìn 
cái này và không nhìn cái kia. 


BChông có mong muốn nhìn thấy một cái gì nhất định, 
tất cả những điều bạn cần phải làm là giữ cho mắt 
mình mở rộng và hay biết. Nó rất rõ ràng; bạn biết 
rằng mình đang nhìn. Cái mong muốn nhìn thấy một 
cái gì đó hay một kinh nghiệm nào đó bắt nguồn từ 
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tâm tham. Trí tuệ không thể sanh khởi khi tâm ữàn 
đầy tham. Khi bạn quan sát với tâm tham, chỉ có 
thêm tâm tham sanh lên nữa. Tuy nhiên, chỉ có trí tuệ 
mới nhận ra đuợc khi nào tham sanh khởi trong tâm. 


Trí tuệ của thiền vipassanã không thể có đuợc đon 
giản từ việc tu duy và tri thức. Một cái tâm hình 
thường không thế mang lại tuệ giác thông qua việc 
suy nghĩ và tư duy. Tuệ giác vipassanã không phải là 
cái có thế khái niệm hóa thông qua các hình tượng; 
nó là một sự hiếu biết hoàn toàn mới mẻ, là tuệ giác 
xuyên thấu vào những nguyên lý của tự nhiên. 


Các trạng thái tâm thiện được nối tiếp liên tục bởi các 
' trạng thái tâm thiện khác, đó là thiện pháp (kusala). 
Định tâm không thế nào được phát triển nếu trong 
tâm chỉ có các trạng thái tâm bất thiện nối tiếp trạng 
thái tâm bất thiện. Tâm có định khi tâm trước là 
thiện, tâm hiện tại là thiện và các tâm tiếp theo là 
thiện, và có sự chánh niệm liên tục. Sự vắng mặt của 
niệm, định và tuệ là cái đem lại co hội cho phiền não 
sanh khởi. 


Bất cứ công việc nào có dính líu đến 
phiền não nhất định một ngày nào 
đó sẽ trở thành cũ kỹ và trì trệ, u tối, 
Ngược lại, công việc hay biết không 

bao giờ u tối. 
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Hay biết với trí tuệ, hay biết thực tại không bao giờ 
là buồn chán hay đơn điệu. Nó luôn luôn mới mẻ. 
Bạn không bao giờ mệt vì hay biết cả, bởi vì hay biết 
không bao giờ chấm dứt. Bạn không bao giờ chán. 
Bạn cần phải hạnh phúc với công việc mình làm, 
có hứng thú với nó. Đây là công việc của cả một 
đời người. 


Khi tâm thây lại những gì đã quen thuộc, hiêu biêt 
sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn. Trí tuệ sẽ sâu sắc hơn và 
bạn trở nên chú ý hơn, nhiều năng lượng hơn. Phạm 
vi hiếu biết của bạn sẽ mở rộng. Hay biết không bao 
giờ có điếm cuối, bởi vì nó không bao giờ dừng lại. 
Không nên nói ‘‘tôi biết’’, bởi vì nó Ịdiông bao giờ 
là đủ. Bạn bắt đầu nhìn sự việc từ nhiều góc độ khác 
nhau: bạn thấy cả hai mặt, mặt đời thường thế gian 
và mặt thực tại chân đế, tâm và đề mục, nhân và quả. 


Pháp hành này thực hành 
trong mọi lúc 

Nên nhớ rằng việc thực hành không chỉ diễn ra trong 
lúc ngồi thiền. Không phải chỉ mỗi lúc ngồi thiền bạn 
mới có chánh niệm. Chánh niệm phải có mặt trong 
mọi lúc, trong mọi hoạt động. Một khi bạn đã có 
được thái độ đúng và sự cố gắng cân bằng mà không 
mong đợi đièu gì, hãy cố gắng chánh niệm liên tục. 
Chỉ khi đó đà chánh niệm mới phát triển. Điều quan 
trọng là học cách chánh niệm với thời gian ngày càng 
kéo dài hơn đế bạn có thể sử dụng đà chánh niệm này 
bên ngoài cuộc sống. 
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Bạn không nên ra sức tiêu tốn quá 
nhiều năng lượng hay khao khát đạt 
tói một điều gì, Không được để thân 
và tâm mệt mỏi. Không cần thiết phải 
tập trung, Hãy thực hành một cách cân 
bằng, bình tĩnh và liên tục. 


Khía cạnh quan trọng nhât trong thiên là tâm thiên; 
chánh niệm phải luôn luôn có mặt. Quan sát xem tâm 
có đang làm việc (việc hay biết) hay không. Luôn 
luôn kiểm tra lại tâm mình có chánh niệm hay không. 
Tâm đang hay biết cái gì? 


, Điêu quan trọng là bạn phải thực hành với sự cân 
thận, trân trọng và hứng thú; thực hành nhiều đến 
^ mức có thế. Bạn đã đến được chỗ này, và bạn sẽ gặt 
hái được nhiều tương ứng với mức mình đã đầu tư. 
Hãy biết bằng lòng mới mức định, niệm mình đã phát 
/ tri en được. Cuối cùng, nhớ chánh niệm kiên trì suốt 

cả ngày, trong mọi lúc, với tâm cân bằng và chánh 
tinh tấn. 


NGÀY THỨ HAI 

Tâm thiền phải là một tâm thuận Pháp. Bình tĩnh, thư 
giãn, thoải mái, cùng với sự bình an, đức tin và trí 
thông minh. Đó là cách bạn phải thực hành. 

Trí tuệ có mặt khi có chánh niệm. Tuy nhiên, khi 
chánh niệm mà quá tập trung thì lại không có cơ hội 
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cho trí tuệ sanh khởi. Chính vì vậy chúng ta không 
nên cưỡng ép, tập trung, kiếm soát hay giới hạn. 
Chúng ta không cố làm cho cái gì đó phải biến mất. 
Chúng ta chỉ hay biết về tất cả những gì đang diễn ra 
và những gì đang diệt đi. Không mong đợi hay bất 
mãn điều gì. 


Đừng quên lãng. Hãy chánh niệm. Giữ điều ấy trong 
tâm, bạn phải luôn kiểm tra lại tâm mình. Tâm đang 
làm gì? Nó có chánh niệm không? Nó có biết không? 
Nó đang biết cái gì? Nó có thể biết nhiều đến đâu? 
Cần có sự tỉnh giác để hay biết các đề mục. Điều này 
có nghĩa là hay biết khi cái nghe diễn ra, khi sự xúc 
chạm diễn ra. Tâm tỉnh giác khi nó biết đề mục mỗi 
khi có sự xúc chạm diễn ra. 


Có những pháp chúng ta cân phải có, và có những 
pháp chúng ta cần phải biết. Những pháp cần phải có 
là ngũ căn tín, tấn, niệm, định, tuệ. Những pháp cần 
phải biết là những gì đang diễn ra trong thân và tâm. 
Thiền là việc nuôi dưỡng và phát triển những pháp 
chúng ta không có sẵn, để hay biết được những điều 
mà chúng ta chưa biết. 


Phát triển các tâm thiện 

Chúng ta hành thiền để phát triển tín, tấn, niệm, định, 
tuệ vốn chưa có mặt trong tâm mình. Năm căn này 
càng lớn mạnh thì phiền não càng suy yếu. 
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Khi tín, tấn, niệm, định, tuệ có mặt, 
phiền não sẽ bị suy yếu 


Điều quan trọng ở đây là chúng ta hành thiền để nuôi 
duỡng và phát triển những tâm thiện còn yếu ớt này 
đế chúng ngày càng mạnh mẽ lên. Thiền chánh niệm 
không phải là để tìm kiếm những kinh nghiệm đặc 
biệt. Trí tuệ không mong muốn một điều nhất định 
nào đó phải diễn ra. 


Tín và tấn có mong muốn duy trì việc thực hành. 
Tấn là mong muốn thực hành một cách liên tục với 
sự kiên trì. Tín mong muốn tiếp tục thực hành vì nó 
, hiểu đuợc giá trị của thực hành. Chỉ tập trung vào 
kết quả là công việc của tâm tham. Neu bạn hài lòng 
^ rằng mình đã nhìn thấy đuợc đề mục muốn nhìn, thì 
đó là công việc của tâm tham. Bất mãn vì cứ phải có 
những đề mục khác với cái mình muốn thấy là sân. 
/ Cả hai đều là phiền não. 

_ F 'y 'y 

Tât cả đê mục đêu mang bản 
chất của pháp 

Tất cả các đề mục đều có bản chất của. pháp, đều là 
các hiện tuợng của pháp. Bạn không thế nào bám víu 
vào bất cứ đề mục nào với tâm tham đuợc. Đừng cho 
bất cứ đề mục hay kinh nghiệm nào là tốt hay xấu, 
bởi vì không có đề mục hay kinh nghiệm nào tốt hơn 
đề mục hay kinh nghiệm nào. Đe mục chỉ là đề mục. 
Chúng là những thứ cần phải đuợc hay biết. Thế thôi! 
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Đừng đi tìm kiếm các đề mục hoặc kinh nghiệm mà 
bạn nghĩ là tốt. Việc tìm kiếm các kinh nghiệm tốt là 
do tâm tham thúc đấy. Bạn hành thiền không phải là 
đế có được kinh nghiệm tốt. Neu ngay bây giờ có suy 
nghĩ hoặc bạn cảm thấy nóng bức, chỉ cần hay biết 
cái đó đang diễn ra. Chúng là gì? Tất cả chỉ là các 
hiện tượng hay đề mục. 


Công việc thiền tập không phải là phát 
triển đề mục, chúng chỉ diễn ra theo 
đúng nhân duyên của chúng. Công việc 
thiền tập là để phát triển ngũ căn tín, 
tấn, niệm, định, tuệ. 


Hoan hỷ thực hành 

Hoan hỷ với một “thời thiền tốt” thì tốt hon hay là 
có chánh niệm thì tốt hơn? Không phải là tham đắm, 
thích thú kết quả mà tốt hơn là hoan hỷ với chính 
việc thực hành pháp. Bạn sẽ tự mình tiếp tục thực 
hành khi có hứng thú và hạnh phúc trong pháp, và 
khi bạn được tiếp thêm sinh lực bởi chính công việc 
bạn đang làm. Chỉ khi bạn thấy và hiểu được hiệu 
quả của sự thực hành bạn mới muốn chú ý để khéo 
léo hoàn thiện các nhân duyên cho kết quả trố sanh. 
Nếu nhân tốt, quả cũng sẽ tốt đẹp. Hãy để bất cứ cái 
gì diễn ra, diễn ra, nhưng không quên hay biết. Tìm 
hiểu và học hỏi. 
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Hương vị của Pháp 

Một cách tự nhiên, nếu có các trạng thái tâm thiện, 
sẽ có sự bình an. Điều quan trọng là tâm thiền là một 
tâm thiện hay làm việc đế huớng tới cái thiện. Tín, 
tấn, niệm, định, tuệ tất cả đều là thiện. Trong tất cả 
mọi hành động thiện chúng ta có thể làm (bổ thỉ, trì 
giới, hành thiền định và tuệ), phát triến các phấm 
chất tâm thiện thông qua thực hành thiền minh sát 
(vipassanã bhãvanã pahhã) là phuớc thiện cao nhất. 


Hâu hêt mọi nguời trên thê giới này đêu muôn huởng 

r 


thụ các cảm giác hay cảm xúc dê chịu, tôt đẹp. 


Trong tât cả các hương vị, hương vị 
của Pháp là tối thượng, Hương vị của 
Pháp không chỉ mỗi là cảm giác bình 
an - nó còn là hương vị tối thượng của 

hiểu biết. 


Bạn cân nêm đây đủ hương vị của Pháp; hương vị 
của hay biết, của chánh niệm và của hiểu biết. 


Pháp ớ Mọi Nơi 




Thuyết Pháp Buỏi 

Sáng II 


Sau đây là những trích đoạn bài thuyêt pháp trong 
thời thiền buổi sáng thiền su Sayadaw u Tejaniya nói 
bằng tiếng Anh trong thời gian 6 tháng từ 11/2009 
đến 3/2010. Chúng tôi cố gắng giữ nguyên âm điệu 
và cách nói của thiền su, sắp xếp lại thành từng chủ 
đề và loại bớt một số đoạn trùng lặp. 


❖ * * 


rrii^ • ^____1 _ ^ ^ _ 

Thiên chánh niệm ỉa một tiên 

• • 

trình học hỏỉ 

Thiền chánh niệm là để phát triển các phẩm chất tâm 
thiện. Chúng ta chỉ cố gắng phát triển nó trong từng 
khoảnh khắc, rất đon giản. Đừng quên những gì đang 
diễn ra bên trong bạn. Chánh niệm có mặt thì trí tuệ 
cũng có mặt và tâm đuợc tự do, giải thoát. Nó đuợc 
tự do kh ỏi tà kiến và giải thoát kh ỏi đau khổ. 


Thiền chánh niệm là một tiến trình học hỏi, không 
phải là một tiến trình tạo nên một cái gì. Vì vậy chúng 
ta không cố làm một cái gì cả. Chúng ta chỉ chờ đợi 
và quan sát những gì đang diễn ra nhu nó đang là, 
không mong muốn, không chờ đợi điều gì. Chúng ta 
chỉ thực hành một cách đon giản và liên tục. 
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Chúng ta không cô làm cho một cái gì đó xảy ra, 
hay chống đối điều gì, hay làm cho một cái gì biến 
mất. Chúng ta không cố tạo ra một cái gì. Chúng ta ở 
trong kh oảnh khắc hiện tại, chỉ an trú trong hiện tại 
bằng cách tỉnh thức, hay biết và chánh niệm. 


Kiểm tra lại thái độ 

Điều đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra lại thái độ của 
mình truớc khi hành thiền. Chúng ta hành thiền với 
thái độ nào, với quan kiến nào ở đằng sau trong tâm? 



Bạn có mong muốn điều gì không? 
Bạn có chờ đọi một điều gì không? 

Tại sao bạn hành thiền? Tại sao bạn 

• • • • 

chánh niệm? 


Chúng ta muốn hiểu biết, chính vì thế chúng ta quan 
sát và học hiểu. Chúng ta không cố gắng kiếm soát 
cái gì hết. Chúng ta không cố tạo ra một cái gì cả. 
Chúng ta chỉ đon giản ở trong hiện tại: tỉnh giác, hay 
biết, chánh niệm. 

Hãy kiểm tra trạng thái tâm của mình. Kiểm tra lại 
chất luợng chánh niệm trong tâm quan sát. Nó căng 
thắng hay thu giãn? Bạn đang có thái độ nào? Thái 
độ đó đúng hay sai? Bạn cần thuờng xuyên kiểm tra 
lại thái độ của mình. Mỗi khi bạn kiểm tra tâm mình, 
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chánh niệm đã có sẵn ở đó rồi. Chỉ tự nhắc mình và 
kiểm tra là đủ. Hãy kiểm tra lại sự tinh tấn, mức năng 
lượng và chất lượng tâm. Bạn cảm thấy thế nào khi 
có chánh niệm? 


Chờ đợi và quan sát, rât đơn giản, với thái độ đúng. 
Bạn không được kiểm soát kinh nghiệm. Bạn không 
được tìm cách thay đổi đề mục hay kinh nghiệm. Bất 
cứ cái gì đang diễn ra không phải là trách nhiệm của 
bạn. Trách nhiệm của bạn là có thái độ đúng và kiếm 
tra xem chánh niệm có mặt hay không, và điều đó 
phải diễn ra từng khỏanh khắc. Kiếm tra, học hỏi và 
có hứng thú. 


CÓ hứng thú với những hoạt 
động của tâm 

Nếu tâm không mong muốn điều gì, nó sẽ bình yên 
và thư giãn, cố gắng có hứng thú đối với những hoạt 
động của tâm. Tâm hay biết, tâm chú ý và tâm đang 
cảm nhận. 


Đe mục không quan trọng lắm. Đừng đi tìm kiếm nó. 
Hãy chú ý tới chất lượng tâm - bạn đang hành thiền 
với thái độ nào, quan kiến nào, trạng thái tâm nào? 
Chú ý tới chánh niệm của mình và hãy duy trì chánh 
niệm. Đừng dính mắc với bất cứ cái gì. Đừng chống 
đối điều gì. 
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Bạn làm điêu đó như thê nào? Nêu bạn không có thái 
độ hay quan kiến đúng đắn, tâm sẽ luôn luôn dính 
mắc với một cái gì đó hoặc chống đối lại cái gì đó. 
Tâm không bao giờ nghỉ ngơi. Neu không có trí tuệ, 
bạn sẽ không thể đi trên con đường trung đạo. Kh i 
bạn sử dụng trí tuệ, thái độ đúng, quan kiến đúng, tư 
duy đúng, tâm sẽ đi theo trung đạo. Với tâm xả và 
hiếu biết về tự nhiên như nó đang là, sẽ không có vấn 
đề gì. Khi đó bạn sẽ có thể học hỏi được sâu sắc hon. 



Đừng quên suy nghĩ đúng đắn, có thông tin đúng, 
quan kiến đúng và thái độ đúng. Bây giờ bạn đang 
làm gì? Tâm đang làm gì? Cái gì đang diễn ra trong 
tâm? Bất cứ cái gì diễn ra, tất cả đều OK, không 
vấn đề gì. Hãy để kệ nó. Duy trì chánh niệm. Trong 
khoảnh khắc hiện tại, chúng ta cố gắng tỉnh giác, tỉnh 
thức và hứng thú. Chúng ta không cố đi đến chỗ nào 
cả. Chúng ta không cố đạt được cái gì. Chúng ta chỉ 
cần có chánh kiến, chánh niệm và hứng thú. 


Kỉnh nghiệm đang diên ra và đê mục 
đang diễn ra trong mọi lúc, Bất cứ cái 
gì đang diễn ra đều không thuộc trách 
nhiệm của chúng ta - nó chỉ như nó 

đang là. 


Trách nhiệm của chúng ta là suy nghĩ đúng đăn, có 
thái độ đúng, và chánh niệm liên tục. Chánh tư duy 
là rất quan trọng; thái độ đúng và chánh tư duy nghĩa 
là nhận thức tất cả mọi thứ chỉ là tự nhiên. Đe mục 
chỉ là đề mục. Tất cả mọi thứ đều là tự nhiên. Không 
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có cái gì là vấn đề hết. Chúng ta muốn biết và muốn 
hiếu tự nhiên nhu nó đang là. 


Hãy kiểm tra mức năng lượng của mình: Bạn sử dụng 
bao nhiêu năng lượng? Neu bạn sử dụng quá nhiều 
năng lượng, tâm sẽ bị căng thắng. Bạn có chắc chắn 
là chánh niệm đang có mặt hay không? Neu bạn có 
thể thấy được chánh niệm, chắc chắn là chánh niệm 
đang có mặt. Bạn không cố gắng đạt được một cái 
gì. Thiền là phát triển chánh niệm trong từng khoảnh 
khắc. Chúng ta không sử dụng quá nhiều năng lượng, 
không tập trung chú tâm, không cố đi sâu. Chỉ cần 
nhớ ở trong hiện tại. Neu bạn không muốn điều gì, 
tâm sẽ rất bình an. 


Bạn không thể có được cái gì chỉ vì mình muốn có. 
Bất cứ cái gì bạn có được là vì các điều kiện, nhân 
duyên đã đủ. Bởi vì nhân đã đầy đủ, quả sẽ trổ sanh. 
BChông phải bởi vì bạn muốn nó trổ. Bạn cần chú ý 
tới chánh niệm, tới tâm thiền. Trong hiện tại, chánh 
niệm có mặt hay không? Đừng chạy theo đề mục. Đe 
mục không quan trọng. Tâm quan trọng hơn. Bạn cần 
kiểm tra xem mình đang hành thiền với thái độ như 
thế nào, với trạng thái tâm như thế nào. Kiếm tra lại 
mức năng lượng của mình: bạn sử dụng bao nhiêu 
năng lượng? Tâm có thư giãn hay không, có căng 
thắng không? Bạn không cần cố gắng quá nhiều để 
hay biết đề mục. Tâm có thể biết đề mục một cách tự 

nhiên. Nhiệm vụ của bạn là chú ý tới chánh niệm của 

• • • ^ • 

mình. Nó có mặt hay không? 


Chúng ta không cố phải đi đến một nơi nào. Không 
mong đợi bất cứ điều gì. BChông cố tạo ra cái gì. 
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Chúng ta chánh niệm từng kh oảnh khăc hiện tại. 
Tâm thiền phải đơn giản. Chúng ta chờ đợi. Chúng 
ta chờ đợi và quan sát, như nó đang là, nghĩ về tự 
nhiên chỉ là tự nhiên. Tự nhiên không phải của chúng 
ta, không phải của ai cả. Tự nhiên không phải là một 
người nào, không ai cả. Tất cả là một tiến trình tự 
nhiên bởi vì có các nhân và có các quả. Nhân và quả 
và tiến trình điều kiện hóa là tự nhiên. Tâm hay biết, 
tâm cảm nhận, tâm chú ý, và tâm đang ghi nhận. Tất 
cả là tâm. Tâm đang làm việc. Tâm đang diễn ra. Tự 
nhiên đang diễn ra, tự nhiên đang hoạt động. 


Tại sao bạn chánh niệm? Đừng quên mình đang làm 
gì, đừng quên tại sao mình làm việc này. Trạng thái 
tâm quan sát của bạn như thế nào? Bạn đang phát 
tri en chánh niệm và quan sát liên tục. Đó là sự phát 
^ tri en từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kế tiếp. 
Tâm thiền phải có thái độ đúng đắn. Việc thực hành 
phải tiến hành đúng đắn. Kinh nghiệm luôn luôn 
/ đang diễn ra. Bạn đang có quan kiến nào ở đằng sau 
khi thực hành? Bạn đang quan sát với trạng thái tâm 
nào? Bạn nhìn nó với cách nhìn như thế nào? BChi bạn 
không chờ đợi một điều gì, khi bạn không muốn bất 
cứ điều gì, khi đó, hiểu biết có thể sanh khởi. 
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Hiểu biết rằng đề mục chỉ là 


đê mục 


Bất cứ đề mục hay kinh nghiệm nào 
xuất hiện cũng không nên để quấy rối 
sự thực hành của bạn. Đe mục đang 
giúp cho bạn chánh niệm. Bạn có thể 
sử dụng bất cứ đề mục nào để phát 
triển giói, định, tuệ. 


Nếu bạn có thái độ đúng thì tất cả mọi thứ đều không 
có vấn đề gì và đề mục không làm phiền bạn. Bất cứ 
đề mục nào cũng là đề mục của pháp, đều có bản chất 
của pháp. Thậm chí cả cái đau cũng có thể là một đề 
mục. Cảm giác đau là đề mục, không có cảm giác 
đau nữa cũng là một đề mục. Đe mục chỉ là đề mục; 
nếu bạn hiểu đề mục chỉ là đề mục, tâm sẽ không 
thể dính mắc và không thể chống đối. Tâm không có 
tham và sân sẽ có định. 


Ngay bây giờ, tiêng kêu của cái máy là rât rõ (tiêng 
loa đang kêu). Tiếng động này có phải là vấn đề 
không? Hãy nghĩ về nó nhu nó đang là. Bản chất của 
pháp đang sanh khởi, đang xuất hiện. Nó trở thành 
một đề mục để tâm hay biết. Bạn có thể chánh niệm 
về đề mục này và phát triển niệm, định và trí tuệ. Hãy 
sử dụng ngay đề mục ấy. Neu có thái độ đúng sẽ tăng 
trưởng được niệm, định, tuệ. 
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Đe mục giúp bạn chánh niệm, tỉnh giác 
và tỉnh thức, Bỏi vì có đề mục nên 
bạn mói có thể học hỏi, chánh niệm và 

hiểu biết. 


Trong khoảnh khăc hiện tại, chúng ta chỉ cô găng 
tỉnh thức, tỉnh giác và sẵn sàng. Không chờ đợi hay 
tham muốn điều gì, tâm bình an và tự do. Chúng ta 
chỉ cần cố gắng từng khoảnh khắc một để tỉnh giác. 
Bởi vì sự mong cầu nên chúng ta không đuợc tự do. 
Neu chúng ta mong cầu điều gì, chống đối điều gì 
tâm sẽ không còn tỉnh giác nữa. Không mong cầu, 
không chống đối thì tâm sẽ giác ngộ. Giác ngộ nghĩa 
là chúng ta hay biết và hiểu những gì đang diễn ra. 
' Với tất cả mọi thứ, bất cứ kinh nghiệm nào trong hiện 
tại, chỉ có mỗi tâm, đề mục và chánh niệm. Chúng ta 
cần có thái độ đúng trong chánh niệm. Tự nhiên chỉ 
là tự nhiên, cảm xúc chỉ là cảm xúc. 

/ 

_ r 

Bạn có chăc là có chánh 
nỉệni không? 

Nghĩa của chánh niệm là không quên lãng. Điều đó có 
nghĩa là không quên suy nghĩ đúng đắn, không quên 
hay biết, không quên đề mục đúng. Chánh niệm là 
không quên. Ghi nhớ và tự nhắc mình là chánh niệm. 

Bạn có chắc là có chánh niệm không? Hãy nhận 
biết mỗi khi chánh niệm có mặt. Neu chánh niệm có 
mặt thì đề mục cũng có sẵn ở đó rồi. Bạn không cần 
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phải tập trung vào đề mục. Bạn chỉ cần kiểm tra xem 
chánh niệm có mặt hay không, chánh niệm có liên 
tục hay không. Bất cứ cái gì diễn ra trong thân và tâm 
của bạn đều không phải là trách nhiệm của bạn. Kinh 
nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Kinh nghiệm không phải 
là trách nhiệm của bạn. 


Nghĩa vụ của bạn là có thái độ đúng và 
chánh niệm liên tục. Kiểm tra lại nhiều 
lần xem mình có thái độ đúng hay sai. 
Tự nhắc mình, kiếm tra và ghi nhớ - 
thế là đủ. Bạn không cần sử dụng quá 
nhiều năng lượng đế tập trung. 


BChi có chánh niệm tâm cảm thấy thế nào? Có thư 
giãn hay không? Căng thẳng hay không? Hãy kiểm 
tra trạng thái tâm của mình. Tâm thiền phải thư giãn, 
bình an và hứng thú. Khi hành thiền, dù bất cứ điều 
gì diễn ra, không để một kinh nghiệm nào quấy rối 
bạn. Tất cả chỉ là tự nhiên, là pháp, là đề mục. Bất cứ 
cái gì diễn ra cũng là đế học hiếu. Bạn không đi tìm 
kiếm một đề mục nào cả. Bạn chỉ kiếm tra chất lượng 
tâm của mình, chất lượng tâm quan sát. Bạn có thái 
độ đúng hay không? Tâm có thư giãn hay không? 


Kiểm tra chất lượng tâm bạn, chất lượng chánh niệm, 
tâm đang làm việc như thế nào, tâm có hứng thú hay 
không, có chánh niệm hay không. Bạn kiểm tra, tự 
nhắc mình và ghi nhớ từng kh oảnh khắc. Tâm ngày 
càng mạnh hon, tâm quan sát cũng ngày càng mạnh 
hon, nó sẽ tự làm công việc của nó. Nhiệm vụ của 
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bạn chỉ là duy trì chánh niệm, từng kh oảnh khắc một 
cách thư giãn và có hứng thú. 


Đừng chạy theo đê mục 

Bạn cần chú ý đến chánh niệm chứ không phải đề 
mục. Neu bạn chánh niệm, luôn có sẵn một vài đề 

• • •ý* • 

mục ở đó. Bạn phát triển chánh niệm liên tục. Bạn 
không làm cái gì đối với đề mục cả. Duy trì chánh 
niệm. Điều quan trọng hơn là chú ý đến chánh niệm, 
kiếm tra và tiếp tục như vậy, trong từng khoảnh khắc. 
Rất đơn giản! Bất cứ đề mục nào tâm hay biết, hãỵ 
kệ nó. Tâm biết một số đề mục, biết đề mục này, đề 
mục kia. Bạn quan sát và quan sát cả cách tâm mình 
^ đang hoạt động như thế nào. Tâm đang ở đâu? Tâm 
đang hay biết, vậy hãy tiếp tục cố gắng hay biết một 
cách liên tục. Đôi khi bạn có thế bị kẹt dính vào một 
ỵ đề mục nào đó. Bạn có thể hay biết bất cứ đề mục nào 
và biết bất cứ điều gì về đề mục đó. Nếu tâm dần dần 
trở nên tĩnh lặng và bạn chỉ thường kiểm tra lại, tâm 
có thể biết bất cứ cái gì. 


Tâm phản ứng vói kinh nghiệm như 
thế nào? Tâm có hay biết hay không? 
Khi nhận biết một đề mục, bạn cảm 
thấy' như thế nào? Bạn nghĩ gì? 


Chánh niệm liên tục rất quan trọng. Nếu muốn có 
chánh niệm liên tục, bạn phải xem, phải biết chánh 
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niệm đang có mặt hay không. Nếu bạn chạy theo đề 
mục, chánh niệm không thế liên tục được. Neu bạn 
kiếm tra thấy có chánh niệm, thì đề mục cũng đã có 
sẵn ngay tại đó rồi. Không cần phải chạy theo đề 
mục, không cần phải tập trung vào đề mục. Phí phạm 
thời gian và không cần thiết. Neu bạn ghi nhận chánh 
niệm đang có mặt, đề mục cũng đang diễn ra. Bạn 
không cần phải gắn chặt tâm vào một đề mục. Với 
bất cứ đề mục nào, bạn chỉ cần biết rằng đó là tự 
nhiên đang diễn ra. 


Tâm thiền rất quan trọng. Hay biết, chánh niệm, tâm 
đang làm việc, tâm đang chánh niệm, tâm đang quan 
sát. Bạn phải có thái độ đúng và quan kiến đúng. Bất 
cứ cái gì đang diễn ra đều là kinh nghiệm. Ý nghĩa của 
nó như thế nào không quan trọng. Chỉ cần nhận biết 
được kinh nghiệm là OK. Bạn chánh niệm về những 
gì đang diễn ra. Cái nghe đang diễn ra. Bạn không 
được cố suy nghĩ về ý nghĩa của nó, bạn chỉ chánh 
niệm về kinh nghiệm đó thôi. Chỉ cần biết mình đang 
nghe là đủ. Trước khi bạn nghe, hay lắng nghe, chánh 
niệm phải sẵn sàng. Neu chánh niệm liên tục, nó luôn 
luôn chờ đợi và quan sát. Bây giờ bạn nghe thấy cả 
tiếng động và sự yên lặng, chứ không phải chỉ có mỗi 
tiếng động không, có cả sự yên lặng nữa. Đe mục là 
kinh nghiệm, kinh nghiệm là đề mục. 


Chúng ta không chạy theo bất cứ đề mục nào. Hãy 
để đề mục tự đến với mình. Đe mục luôn có sẵn tại 
đó, kinh nghiệm luôn có sẵn tại đó. Chúng ta không 
cố chạy theo đề mục, không tập trung vào đề mục. 
Tại sao chúng ta chánh niệm? Tại sao chúng ta quan 
sát? Chúng ta phải có quan kiến đúng đắn, động cơ 
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đúng đắn, và hiểu biết đúng đắn. Chúng ta muốn hiểu 
và biết bản chất thực sự của kinh nghiệm. Chúng ta 
muốn hiểu biết. Chính vì vậy chúng ta học hỏi và 
quan sát. 


Định của thiên vỉpassanã 
(vipassanã samãdhỉ) 

Định đến từ thái độ đúng, quan kiến đúng và hiểu 
biết đúng. Bạn đừng cố làm cái gì theo tâm tham xui 
khiến. Bạn cũng đừng cố làm cái gì theo tâm sân, tâm 
si xui khiến. Bạn chỉ chánh niệm giây phút hiện tại 
với thái độ đúng. Bất cứ cái gì diễn ra trong thân và 
tâm chỉ là tự nhiên. Neu bạn suy nghĩ theo cách này, 
tự nhiên chỉ là tự nhiên, cảm xúc chỉ là cảm xúc thì 
tâm sẽ không phản ứng, thích hay không thích. Vì 
vậy tâm sẽ bình an và ốn định. 


Bất cứ cái gì đang diễn ra cũng đều không phải thuộc 
trách nhiệm của bạn. Nhiệm vụ của bạn là suy nghĩ 
đúng đắn và cố gắng chánh niệm hên tục. Chánh kiến 
và chánh tư duy là rất quan trọng. Với chánh kiến 
và chánh tư duy, định tâm đã có sẵn ở đó. Hãy kiếm 
tra lại tâm mình; nếu không có tham, sân, không có 
phản ứng thì đó chính là định. Đó là định của thiền 
vipassanã, và cũng là chánh định (sammã-samãdhi). 
Bởi vì có hiếu biết, chánh kiến, chánh tư duy nên tâm 
tĩnh lặng, bình an và ốn định. 
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Ý nghĩa của định là sự ốn định nội tâm, không phải 
là sự tập trung. Tự hỏi xem tâm đang làm việc ra sao, 
tại sao nó làm việc, nó có thư giãn không. Kiểm tra 
lại chất lượng tâm mình. Với sự kiếm tra đó, bạn sẽ 
không cần đến quá nhiều năng lượng đế chánh niệm. 
Neu bạn có chánh kiến, chánh tư duy thì tâm đã ổn 
định rồi. Khi tâm tĩnh lặng và bình an, đó là định. 
BChi tâm không có tham, đó là định. BChi tâm không 
có sân, đó là định. Đó là định của thiền vipassanã. 


Mong đợi và sự kiên nhân 

Đối với bất cứ kinh nghiệm nào xuất hiện, hãy kiểm 
tra xem mình có phản ứng với nó không. Bạn có 
hứng thú chánh niệm không? Bạn có hứng thú tu tập 
không? Tại sao bạn chánh niệm? Sự thực hành của 
bạn cần đon giản và tự nhiên, không mong đợi điều 
gì. Bạn không cố để đạt được điều gì. Bạn chỉ cố 
gắng để chánh niệm trong giây phút hiện tại. Neu bạn 
mong đợi quá nhiều, tâm sẽ không còn hứng thú nữa. 
Nó không hài lòng với những gì đã có. Tâm trở nên 
chán nản và mất hứng thú. 


Nếu bạn hiểu những gì mình đang làm 
và đã có được trong khoảnh khắc hiện 
tại, hiểu một cách rõ ràng, tâm sẽ biết 
bằng lòng và hứng thú, Thiền tập là 
một quá trình học hỏi. Bạn không thể 

vội vàng. 
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Thiền là nhận biết những gì đang diễn ra. Đôi khi 
sự mong đợi vẫn khởi lên, nhưng nó không phải là 
điều quan trọng. Việc duy nhất bạn cần làm là nhận 
ra rằng có sự mong đợi ở đó. Đừng đánh giá phán 
xét nó. Thiền không phải là cố để thay đổi cái gì hay 
cố để kiểm soát cái gì. Nó chỉ là nhận biết những gì 
đang diễn ra. Đừng làm phức tạp hóa thêm những gì 
đang diễn ra trong hiện tại. Hãy đon giản và chỉ hay 
biết. Neu bạn không có mong đợi (không mong muốn 
điều gì) tâm đã có sẵn bình an. 


Sống trong hiện tại 

Hãy sống với sự bình an trong hiện tại. Hãy ở trong 
^ hiện tại, sống trong hiện tại. Giây phút hiện tại là cái 
duy nhất tồn tại. Quá khứ không tồn tại, và tương lai 
cũng không tồn tại. Bây giờ, hãy sống trong kh oảnh 
ỵ khắc hiện tại này, một cách bình an. Chỉ cần đơn giản 

hay biết trong hiện tại; tâm rất bình an không mong 
muốn điều gì. Neu tham muốn tồn tại, nhiệm vụ của 
bạn chỉ là nhận biết nó. Không cần phải đánh giá 
phán xét những gì đang diễn ra. 


Khi chúng ta hành thiền, không cần 
thiết phải vội vàng, Chúng ta không đi 
đến noi nào cả, Chúng ta chỉ trọn vẹn 
sống trong hiện tại. 
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Nếu bạn có thể sống trong hiện tại, bạn sẽ cảm thấy 
thỏa mãn. Bởi vì có sự hay biết, bạn hiếu đuợc những 
gì đang diễn ra bây giờ, hiểu đuợc những gì đang xảy 
ra trong hiện tại, đó là cuộc sống thực. Bất cứ cái gì 
bạn đầu tu vào sự thực hành, bạn sẽ nhận lại đuợc 
kết quả. Nếu không biết mình đã đạt đuợc cái gì, 
bạn sẽ còn muốn nữa. Bạn đuợc nhiều tuông ứng vói 
những gì mình đã đầu tu. Neu bạn có thế sống trọn 
vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, sự mong đợi không 
thể nào xâm nhập. Không cần phải hối tiếc quá khứ. 
Không cần phải chờ đợi tuơng lai. Bạn đang cố gắng 
suy nghĩ đúng đắn. Suy nghĩ có rất nhiều sức mạnh. 
Neu suy nghĩ của bạn hợp lý, nếu suy nghĩ của bạn là 
đúng đắn, tâm sẽ an tịnh, thu giãn và bình yên. 


Khi tâm có hứng thú là trí 
tuệ đang làm việc 

Bởi vì có hiểu biết và trí tuệ, tâm đã có sẵn sự bình 
an và ổn định. Chính vì vậy không cần phải sử dụng 
quá nhiều sự tập trung. Hãy kiểm tra lại tâm mình, 
tâm đang suy nghĩ cái gì và đang hay biết cái gì. Chỉ 
có mỗi sự hứng thú là cần thiết. Khi tâm có hứng thú 
là trí tuệ đang làm việc. 


BChi chúng ta hành thiên và tâm suy nghĩ vê Pháp, vê 
sự thực hành, về tự nhiên, đề mục... những suy nghĩ 
này làm cho chánh niệm của chúng ta mạnh hon, bởi 
vì có sự hứng thú. Tâm càng tỉnh giác hơn bởi vì sự 
kiểm tra này. Khi tâm suy nghĩ đến những ý nghĩ đúng 
đắn này, nó không thế hôn trầm, buồn ngủ đuợc. Khi 
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đó là suy nghĩ đúng. Chúng ta phải suy nghĩ cả vê 
pháp hành của mình đồng thời cũng phải thực hành. 
Chúng ta không chánh niệm một cách mù quáng. Chỉ 
mỗi chánh niệm thì không đủ. Chảnh niệm và trí tuệ 
đến cùng nhau. Neu chúng ta chánh niệm liên tục, trí 
tuệ sẽ đến dần một cách tự nhiên. 


Phiên não làm công việc của nó và trí 
tuệ cũng làm công việc của nó, Chúng 
ta đã có sẵn trí thông minh. Chúng ta 
sử dụng trí thông minh đó, cùng vói 
kiến thức và sự tinh tấn để thực hành. 


^ Khi chúng ta không có tham, sân, lo lắng hay bất an 
trong giây phút hiện tại, tâm chúng ta tự do và bình 
an bởi vì có hiếu biết, trí tuệ và chánh niệm. Bạn có 
/ hiểu điều đó không? Nó không chỉ là chánh niệm. 
Chúng ta chánh niệm, suy nghĩ và nhận biết. 

Chúng ta cần phải suy nghĩ về sự thực hành. Nếu 
chúng ta suy nghĩ đúng, tâm sẽ không thể suy nghĩ 
sai lầm. Chúng ta ngăn chặn tâm si khi có chánh niệm 
và hiểu biết. Hay biết những gì đang diễn ra cũng là 
chánh niệm. Dù nó là tốt hay xấu, chúng ta cũng hay 
biết những gì đang diễn ra trong hiện tại. 

Vì vậy, chớ quên lý do tại sao bạn đang làm việc này; 
đừng quên tại sao, vì mục đích gì và với động co gì 
mà bạn đang thực hành. Bạn có mong muốn được 
một điều gì hay không? Bạn có chắc chắn là chánh 
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niệm đang có mặt hay không? Nêu chánh niệm có 
mặt, bạn hiếu đuợc điều gì? Đôi khi bạn cần phải sử 
dụng những câu hỏi cái gì, tại sao và nhu thế nào. 
Nhung câu trả lời thì không quan trọng. Sự hứng 
thú quan trọng hon. Bạn chỉ cần có hứng thú. Bạn 
không thể và không mong muốn đạt đuợc kết quả 
ngay lập tức. 


Lợi ích của chánh nỉệm 

BChi bạn chánh niệm liên tục, bạn cảm thấy nhu thế 
nào? Ngay trong khoảnh khắc hiện tại này, bạn có 
mong muốn điều gì không? Bạn có mong đợi gì 
không? Bạn đang làm gì? Neu hiện tại có chánh niệm, 
bạn cảm thấy nhu thế nào? Neu mất chánh niệm, sẽ 
khác biệt ra sao? Có chánh niệm và không có chánh 
niệm: sự khác nhau trong tâm nhu thế nào? 


Bạn có hiêu đuợc giá trị của chánh niệm không? Hãy 
sống với chánh niệm. Tất cả mọi đề mục đều đến với 
chánh niệm. Chánh niệm và thất niệm khác biệt nhau 
nhu thế nào? Khác ở chỗ chất luợng tâm khác nhau. 
Bạn cần hiếu giá trị của chánh niệm. Neu có chánh 
niệm bạn cảm thấy nhu thế nào? Khi hành thiền, tâm 
có căng thắng không, có thu giãn không? BChi bạn có 
hứng thú là trí tuệ đang làm việc. Bởi vì có đề mục 
nên bạn có thế chánh niệm. 


Sự liên tục là rât quan trọng, từng phút từng giây nôi 
tiếp nhau. Đà chánh niệm là điều tự nhiên, tự nhiên 
là pháp. Sự liên tục của chánh niệm trở thành thói 
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quen; và thói quen trở thành tự nhiên. Thói quen trở 
thành tự nhiên khi sự thực hành có đuợc đà tiến và 
pháp đang làm việc, tự nhiên đang làm việc. “Không 
cỏ ai ” đang hành thiền. Tự nhiên đang thực hành. Đà 
chánh niệm đến nhờ tiến trình nhân quả. 


Bât cứ lúc nào có chánh niệm, tâm 
được an toàn, có ý nghĩa và sống động. 
Không có chánh niệm, cuộc sống chúng 
ta lạc lối và mất hết ý nghĩa. 


Khi không biết những gì đang diễn ra trong hiện tại, 
chúng ta mù và điếc. Chảnh niệm và thất niệm có hai 
^ chất lượng tâm rất khác biệt. Neu chúng ta có chánh 
niệm và trí tuệ, chánh niệm sẽ trở nên mạnh hơn (tùy 
thuộc vào chất lượng của trí tuệ). Giá trị cũng rất 
/ khác biệt. 

Chúng ta cần hiểu rằng, chúng ta sẽ được nhiều tương 
ứng với mức độ mình đã đầu tư vào thực hành. Neu 
không hiếu những gì mình đã có, chúng ta sẽ chẳng 
biết bằng lòng. Neu có quá nhiều mong đợi, chúng 
ta không biết mình đã có những gì. Neu sự mong đợi 
của chúng ta quá cao, chúng ta không biết bằng lòng 
với những gì mình có. 

Chúng ta phải biết trân trọng những gì mình đang 
làm. Chúng ta cần hiểu được giá trị những gì mình 
đang làm. Làm thế này chúng ta được lợi ích gì? Neu 
không làm thì kết quả sẽ ra sao? Neu không làm, cái 
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gì sẽ xảy ra? Chúng ta đang nuôi dưỡng và phát triên 
những phấm chất tâm tốt đẹp, từng phút từng giây. 


Chánh tinh tân và 
năng lượng 

Hãy kiếm tra lại năng lượng của bạn và bao nhiêu 
năng lượng mình đang sử dụng. Đe biết một cái gì 
đó, chánh niệm, bạn không cần phải dùng quá nhiều 
năng lượng. Neu bạn có mong đợi hay tham muốn 
điều gì, tâm sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hon. Hãy 
kiếm tra lại trạng thái tâm của bạn. Đừng đế tâm mình 
bị căng thắng hoặc mệt mỏi. Tâm thiền phải thư giãn. 
Đừng sử dụng quá nhiều năng lượng đế tập trung. 


Chúng ta không cân phải sử dụng quá nhiêu năng 
lượng để biết đề mục. Tâm có thể biết đề mục một 
cách tự nhiên. Chúng ta cần liên tục tự nhắc nhở 
mình và nhận ra tầm quan trọng của việc sống trong 
hiện tại, từng phút từng giây. 


Chúng ta không cần phải sử dụng quá nhiều cố gắng 
hay quá nhiều năng lượng đế tập trung, để chánh 
niệm. Bản chất của tâm là có thể hay biết đề mục 
một cách tự nhiên, vì vậy chúng ta không cần phải 
cố gắng để hay biết đề mục. Neu tâm thư giãn, tâm 
tự hay biết một điều gì đó trong nó. Ý nghĩa của tinh 
tấn là cố gắng để liên tục, cố gắng kiên nhẫn, cố gắng 
thư giãn. Tinh tấn là làm những gì chúng ta cần làm 
và không làm những gì không nên làm. Tinh tấn cũng 
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là sự cô găng giảm thiêu phiên não. Làm cho chánh 
niệm trở thành liên tục cũng là tinh tấn. 


Thực hành đúng 

Đôi khi chúng ta ngồi thiền nhưng lại không thiền; 
thiền dừng lại là thiền sai. Thái độ sai là thiền sai, là 
“ngừng lại” như thế, thiền đúng là “bẳt đầu”. Tâm 
có thế hay biết, có sẵn đà chánh niệm, nó hay biết 
trong mọi lúc và hay biết được rất nhiều thứ. Neu bạn 
có quan kiến đúng, thái độ đúng, suy nghĩ đúng, tâm 
sẽ lập tức định tĩnh, bình an. Chúng ngừng lại pháp 
hành sai đế bắt đầu khỏi động pháp hành đúng. 


Bát chánh đạo 

/ 

Chúng ta đang thực hành Bát Chánh Đạo. Trong 
khoảnh khắc này chúng ta có thế nghe. Việc chúng ta 
hay biết rằng mình đang nghe là chánh kiến. Chúng 
ta biết cái gì đang diễn ra trong hiện tại. Đó là chánh 
kiến. Đó là tự nhiên. Đó là kinh nghiệm. Đe mục chỉ 
là đề mục. Kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Không 
có ai cả, không có người nào ở đó cả. Neu có thái độ 
này và nếu chúng ta chánh niệm về những gì đang 
diễn ra, đó là chánh kiến và chánh tư duy. 
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Khi có chánh kiến và chánh tư duy, 
chúng ta không thể nói năng sai lầm, 
không thể hành động sai lầm và có cách 
sinh sống sai lầm. Đó chính là chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 


Chánh niệm là việc làm chân chánh. Khi đó chúng 
ta có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó 
chính là Bát Chánh Đạo. 


Ngũ căn 

Chánh tinh tấn là sự duy trì, bền bỉ. Tinh tấn nghĩa là 
sự kiên trì, kiên nhẫn, liên tục nhiều lần, và không bỏ 
cuộc. Đó là ý nghĩa của tinh tấn. Đừng tiêu tốn quá 
nhiều năng lượng. Kiểm tra lại các phấm chất tín, 
tấn, niệm, định, tuệ. Bạn có bao nhiêu hứng thú? Bạn 
có sẵn lòng thực hành hay không? Trí tuệ là hiểu biết. 
Vì vậy bạn phải kiểm tra xem chánh niệm có mặt 
trong tâm hay không. Hiểu biết có mặt không? Trí 
tuệ có mặt không? Kiếm tra lại chất lượng của tâm 
quan sát, tâm thiền. Tâm đang hành thiền. Tâm đang 
quan sát. Tâm đang thực hành. 


Chúng ta không sử dụng quá nhiều năng lượng đế 
thực hành. Chúng ta chỉ quan sát với thái độ đúng, 
quan kiến đúng và với sự hứng thú. Bạn cần phải biết 
mình đang có chánh niệm hay không. Bạn cần biết 
quý trọng chánh niệm đang có mặt, cái bạn giúp bạn 
nhận ra, hay biết những gì đang diễn ra. 
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Bạn cần phải biết chánh niệm có mặt 
hay không. Định có mặt hay không? 
Nếu thấy tâm không có định, thì biết 
tâm không có định. 


Bởi vì có chánh niệm nên bạn biết. Nếu bạn nhận ra 

• • • • 

rõ ràng chánh niệm có mặt hay không, định có mặt 
hay không, tuệ có mặt hay không, nếu bạn nhận rõ 
rằng trí tuệ KHÔNG có mặt, thì chính điều đó đã là 
trí tuệ rồi. Đó cũng là hiểu biết. 


Tâm tham 



Tâm tham rât luu manh; nó luôn luôn xúi giục, thúc 
đấy bạn. Bất cứ cái gì bạn nghĩ, nói hay làm, tâm 
tham cũng xúi giục và thúc đấy bạn. Có rất nhiều 
cách đế tâm tham xâm nhập và sanh khởi trong tâm. 
Bạn mong muốn gì? Đôi khi bạn phải tự hỏi mình: 
Tôi đang muốn gì? Tôi có đang muốn một điều gì đó 
không? Luôn luôn có mong muốn. Bởi vì sự mong 
muốn, tham lam, khát vọng, mong đợi này mà tâm 
đau khổ, căng thẳng và bất mãn. 


Nen tâm không muốn một cái gì cả, nó 

rất tự do. 
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Bạn không thể có được thứ mình muốn. Nếu bạn 
hiếu được nguyên tắc rằng mình không thế có được 
thứ gì chỉ vì mình muốn có, và bạn chỉ có thế có được 
những gì đến từ nhân duyên, nhân-quả, thì khi đó 
tâm tham sẽ dần dần suy yếu. Tất cả mọi thứ diễn ra 
bởi vì nhân quả, không phải vì mình muốn nó phải 
diễn ra. 


Có lần thầy tôi nói; “Nếu bạn muốn, nó sẽ diễn ra. 
Neu không muốn, nó sẽ không diễn ra”. Ỷ nghĩa 
đằng sau đó là gì? “Neu bạn muốn, nó sẽ diễn ra ” 
nghĩa là nếu bạn muốn bằng tâm tham, bạn sẽ phải 
đau khố. Câu đầu tiên nghĩa là cái muốn xuất phát 
từ tâm tham. Chẳng hạn có người không thích đau. 
Anh ta muốn cái đau đi mất. Anh ta muốn không bao 
giờ có đau đớn. Câu thứ hai: “Neu bạn không muốn ” 
nghĩa là không có cái muốn xuất phát từ tâm tham 
hay sân, thì đau khổ sẽ không diễn ra. Cái “muốn ” 
đầu tiên là tham. Cái “không muốn ” thứ hai là vì trí 
tuệ. Cái muốn đầu tiên là nguồn gốc đau khổ (tập đế- 
samudaya) và đau khố. Cái thứ hai là đạo tuệ (magga 
hãna) và diệt đế - không còn đau khổ (nỉrodha). Neu 
bạn có tham muốn, lobha, thì sân - dosa- sẽ đến. Đạo 
tuệ, “không muốn ”, là bởi có hiểu biết nên bạn sẽ 
không muốn có tham và sân nữa. Chính vì vậy đau 
khổ sẽ không sanh khởi. Neu bạn ham muốn cái gì đó 
vói tâm tham, đau khố chắc chắn sẽ khởi sanh. 


Bạn không thể có được cái gì chỉ vì mình muốn có. 
Bất cứ cái gì bạn có cũng đều là nhân quả. Nhưng 
con người thì chỉ nghĩ rằng họ sẽ có được những gì 
họ muốn. Thực ra bạn chỉ có thể có được đau khổ nếu 
bạn ham muốn cái gì đó vói tâm tham. 
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Nếu bạn hiểu được rằng tất cả mọi thứ 
diễn ra nhờ nhân quả - tất cả mọi thứ 
diễn ra hỏi vì nhân duyên - thì bạn sẽ 
không còn muốn có tham hay sân, tốt 
hay xấu nữa. Đau khổ sẽ không sanh 
khỏi. Bình an, giải thoát và tự do sẽ đến 
hỏi vì bạn không còn muốn cái gì nữa. 


Raga khayo Nibbãna, nghĩa là khi bạn không có tham 
muốn, đó là Niết Bàn. Nếu tham muốn biến mất, đó 
là giải thoát. Chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta không 
hiểu biết và cứ tham muốn; bởi vì không hiểu biết 
nên mới có tham và sân. 


Sự chấp nhận 

/ Chúng ta phải cố gắng suy nghĩ đúng đắn, cố gắng 
chánh niệm. Chúng ta không phàn nàn về những gì 
đang diễn ra. Chúng ta kiểm tra chất lượng chánh 
niệm của mình. Tự nhắc nhở, kiếm tra, nhận biết. 
Sự chấp nhận là rất quan trọng. Nếu không có chánh 
kiến hay chánh tư duy, chúng ta không thế chấp nhận 
được. Neu không thể chấp nhận, chúng ta sẽ không 
thế học hỏi. Chúng ta cứ mặc kệ. Chúng ta không cố 
thay đối kinh nghiệm. Chúng ta không thay đối tiến 
trình (thân tâm). Chúng ta chỉ cố gắng chánh niệm. 

Chúng ta không phàn nàn về những gì đang diễn ra. 
Tất cả mọi thứ chỉ là kinh nghiệm. Bất cứ cái gì diễn 
ra đều diễn ra qua nhân quả. Chúng làm việc của 
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chúng, chúng ta làm việc của chúng ta. Chúng ta cân 
làm gì? Chúng ta chỉ nhận biết những gì đang diễn ra. 
Tất cả đều là tự nhiên. 


Hãy biêt trân trọng tâm đang 
làm việc 

Chúng ta không mấy khi biết trân trọng những gì 
mình đang làm. Chúng ta luôn luôn phàn nàn hay 
nghĩ ngợi về những gì đang diễn ra. Kinh nghiệm có 
thế là tốt hay xấu, đúng hay sai - điều đó không quan 
trọng. Kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Chúng ta cần 
trân trọng và cần nhận biết rằng tâm đang hoạt động, 
đang hay biết và quan sát. Neu kinh nghiệm tốt, tâm 
hoan hỷ. Hoan hỷ, vui suớng! Khi có kinh nghiệm 
xấu, chúng ta thất vọng, buồn nản. Điều đó có nghĩa 
là chúng ta chang hiểu biết gì cả. Chúng ta phải hiểu 
rằng tự nhiên chỉ là tự nhiên, đề mục chỉ là đề mục. 
Chúng ta buông bỏ kinh nghiệm. Chúng ta không cố 
gắng bám chặt vào bất cứ một kinh nghiệm hay đề 
mục nào cả. Chúng ta cố gắng biết trân trọng việc 
tâm đang làm việc. Chúng ta chỉ cần kiểm tra lại chất 
luợng chánh niệm của tâm quan sát, tâm thiền. Tâm 
thiền có đang hoạt động hay không? Tâm có hứng 
thú hay không? Tâm có mạnh mẽ hay không? Hãy 
chỉ làm mỗi việc kiếm tra. 
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Tăng cường sức mạnh 
cho tâm 

Tâm quan sát của bạn phải mạnh mẽ và trong sạch, 
với ít phiền não. Khi tâm bạn đã sẵn sàng, hiếu biết 
sẽ sanh khởi. Vì vậy, hãy quan tâm tới tâm bạn, quan 
tâm tới sự thực hành của mình và quan tâm tới tâm 
quan sát. Hãy nuôi dưỡng nó đế trở nên ngày càng 

mạnh mẽ hon. 

• 


Tùy thuộc vào chât lượng tâm của bạn, 
đề mục có thể được thu nhận khác 
nhau và cách nhìn của bạn sẽ thay đổi. 

✓ 

Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho chất lượng chánh 
niệm ngày càng mạnh mẽ lên. Chánh niệm mạnh mẽ 
là chánh niệm và trí tuệ làm việc cùng với nhau một 
cách liên tục. Đó là chánh niệm với chánh kiến, thái 
độ đúng, quan kiến đúng và suy nghĩ đúng (chảnh 
tư duy). Neu nó liên tục, tâm sẽ ngày càng mạnh mẽ 
hon. Chúng ta chỉ cần làm điều đó. Neu tâm trở nên 
mạnh mẽ hon, nó có thế làm công việc của mình. 
Pháp làm công việc của nó và tự nhiên làm công việc 
của nó. 

Chủng ta không cố đế nhìn đề mục. Chúng ta không 
cố gắng tìm kiếm một cái gì cả. Chúng ta chỉ cố gắng 
làm cho tâm thiền mạnh mẽ hơn. 
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Làm thế nào để làm tâm mạnh mẽ hơn? Khi chúng 
ta chánh niệm với thái độ đúng và hiểu biết đúng, 
tâm sẽ có trí tuệ và trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó 
không phải vì chúng ta rán sức thật nhiều; nếu chúng 
ta tiêu tốn quá nhiều năng luợng, tâm sẽ trở nên mệt 
mỏi. Neu chúng ta cố gắng để nhìn một cái gì đó, tâm 
sẽ trở nên căng thắng hơn. Chúng ta phát triến chất 
luợng chánh niệm đế làm cho tâm ngày càng mạnh 
mẽ. Neu có chánh niệm, trí tuệ và sự liên tục, tâm 
sẽ mạnh mẽ lên. Khi tâm mạnh mẽ, nó sẽ có thể làm 
công việc của nó. 


Đối vói những ngưòi đã thực hành lâu, 
tâm sẽ ngày càng có chất lượng hơn, 
Tâm sẽ ngày càng chánh niệm hơn, ổn 
định hơn và bình an hơn. 


Có nhiều hiểu biết hơn. Nó sẽ phải là nhu thế. Khi có 
nhiều hiểu biết hơn, chúng ta sẽ ít chống đối và phản 
ứng hơn. Bởi vì phản ứng nên chúng ta mới đau khố. 
Bởi vì có sự học hỏi, chúng ta mới có hiếu biết. Đức 
tin sẽ cùng đến với hiểu biết. 


VÔ thường, khổ, vô ngã 

Chẳng có gì mãi mãi y nguyên không thay đổi. Tất 
cả mọi thứ đều đối thay. Tự nhiên đang diễn ra bởi vì 
điều kiện hóa, nhân duyên tương tác. Bởi vì tương tác 
nhân duyên, đề mục sanh khởi. Đó là ý nghĩa của vô 
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thường (anỉcca). Bạn cần hiểu biết bất cứ cái gì đang 
diễn ra (suy nghĩ đang diễn ra, cảm giác đang diễn 
ra, tâm hay biết đang diễn ra, chánh niệm đang diễn 
ra). Bạn cần nhận biết rằng nó đang diễn ra. Đang 
sanh khởi, đang diễn ra, đang trở thành. Diễn ra, trở 
thành, sanh khởi. Diễn ra là vô thường (anỉcca), diễn 
ra là đau khố (dukkha), diễn ra là vô ngã (anatta). 
Khi tâm thanh tịnh, bạn sẽ hiếu được. Bạn sẽ hiểu 
được cái gì đang diễn ra là vô thường, diễn ra là khổ, 
và diễn ra là nhân quả, vô ngã, chẳng có ai cả. Chánh 
niệm ghi nhận tất cả những gì đang diễn ra; đề mục 
cũng đang diễn ra, sự hay biết đang diễn ra, cảm giác 
đang diễn ra, suy nghĩ đang diễn ra. Tất cả đều mới, 
mới, mới. 


Kỉnh nghiệm đơn giản, hiểu 
biết sâu sắc 

/ 

Khi bạn chánh niệm về một cảm giác hay đề mục nào 
đó, bạn hiểu thế nào về đề mục đó? Bây giờ, bạn hiểu 
được điều gì? Bạn có hiểu được gì không? Đôi khi 
bạn có thể biết nhưng không hiểu được. Bạn hay biết 
được nhiều đề mục, chánh niệm được nhiều thứ. Mục 
đích của bạn là gì? 

Phiền não che kín tâm mình. Bạn không thể hiểu 
được bản chất của phiền não. Chính vì vậy chúng ta 
cần phải hiếu được bản chất của tham, sân, si. Khi 
đó chúng sẽ không còn cơ hội để xâm nhập vào nữa. 
Khi tâm đã trong sáng, không tham, sân, si, tâm sẽ 
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sẵn sàng để hiểu. Khi tâm đã sáng suốt, trí tuệ sẽ 
sanh khởi. 


Kinh nghiệm có thê rât đơn giản, 
nhưng hiểu biết có thể rất sâu sắc, Nhờ 
hiểu biết rằng đề mục chỉ là đề mục 
(hiểu biết rất sâu sắc), chúng ta không 

có tham, sân, si. 


Mỗi ngày chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm; chúng 
ta luôn luôn gặp kinh nghiệm. Khi tâm quan sát trong 
sáng, thanh tịnh, chánh niệm và hiếu biết đầy đủ, 
kinh nghiệm đơn giản này sẽ trở nên rất lạ kỳ (không 
như bình thường). Bởi vì trước kia chúng ta luôn 
mang tà kiến khi hay biết kinh nghiệm, giờ đây khi 
có chánh kiến và hiếu biết đúng, cái nhìn của chúng 
ta sẽ ngược lại hoàn toàn - rất kỳ lạ. 


Cơ hội được thực hành thỉên 
chánh nỉệm rât hỉêm gặp 

Hay biết về một cái gì đó nghe có vẻ như rất đơn 
giản, nhưng phương pháp này rất khó đế thực hành. 
Chỉ khi có Đức Phật ra đời thì chúng ta mới có thể 
thực hành phương pháp này được. Không có Đức 
Phật xuất hiện trên thế gian này, chúng ta không thể 
thực hành được. Thực sự được thực hành thiền chánh 
niệm là điều rất hiếm có. 
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Bởi vì tâm bị phiền não che án, chúng ta không thể 
thấy pháp hay hiếu được tự nhiên như nó đang là. 
Thế nào là tự nhiên? Tự nhiên là nhân và quả. Tiến 
trình nhân quả tự thân nó là tự nhiên. Bất cứ cái gì 
đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại là tự nhiên, 
là pháp. Ngay cả phiền não cũng là pháp, là tự nhiên. 
Tự nhiên đang trở thành, đang sanh khởi; sự hay biết 
đang sanh khởi, chánh niệm đang sanh khởi - đề mục 
và tâm, đề mục và tâm. Trong tự nhiên, không có ai 
ở đó cả. Tự nhiên không phải là chúng ta, không phải 
họ, không phải người nào khác; tự nhiên là tự nhiên. 


( Pháp luôn luôn hiện diện và thuyêt pháp ở mọi nơi. 

Tự nhiên cũng đang dạy pháp cho chúng ta nhưng 
^ chúng ta không thể nghe thấy. Chúng ta không thể 
thấy pháp bởi vì phiền não đang có mặt trong tâm và 
bởi vì không có đủ hiếu biết và trí tuệ. Nếu chúng ta 
có thể suy nghĩ và thấy tự nhiên như nó thực sự đang 
là, tâm sẽ giải thoát và thoát khỏi phiền não. 


Pháp ở mọi noi, Pháp có sẵn ở đó trong 
mọi lúc, mọi noi Tâm bạn đã sẵn sàng 
để hiểu pháp hay chưa? 
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